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Tran trong cám on Си si Phat giáo Phi Loan 


LAI KIM QUANG - GIAN PHONG VĂN 
giúp kinh phí biên dich và xuất bàn sách này 


LOI GIỚI THIẾU 


Phat giáo truyền từ Án Dộ qua Trung Quốc và Việc Nam 
đã có một lịch sử lâu đời, tao ra những ảnh hưởng khá 
dam nét và nhiều mat đổi với nên van hda của hai дап tộc. 


Trở lại với những trang đầu kiên của lịch sử truyền thừa 
ở nước ta, chúng ta thấy cà hai dòng Thiền vào Việt Nam 
dưới thài Bác thuộc, giản tiến hoặc trực tiếp đều сб quan 
hệ với Thiên tông Trung Quốc: Dang Thiền thứ nhất do 
thiền su Ti-ni-da-luu-chi (Vinitaruci) người Nam Ап 06 
таё đầu, gần gũi hơn với những đặc tính của Thiền Tong 
Án Dê. Tuy vậy, trước khi sang Giao Cháu, thiền вч cũng 
đã đến kinh dà nhà Tùy làm công viéc dich kinh và được Tổ 
thứ ba của Thiền Tông Trung Quốc là Tang Хап truyền tám 
ап! Còn thiền sư Vô Ngôn Thông (? - 826), người aing lập. 
đồng Thiền Quan Bích nguyên quán 9 Quảng Châu. Theo 
“Thiền phà đi ngược lên, chúng ta biết Ve Ngôn Thông là de tử 
của thiền sư Bách Trượng Hoài Hai (720 - 814), Bách Truong 
là đệ tử của Ма Tổ Dao Nhất (709 — 788) Dao Nhất nối 
pháp tự của thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng (67T - 744). 
Hoài Nhượng là dé tử của Lục Tế Huệ Nang (638 - 713). 


3 — Xem Thin иубе ráp suh, Ngô Dức Tho - Nguyễn Thúy Nga dich 
chú thích. Ngô Due Thọ gió thiệu. H, Phân viện помёт edu Phật hoo 
- Nhà xuất bản Văn học, 1990, 17158 


Dòng Vò Ngôn Thông truyền suốt các triều Мб, Dinh, 
Tiền Lé, đến cuối đời Lý — đầu đời Trên. Thế hệ cuối cùng 
của dàng này là Ứng Thuận cu si có dé tử là thiên sư Tiêu 
Dao, — vị thầy đã truyền tâm ấn cho Tuệ Trung thượng 
зі Trần Tung (1280 — 1291). Trân Tung chính là thày của 
Tran Nhân Tangi, vị hoàng đế anh hùng dàn tộc, danh 
nhân văn hóa lỗi lạc, vẫn thường được hau thế nhác đến 
với tôn hiệu Trúc Lâm đệ nhất tổ Diều Ngự Сібе hoàng. 


Chính vì vậy, việc nghiên cứu lịch sử phát triển tư 
tường Thiền học Việt Nam rất cần được tham chiếu với 
các các phẩm tiêu biểu của Thiền tông Trung Quốc và cả 
với Thiền tông Án Dạ. Tác phẩm Đàn kinh của Dai su Huệ 
Nang do Nhà xuất bản Văn học ấn hành lần này không 
ngoài mục đích dd. 


Huệ Nang đại sư, tục tính họ Lư. Thân phụ là Lu Hành 
Thao, nguyen quán ở quận Pham Duong nay thuộc tinh 
Hồ Bác Trung Quốc, trước có làm một chức quan nhỏ, bị 
cách chức, dày xuống miền Linh Nam làm dàn thường, 
định cứ ở Lu Thôn quận Tân Châu (nay là huyện Tân 
Hung tinh Quảng Dông), sinh Huệ Nàng ngày 8 tháng Hai 
nam Mậu tust Trinh Quán 12(638) đời Đường Thái Tông. 
Không may Hành Thao mát sớm, mẹ ngài là bà Ly thị đưa 
con xuống làm Ап sinh sóng ở huyện Nam Hài (nay thuộc 
thành phố Quảng Chau). Lớn lén trong cảnh bin hàn, Hue 
Năng hàng ngày phải vào núi hãi củi kiếm tiền nuôi mẹ, 
khong từng được cắp sách đến trường. 


% Xem: Trúc Lâm Fué Trung thượng si agi lục, bản in năm 1683, tr ба 
Cũng xem: Lich sử Phá? giáo Vigs Nam, chướng Х Ph! giáo thoi Trán, 
GS, на Văn Tán viết Hà Nội, NXB. Khoa học Xã hội 1688. tr 206 


Nhưng cảnh nghèo hen đã không ngân cán Huệ Năng đến 
vi tư tưởng Từ hi. Hi xả của Đức Thế Tôn. Tổ thứ 5 của 
“Thiền tông Trung Quốc là Hoàng Nhẫn dai sư (602 — 675) 
qua vài lân tiếp xúc, nhận ra Huệ Nang là pháp khí. Và 
khi biết người đeo đá giã дао ở sơn môn của minh là tác 
giả bài kệ có tính luận chiến: "Во đề bản vê thụ" (Bồ-đề 
chẳng phải cây), đã không ngân ngai truyền tầm pháp và 
y bát cho Huệ Nang làm người näi pháp tự, trở thành Té 
thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc, mặc du khi 46 Huệ 
Nang chỉ mới là một cu si 24 thổi, chưa thụ giới wuất gia 
Sau dd Huệ Nàng trở lai miền Nam, cûn phải ẩn cư 15 
пат nữa trong các phường sAn ở vùng rừng suối Tho Khe, 
rồi mới xuất hiện trong cuộc tranh luận "Giá dêng hay 
phướn động”. Trụ ігі chùa Pháp Tính là Án Teng pháp sư 
biết vị khách chẳng phải người thường. gan hoi mới biết 
đó là người đã được nhận y bát của Ngũ Tê Hoàng Nhắn 
Ап Tông pháp sư bèn làm 16 сво tóc, thụ giới cụ túc cho 
Hué Năng, xin được làm đệ từ. Sau đó Huệ Nàng dai au 
về chùa Bảo Làm ở Tào Khé, mò pháp man Dên ngô. 
thuyết pháp lợi lạc quần sinh trong 37 nam 


Dé hoàng đương. Phật pháp, thứ sử Thieu Châu là Vi Cừ 
thỉnh thác dë tử của đại sư là Pháp Hài ghi chép lại những 
Vi tuyên giàng của đại sư ở chùa Dai Phan (Thieu Châu), làm 
thành táp sách, đạt tén là Phép bảo нап kinh (người вам quen 
gọi là Luc Tổ dàn kinh) để lưu truyền à đời 

Lue Tế dan kính là tác phẩm quan trọng của Thiền học 
Trung Quốc. Trước Huệ Nang, Thiền bọc Trung Quốc chủ 
yêu phát triển trên ca sở học thuyết "Nhi nhập" và "Tử 
hanh" của Sa tổ Dat-ma. Học thuyết của Ngài Dat-ma phân 
tách con đường đến với Dao bang hai cách, goi chung là 
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“Nhị nhập", bao gồm: một là Ly nháp. tức là dua vào sự 
day bảo của giáo lý kinh điển, tin tưởng sâu sắc rằng 
mọi người đều cùng сб một thể tính chán như, nhung vl 
bụi bàm vong niệm che mất nên không biểu hiện ra được. 
V vậy, người cầu đạo phải trừ bà hư vọng để trở về với 
chân tâm, cần dùng phương pháp quán tưởng thiền định 
để tập trung tu dường tâm tính, gạt bỏ hết thày gai biệt 
của moi hình tướng để hòa nhập với bàn tính chân như. 
Hai là Hành nhập: сап cd vào nguyên lý nói trên mà 
khởi phát hành động, diêt trừ mọi ý niệm về oán thân 
yeu ghét, coi bằng sướng kbổ được mất, đạt đến mức 
trong lâm không còn một ước nguyện tham muốn nào 
(Tục Cao tăng truyện, Q.16). 


Dën Huệ Nang, học thuyết của Dạt-Ma được kế thừa 
và nâng lên một tầm mức mới, xét về tư duy Thiền học. 
Nối tiếp Dat-ma, Huệ Nâng khẳng định: "Tự tính của 
người ta vốn thanh tinh như bầu trồi trong xanh. Chl vi 
bên ngoài vướng vào trần cảnh cho nên tự tính của con 
người như bị dám mây mù vọng niệm che Ар, không sáng 
rệt lén dược. Nhưng nếu gAp bác thiện tri thức chỉ bảo cho 
chân pháp thi sẽ xua tan được mê chấp vọng niệm, trong 
ngoài sáng ret trong tự tính của minh van pháp đều hiện 
ra". Có thể hiểu tông chỉ của Đàn kinh được Huệ Nàng 
mình giải 5 nhiều nơi là: Hết thay vạn pháp đều tù tự tính 
mà sinh ra; tự tính tte là tự tâm, Tu tâm tức là Phật chân. 
chinh. Ngài từng bào tl khưu Pháp Dat: "Từ nay ngươi 
phải tín tưởng rằng: cái gọi là "Phật trì kiến" chỉ là cái 
tâm của chính ngươi thôi. Ngoài tâm ra, chẳng có Phật 
nào khác cả". Dây là điểm tiếp nối để chúng ta có thể thấy 
được tính kế thừa và tính sáng tạo trong tu duy Thiền hoc 


của Hue Nang: không dừng lại vái sự phân tách Ly nhập. 
Hành nhập như sơ tổ Dat-ma, Huë Nang đề xướng giáo lý 
Dán ngộ thành Phát, chỉ ra rằng: bất cứ hạng ngudi nào, 
hế bất chợt giác ngộ, thấy được tự tính là vào ngay đất 
Nhu Lai. Ngài nci: "Tu tính do tu minh giác ngo, tức thời 
khai ngõ, tức thời tu chứng", không nhất thiết phải dàn 
dàn tiến lên từng bác". Có thể nói đó là tư tưởng trung 


tâm của бал kinh. 


Đề xưững pháp môn Dán ngộ, Huệ Nang đại sư da 
vạch một đường ranh phân biệt giữa Nam tông theo giáo 
lý Dön ngộ với Bác Tông do Thần Tú đại su đứng dàu 
vẫn chủ trương theo tu tưởng Tiệm ngộ, không tạo được 
айс mạnh khởi phát mới, cho nén ngày càng suy yếu. 
Còn Nam tông của Huệ Nàng, với tài nàng hoàng pháp 
của các thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, MA tê Dao 
Nhất, Hành Tư (? — 740), Thần Hội (? ~ 760) v.v. da 
đưa Phật giáo Thiền Төле đến những thời kỳ đại thịnh 
trong lịch sử Phật giáo Trung Quác! 


Có bản của Pháp bdo dàn kinh do Pháp Hài sao tập từ 
lâu đã thất truyên. Bản chép tay phát hiện được 4 Dôn 
Hoàng không dày 40 và bị người sau sửa chữa nhiều. Вап 
cải đính của Huệ Han (967) thời Bác Tống chia toàn sách 
thành 2 quyển, gồm 11 món. Bản trùng san của Khế Tung 
11056) đời Bác Tống chia sách làm 3 quyển, gồm 16 món, 
không khác mấy so vái bản của Huệ Нап, nhưng đưa thêm 
vào nhiều tư liệu trích trong Tho Khê dại sư biệt truyện. 


4 Xin thâm khảo Terong Quốc Phát giáo Trung Quốc Phát piso Hiệp 
hộ: biên soan, T1 Bie Kinh. Trí thúc xuất bán xã, 1980, tr 68 = 73 
324 - 325 


Đời Nguyên sd có 2 hàn, một bàn do Đức Dị biên tập, chủ 
yếu lưu hành à miền Thương Ngô, chia sách thành 10 
phần; một bàn do Топ Bảo biên tập (1201) lưu hành chủ 
yếu д vùng Nam Hài. Các van bàn đời sau chủ yếu căn cứ 
vào hai bản trùng san dời Nguyên во này, trong 46 có hai 
bản tiêu biểu là bàn in năm Chính Thống thứ 4 (1439) đời 
Minh và bàn in của Ngũ Dai sơn phòng khắc in trong 
khoáng niên hiệu Gia Tinh (1522 — 1567) 


Do lưu truyền lâu đời trong dân gian, văn bản Pháp 
bảo dàn kinh đã phải chịu quá nhiều tình trạng tam sao 
thất bàn. Tuy vậy dài nào cũng có các nhà nghiên cứu Phật 
học lưu tám công việc hiệu khám phục nguyên, cho nên 
văn bàn Dan kinh còn truyền đến пау tuy có nhiều sai di, 
nhưng nội dung cơ bàn không chenh lách nhau lắm. Duy 
về tác giả, có vấn đề phải chang Thần Hội (và những người 
cộng sự than tín) là tác giả thực sự của Бал Kinh? Vấn 
đề này do Hồ Thích tiên sinh nêu lén từ năm 1930 trong 
phần khảo cứu của bộ sách Thần Hội hòa thượng di 10р, 
giới nghiên cứu Trung Quốc chưa đi đến một kết luận nào 
Dến năm 1969, nhàn một bài trao đổi ý kiến đáng trên 
Trung ương nhật báo 8 Dài Loan, lại bùng lên một cuộc 
tranh luận sôi nổi, trong dd cd một chuyên luận đài của 
Ấn Thuận đạo sư trình bày kết quà khào chứng để bác bỏ 
ý kiến của НӘ Thich’. Vấn đề khá phức tap và chuyên sâu, 
lại liên quan đến những văn bản chép tay phát hiện được 
ở Dón Hoàng hiện lưu tàng ở London và Tokyo, it người 
được tiếp хис; vì vậy điều hợp lý là chúng ta còn phải chờ 


1) Xem toàn văn bài ТА» đội 42 Đàn Kinh của Ấn Thuận deo su 
trong phần Phu luc (tr. 18 = 49) của cuốn Luc TS đàn kiah Thiền học 
со bán giao lầu. Đồi Bắc, 1991 
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đợi kết quả nghiên cứu của các học giả Trung Hoa. Thế 
nhưng tác dụng to lớn của Đàn kinh từ xưa đến nay trong 
việc tu dưỡng tâm tính đạo đức, hướng mọi người đến môt 
đời sóng tính thần tốt đẹp là điều không thể phủ nhận 
được. Chính vì vậy Dàn kirh vẫn giữ nguyên giá trị trong 
di sản văn hóa của Trung Quốc, từng có những hoo già 
như Tiến sĩ Tiền Mục dè nghị xếp Бел Kinh vào danh mục 
10 tác phẩm lớn nhất của nền văn hơa cổ Trung Hoa (cùng 
với Sử ky của Tư Ма Thiên, Luận ngũ, Chu Tử cận tu lục, 
Dương Minh truyền lập lục v.v...) 
` Bàn dich này của chúng tôi chủ yếu là сап cứ theo cuốn 
Luc Tổ dai ви Pháp báo dân kinh Tao Khê nguyên bàn do 
Phật Ба giáo đục cơ kim hội ẩn hành!: Dây là bàn hiệu 
san của Vương Khói Long khác in nam Thuận Trị Nhâm 
thin (1652) mà truyền bàn của nơ khởi từ bản Trùng khác 
ở Tho Khê (Khúc Giang, Quảng Đóng) т пата Thành Hóa 
70471) đời Minh. Trong khi dịch thuật chúng tôi có tham 
chiếu với cuốn Luc 75 dàn kinh Thiền học cơ bản giáo tài 
củng do ps Dà giáo duc cơ kim hội ấn hành? thuộc hệ 
bản Gia Tỉnh. Trường hợp сб lựa chọn hoặc cần thiết nêu 
të di đồng có thuyết minh ở chú thích. Cuối sách in kèm 
nguyên văn chữ Hán theo bàn Tào Khe (đã nói ở trên) 
bảng phương pháp Ảnh ап. 
Trong công việc dịch và chú thích Luc Tá dàn kinh, 
chúng tôi đã tham khảo được những chủ dán rất quy báu 


1) Bản hp san, in chưng với 3 bản chú gii kinh Kim cương Rár-nhà 
Ba-da-ni: Dài Bic, Phêl ПА giáo dục có kim hội Ấn hành, 1990. 

2) Lut TẢ đâu kinh Thiều hoc cơ hin giản rồi, Duang Nhất Huyền си sĩ 
thiệu duyệt Тат Án pháp au biên tập. Dài Bắc, Phật Dà giáo сус 
có kim hội, 1981 
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“eta Tam Ấn pháp sư và Duóng Nhất Huyền cư al là người 
biên tập và hiệu đuyệt tập Cơ bản gióo tài da nhấc đến ở 
trên. Ngoài ra chúng tôi cũng tham khảo được nhiều kiến 
giải uyên bác của Thánh Án pháp sư, tác giả của bản Luc 
Tổ dàn kinh hím dich! và của nhà nghiên cứu Phật học 
Dinh Phúc Bảo trong cuốn Lue Tổ đàn kinh thiển chu?. 
Chúng tôi cũng tiếp thu được nhiều cách điển đạt tốt từ 
bản dịch cũ của Huyền Mặc đạo nhân và Doàn Trung Còn 
tiên sinh ấn hành nam 19473. Bàn thào làm xong Ча được 
Dai đức Thích Thanh Ninh đọc lại lần cudi cùng Nhân 
đây xin bày tô lời cảm ơn chúng, Tuy nhiên, đến lượt chúng. 
tôi trong bản dich này hàn cũng không tránh khái sai sót. 
Trân trọng kính mong chư vị tôn túc Hòa thượng, Thượng 
tọa, Dat đức, các cư sĩ Phát giáo cùng các nhà nghiên edu 
lưu tám kinh điển Thiền Tông vui lòng chỉ giáo cho. Cuối 
cùng một lần nữa chúng tôi дас biệt cam ơn hai ew sĩ Lại 
Kim Quang và Gian Phong Văn, thành viên Hội giúp đỡ 
giáo dục Phật giáo Dài Loan đã giúp kinh phí cho việc biên 
dich và xuất bản cuốn sách này 


NGÔ ĐỨC THỌ 
kinh 42 


M Luc Tế dàn kinh kim dich. Thánh Ấn pháp ви dịch. Dài Báo, 1980 
2 Dinh Phúc Báo cu 4Î — Luc Tổ dàn hinh thiển chû. Đài Bắc, Phật 
Đã giáo duc cd kim hội Ấn hành. 1991 


3) Pháp hảo dàn kinh. Huyền Mặc đạo nhân và Đoàn Trung Còn dich. 
Phát hoc tong tha Số 16. Sài Gòn, 1647, 
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LỤC TỔ БАМ KINH 


Phẩm thứ nhất ! 


NGỘ ĐẠO, DUQC TRUYỀN У ВАТ? 


Вау giờ Dei sư? đến chùa Вас Lami. Thứ sử phù Thiều 
Châu là Vi Cừ cùng các liêu thuộc vào núi mài Dai su đến 
giảng đường chùa Dai Phan? thuyết giảng pháp Ма-һа 
Bát-nh& Ba-la-mật” cho đại chúng. 


3) Phẩm có nghĩa là môi ngi thể, do ghi theo lồ nói mà thành, mỗi 
"phím" tudng đướng nhu một chướng 

2) Bin Gia Пал di tên phẩm là Hành do (thân thé. ay nghiệp) 

3) Deis chỉ Huệ Nang dai sư (638 - 713) Tổ thú 6 Thiền Tông Trung 
Quốc. Dai su tù chùa Pháp Tinh д Quảng chšu dén chùa Báo Lâm. 
(Thiều Châu) mùa xum năm Nghỉ Phụng thứ 2(677) đồi Dường Сао 
Tông. 

4) Слам đán Làm: ё nữ Мат Hoa thuộc huyện Phúc Giang phú Triều 
Châu tính Quảng nông iphis nam huyện ly 60 dặm) chùa do Tam 
tang Pháp su Trí Dước đựng nấm 502 

5) Chùa Da: Phan: à trong thành huyện Khúc Giang phủ Thu Châu: 
do hòa thuong Tông Tích dựng nim Khai Nguyễn thử 2(714). tán cùng 
là chùa Khai nguyễn, sau đổi là Dại Phạn 

6) Afe-ka Daruna Đa-axmô:: Phan ngữ: Mahaprajtaparamita, có nghĩa 
là "Trí tuệ lên đến Bd bên kia" (túc Bà gác ngô] 


13 


Đại sư lên chỗ ngồi. Уі thứ sử cùng các liêu thuộc hơn 
ba mươi người, trí thức Nho học hơn ba mươi người «Апр 
ni bản đạo, người theo các tôn giáo khác, và người thế tuc 
đến hơn một nghìn, cùng vái chào Dai sư, xin được nghe 
giảng giải ý nghĩa cất yếu của Phật pháp. 

Dai sư nói với moi người: 

— Các thiện tri thức! Hãy tinh tầm niệm Ma-ha Bát-nhà 
Ba-la-mật! 

Dai au dừng lại hồi lau rồi nói tiếp: 

= Höj các thiện tri thức! Tự tính Bồ-đề? vốn thanh 
tinh, Chỉ cần có cái tâm ВА-48 thanh tinh dó mọi người 
deu có thể tức khác giác ngo để trở thành Phat. Các thiện 
tri thức! Hãy nghe ta kế tiểu sử cùng đầu duôi việc cầu. 
pháp và dác pháp của Hué Năng này 

Than phụ ta nguyên quán ờ Phạm Dương, làm quen 


bị giảng chức, dày xuống Linh Namî, làm dán thường à 
huyện Tan Cháv*. Không may cha ta mất sớm, me già con 


N Thién ri hức: chỉ những người có deo duc hoc vấn, có khá năng 
khuyên дау chúng sinh to hành thiện pháp trừ bà ác pháp 


2) Tu nh 80-42 chân tâm cầu dac, mong muốn duge giác ngộ, giải 
thoát (88-45. phạm ngữ: Bodhi, nghĩa là giác ngộ) 


3} Thanh imi. su trong sach về tinh (hàn ха lánh сас hành ví ác độc. 
< bé sự tạp ahim của phiền nio. Pham ngữ. Рамийа 


4) Pram били lên quận, nay thuộc tinh Hà Bắc 


$} Linh Мат Chi chong các địa phudng phía Nam Trung Qu&c, ó về 
phía nam nix Ngà Linn 


& Tán Cháu: nay la huyện Tân Hung tính Quảng bóng. 


côi phải dời xuống huyện Nam НАЯ, cay cực nghèo thiếu, 
ta phải di bán củi ở cho 


Bấy gib có người khách mua cùi, hào ta gánh đến nhà 
trọ. Người Ấy nhận cùi rồi di. Ta nhận tiền lui ra, thấy một 
người khách đang tụng kinh ở ngoài cửa. Ta chỉ nghe một 
câu kinh: "Ung vê mở trụ nhỉ sinh kỳ tâm" (Ding bám vào 
cái gì mà để long vào)2, tâm liền khai ngộ. Ta hỏi khách tung 
kinh gì, khách đáp: "Kinh Kim cương" Lại hồi: "Khách từ 
đâu đến? Vì sao trì tụng kinh điển ấy?” Khách đáp: 


— Thi từ chùa Dong Thibn? huyện Hoàng mai ở Ky 
Châu đến. Chùa ấy là nơi ngài Nga Tổ Hoàng Nhẫn đại 
su chủ trì giáo hóa, món đồ сб đến hơn nghìn người. Toi 
đến lễ Phát ở chùa ấy, nhân được nghe giảng kinh này 
Dai su thường khuyên người xuất gia cũng như người tai 
gia: Chỉ cần thụ trì Kinh Kim cương là có thể thấy được 
tự tinh của minh, tháng đến thanh Phat. 

Huệ Nàng tôi nghe người khách ấy nói cho là đời trước 
ЧА сб nhân duyên. Khách lại cho ta mười lang bạc bào ta 
thu xếp việc ăn mặc cho mẹ già rồi di ngay đến Hoàng 
Mai tham yết Ngũ Тб. Ta lo liệu việc nhà xong xuôi rồi 
cáo từ me ra đi, khoảng hơn một tháng thi đến Hoàng Mai 
bái yết Ngũ Tổ. 


4 мат Har Tên huyện đời Dugng ay thuộc Phật Son мал tỉnh Quảng. 
Đăng 


2) Сао này д Kur Kim cương (Trang помёт tinh dó phần) Chi có bản 
Tảo khẽ ,ghì rs câu kinh này, các bin khác chỉ ghi. пәле là kinh, 
tâm liền khai ngộ 

3) Cie Dang Thiền, còn gọi là chùa Liên Hoa, ё mi Dóng Son. cách 
huyen ly Hoàng mai tinh Hồ Bác ngày пау môi dám về phia tây 
nam, là ndi trụ trì của các Tổ Thiền tông đổi thử Ти (Dao Tín dai 
sư), dài thú Năm (Hoằng Nhẫn, Sau này, Lục TÉ Huệ Năng cũng đắc 
pháp được truyền у bát à chùa này 
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Ngũ Tá hài Nang tôi: 
ー Người từ đâu đến đây? Muốn cau tim vật gi? 
Hue Nang bạch ràng: 


— De tù là dàn thường д Tân châu từ miền Linh Nam 


xa xöí đến day bái yết Dai su, chỉ cầu được thành Phat, 
chẳng chu mong gl khác. 


Ngủ Tổ nai; 

- Ngươi ¢ Linh Nam thì đúng là dân Cát Lao rồi!, làm 
Phật thế nào duge! 

Huệ Nàng thưa: 


ー Người tuy khác mién.Nam Bác, nhưng Phật tính vốn 
không chia Nam Bắc. Thân hinh người Cát Lao với thân 
hinh Hòa thượng) không giống nhau, nhung Phat tính có 
gì khác biệt dau? 


Ngủ Tổ còn muốn hỏi ta nữa, nhưng thấy nhiều món 
đô còn đứng ở dó, bèn bảo Huệ Nang theo moi người đi 
làm việc. Huệ Nang tôi nói: 


— Bach Hòa thương: Tu tam đệ tù thường sinh trí tué, 
chẳng lia tự tính, ấy là phúc dian3 Chẳng hay Hoà thuong 
còn bào đệ từ làm công viéc gl nữa? 


Nga Tổ ndi: 


3 — Cát teo: Nguyên là tên một dán tộc ft người à phía nam Trung 
Quốc. tủ đồi Duong về sau thường ding dé chỉ người miền Lĩnh Nam 

2) の og lurung, Phan ngủ: Upadhyaya. có nghĩa là nhà tu hành bắc 
thầy 

3) Phic ditu: Người tu thiện, tu @húe cung nhu ngudi nông phu geo 
hat giống xuống mánh ruộng tốt được báo đáp phúc tuệ, cho nan 
Goi là рініс điển 
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- Chà! Cái anh Cát Lao này căn tính aác ben thái quá 
đấy! Ngươi chó nói nữa, hãy xuống dưới tàu ngựa kia dif". 

Та bèn di ra nhà sau. Người hành giả! trông nom công 
việc ở đó sai ta đi bửa củi, giả gao. Hơn tám tháng sau, 
mật hom Ngũ Tê thấy ta, ngài bèn gọi mà bảo rằng: 

— Th thấy kiến thức của ngươi có thể dung được, nhung 
lo ké xấu làm hại ngươi, nên không hài chuyện nữa. Ngươi 
có biết vay khong? 

Та thưa rằng: 


— Đệ tử hiểu ý Hòa thượng, từ bấy đến gìờ chẳng dám 
ra nhà giảng pháp để người khác khỏi biết. 

Một hôm, Ngũ Tả gọi hợp đồng đủ các môn đồ rồi nói: 

ー Ta bảo các ngươi: Người đời sống chết là viec lớn. 
Các nguoi suốt ngày cầu mong phúc diền, mà chẳng cầu 
cho ra khỏi biển khổ sinh tử. Tự tính còn mé, thi cầu phúc 
sao duge? Các ngươi hãy lui về chỗ minh tự xem xét lại 
tri tuệ của mình. Hãy đem hết tính Bát-nhà^ của tự tâm 
mỗi người làm một bài kêl, dem đến cho ta xem. Nếu ngộ 
được ý lớn, ta sẽ truyền tâm pháp và trao cho у БАМ để 
làm Tổ đời thứ Sáu của Thiền Tông. Các ngudi hãy đi mau, 
việc gấp như lửa! Không được chậm tré! Còn phải chân 
chừ nghĩ ngợi thì chẳng dung được! Người nào thấy được 


f) Hèh gid’ chỉ ngudi nướng trụ à chùa để tu tập khổ hanh, nhung 
chữa (бё phát 

2) — #8ár»há: Phan ngữ Prajna, nghia là Trí ue 

3| KA Phan ngũ Gatha. thể van văn, а cau la 1 ke, tướng IJ phu thể 
Тину trong tha Han 

4} Yher lúc áo са-ѕа và bát dựng thúc ân do các ihi chủ cung duong. 
là hai d vật quan trọng của nhà tu hành Phật giáo. khi sj 
đốc thưởng giae lại cho độ tử thân tín nhất 


tu tính, chỉ nghe xong mat câu nói là thây ngay. Người 
như thế, ngay cà lúc vung dao xông ra trước trận cùng сб 
thể chí nghe một lồi ndi mà thấy ngay được tự tinh. 


Mon đồ nghe сап dàn xong đều lui ra, báo nhau ràng: 
"Bon chúng ta chẳng cần phải lạng tam đụng ý làm bài 
kệ, có ích lợi gì đâu? Thượng tọa Thần Tú! hiện dang làm. 
giáo thụ, tất là Thầy ấy dược. Bọn ta lếu láo lâm kệ tụng, 
chỉ uỡng phí tâm lực thói" 


Moi người nghe nhau như vậy, không ai Бап tâm gi nữa, 
đều nói rằng: "Bọn ta từ nay nương trụ ở thay Thần Tú, 
phiền gì phải làm ke nda'", 

Thần Tú nghỉ răng: "Mọi người không làm kệ là vì họ 
cho ràng còn cd ta làm giáo thu của họ. Còn ta thì phải 
làm kệ trình hàa thượng, nếu không hòa thượng làm sao 
biết kiến giải trong tâm y ta sâu nông thế nào? Th trình 
ke để cầu pháp, thế là việc tốt. Nếu trình kë để mong được 
làm T6 thi dó là điềm xấu, có khác gì tâm địa của kẻ phàm 
phu tìm cách đoạt ngôi thánh? Nếu không trình kệ thì mãi 
mãi chẳng được дас pháp. Kho quá! Khó quá”. 


Thia trước giảng đường có ba gian hành lang, Ngũ Tổ 
có ý định mời quan cung phụng Lư Trân vé các biến tướng 
theo Kinh Lang Gia? và dë hinh thế hệ của Nam vị tổ để 


$} Табо Ti he Lý. người huyện Ty Thi phủ Lao Dương. thuở 
nhỏ theo dèi kinh sử Khoảng riên hiệu Thượng Nguyên đối Dưỡng 
Cao Tông (674 - 676}, sau khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nhập diệt, Thần. 
Tu xuất gia trụ trì ở chùa ni Duong Duong д Giang Lãng, vê sau 
má ra dòng thiền Bắc phudng. quy tịch khoảng niên hiệu Thần Long 
(705 - 7071 đồi Dưỡng Tiung Tông 

2| Кий Lắng Giả: lúc sinh thà Đức phật Thích Ca tung đến thuyết 
pháp ở thành Lăng Giả iLanka may thuộc Хейапка) cho nên gọi là 
Kink Lăng Già (Lankavatara). Bộ tranh vẽ phong cảnh nhân vät, su 
tích khi Phật thuyết pháp à xrlanka go là các biến Hiớng ena kinh 
Lãng Giả 
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cúng dường. lưu truyen cho hậu thế. Than Tú làm xong 
bài kế, mấy làn muốn đem trình, nhung hé lén đến bác 
thêm trước nhà giảng trong lòng lai hGt hoảng, mà hài уй 
ra như tám, nên chưa trình lén hòa thương được. Trước 
sau bón ngày, cả thay mười ba lán mà không trinh được 
bài kệ. Thần TM ben nghi: "СЫ bằng ta cv viết bài kệ d 
bên dưới hành lang, tùy y hòa thượng muốn xem thế nào 
cũng được. Thoảng nhược mà ngài ndi là hay, ta liền ra 
lay mà thưa là do Tu làm. Neu ngài cho là không đạt thi 
coi như không сб Chỉ tiếc cho ta uổng công vào núi đã 
mấy пата, được người ta cung kinh lay chào mà không đắc 
đạo thì còn tu đạo gì nữa!” 

Canh ba đêm hôm ấy, chẳng cho ai biết, Than Tu ıu 
tay cam đen siết bài kë lên vách tưỡng ở hành lang phía 
Nam để bày tỏ kiến giải trong tam minh. 


Bài ke rằng: 
Than thị Be dà thụ 
Tam nhu minh kinh đài 
Thời thời cần phat thức 
Vật sử nha trần ai. 


Dich: 
Than là cây Bê-d? ! 
Тат như dài guong sáng. 
Pha luôn chăm lau chùr 
Chó dé bui bam Бат. 
Thần Tụ viết kệ xong liên về phòng, không mút ai hay 
biết Thần Tú lai suy nghĩ: "Ngày mai Tổ thay hai 


Phan ngũ là Pppale (Hân vên phiên là Tâbếtla¡ -à oa сау 
сао dén hán 10 trướng quá tròn la có hinh dang nny qua um ĐỨC 
Phật Thích Ca Mẫu Ni rg な aJá gốc сау Pippala mà thánh bác Ding 
erin giác, nhân đó gọi сау Ррра ià сау вебе 
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hoan hi tức là ta сб duyên với Phật pháp Nếu Tổ bào 
không dat, tức là ta còn mê, nghiệp chướng hiếp trước còn 
nàng, chàng thể đắc pháp. Thánh $ của Ngũ Tổ that khá 
шора”, 

Thần Tu ^ trong phòng nghỉ ngợi rất lung, trần troc 
đến tân canh năm vẫn ngôi nằm không yên. Соп Ngũ TŠ 
thì đã biết trước là Thân Tú chưa đắc pháp chưa thấy tự 
tính. Đến lúc trui sang Ngũ tổ cho mdi quan cung phụng 
ho Lu, dàn tới bức tường hành lang phía nam để vé các 
biến tưởng pháp hại theo Kinh Lang Gia và bàn đồ thë he 
của Nam vi Tổ sư. Chat thấy bài kệ viết trên vách, Ngũ 
Tê nói 


¬ cung phụng vất và từ xa đến đây, nhưng Бау 
gid Соле phung không phải vẽ nữa. Kinh Phat đã дау: “НЕ 
hình cưỡng dèu là hư vong'!. Chỉ bằng giữ lai bài 
kë này cho người Toi trì tung. Cứ tu hành theo bài kë này 
thi người đời khỏi roi vào đường ac2 Theo bài kẻ này mà 
tu hành sẽ được lui Ích lớn! 


ВЫ Ngũ tổ bào món nhân 

- Hãy tháp hướng kính lễ, các ngươi đều phải tung 
niệm bài kệ дау, еді sẽ thấy được tư tinh 

Mn nhân tụng kệ xong ai nấy đêu khen hay. 

Canh Ба hôm ấy Ngũ Тб gọi Than Tú lên nhà phường 
trương hải ràng: "Bài Кё do người làm phải không?" 

Thân Tú dap: 


lì Саи này Ó Kwh Kim tường 


2} Ác đao cen dường dán đến 16 Ác (Ác dan của Dia ngục, Quy 36, 
Sue sinh} 


= Bach hòa thượng, quả đúng là do Та làm, nhưng Ti 
không dám vọng cầu ngòi Tổ, xin hòa thượng từ hi thư 
xem đệ tử này сб chút trí Lu§ nào hay không” 

Ngũ Té nói: 

— Ngươi làm bài kệ này vẫn chưa thấy bản tính, chỉ 
mới đến ngnài cửa, chứ chưa vào được trong nhà. Kiến giải 
như уау mã cầu Vô thượng Bà-dé (Đạo vô thượng) thì cong 
khó đạt tới. Muốn cầu Ve thượng BR De、 tất chỉ nghe một. 
lồi nói nhân thức ngay được bản tam của minh, thấy được 
bản rính minh không sinh không diệt Trong mọi thời 
gìan!, moi ý nghỉ? đều phải thấy cho được tự tính của mình 
hiểu rõ tư tính rûn muôn pháp đều không ngưng trê Mot 
pháp!, là chân iy thi hết thay các pháp đều là chân 15° 
hết thay moi cảnh giới đều không sinh không 9184, déu 
bình đẳng như nhau, không phân biệt. Cái tâm tự như ấy 
chinh là chân thực" Nếu thấy được nhu váy, dé túc là tự 


Y) NASI rur rời: Thời gian tü lúc vô thủy (không cû su bắt đầu! йр 


diễn lên tuc không củng báo quát cả quả khu, niên tại và tướng lãi 
2) Мет niém, có 2 nghĩa: a) chỉ một thời gian eue ngắn bì ý nghĩ liên 


tiếp 


3} Yan phap vû sè Tu tỉnh eda hết thây сас pháp (Ше thé gai пеп 
tướng; đều la không vô, do do bình ding, bất biển, nhung không phái 
14 sự bất biến ngưng trẻ vi hết thấy các pháp đều do Tâm sinh ra 
Inhu chính Lục T& Huệ Nàng chủ giải (бәй Kim Cierny do Lục Tổ 
Hub Nàng chủ gii có nói "Nhất thiệt van phào, giai tong tám sinh") 

4) Paap. Pham ngữ: Dharma, là kha niệm chỉ chung hei (này ma sU 
vật, bao quát cà mọi hành vi tâm 1. unh thân 

5) Nhi chấn nhát thiết chán ,Nhất chân cũng nhu Nhất Chân nhu hoặc 
Chấn nha là chán lý tuyết dôi. Xem xét ілес quan hệ với chán nhu 
thì hêt thấy các pháp đều là chán lý 


6} dhán Pure, nghĩa tại đầy có thể hiểu là Chắn lý 
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tỉnh Vò thương Bồ đề Ngươi tam [ui về suy nghi một hai 
ngày, lai làm một bài Ка khác đưa cho ta хет Nếu thấy 
nhập món được, ta sẻ truyền pháp, trao йо cho người 

“Thần Ti уві chào lui ra. Lai qua mấy ngày, làm bài ke 
mới không thành, Thần Tu trong lòng hoàng hốt, tỉnh than 
ý tử chẳng yên, chap chờn như người chiêm bao, đi đứng 
ngồi nằm chẳng Ме nào vui vẻ 

Hai ngày sau có chú tiểu đi qua nhà giá gạo, vừa đi 
vừa tụng bài kệ của Thần Tu. Ta chỉ nghe qua một lượt 
biết ngay bài kê ấy chu; tháy bàn tinh. Ta tuy chưa được 
truyền day giáo pháp. nhưng cũng sớm hiểu được ý lén 
Та bèn hỏi chu tiểu: 

= Thượng nhân! tung bài kë nào thế? 

Chủ tiểu nói: 

— Ảnh Cát Lạo này chẳng biết gì cả! Ngũ Tổ bảo rằng: 
Sóng chết là việc lớn, muốn tìm người để truyền pháp và 
y bát nên sai môn nhân làm kệ dem trình Ai ngõ được 
dai ý, ngài sé cho nói pháp tự làm Tổ Ӛзі thứ sáu. Thượng 
tọa Thần Tu viết bài kệ VÕ rướng! lên vách tường hành 
lang phía nam. Ngũ té bào mọi người tụng bài ke Ду, theo 
lời kệ mà tu hành để khái rơi vào đường ас? 

Huệ Năng tôi псі: 

— Tiểu nhân cũng muốn tung bài kệ ấy, mong kết pháp 
duyén cho kiếp sau. Tiểu nhân làm việc già đạo ở đây đã 


O Thương nhấn Be trên, tü tôn xưng сас vị dai ойе, trudng йа. nhưng 
cũng dòng để tỏ ý 18n kinh aði чаї ngudi 1u nàch nói chung Ü dày 
chỉ vào chu tiểu (đồng tú 

2) Тіс bài Hệ: “Thân thị Bồ đề thụ (Thân, Ху là cây Bồ đề) của Thần. 
Tủ dà chép ở đoạn trên 

з} Bản Ga 


、 liếp đây còn thêm Tau đạt lợi Ích" (dude lợi fch tón) 
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hon tám tháng, chưa từng ra trước nhà giảng, mong 
thương nhân dẫn ra đơ để được bái tụng bài kệ. 


Chú tiểu dẫn ta ra chỗ hành lang. Ta đến trước bài kệ 
kính cẩn vải lê rồi nói 

— Huệ Nang tôi không biết chữ, xin thượng nhân giúp 
đọc cho nghe. 

Вау giờ quan Biệt giá! Giang Châu là Trương Nhật 
Dung có mật tại đố, Trương biệt giá ben đọc to cho ta 
nghe. Nghe xong, ta nói: 

= Tiểu nhân cũng cd làm bài kệ, kính nhờ quan Biệt 
giá viết gium cho. 

Trương Nhật Dụng nói: 

- Са Cát lao này cũng làm kë u? Thật là chuyện xưa 
này hiểm cd! 

Huệ Nàng tôi thưa với Trương biệt giá: 


ー Muốn hoc dao Vô thượng chính giác chẳng nen khinh 
khi ke sơ hoc. Có người thuộc hạng chot mà có trí của 
hạng trên cùng. Trái lại hạng trên cùng cũng ed khi bị vùi 
lấp tâm trí Khính khi kẻ khác tức là mắc tội vô lượng, vô 
biên do! 


Trương biệt giá nơi: 

- Vậy ngươi đọc kệ đi, ta viết giùm cho. ^ 

Nếu đắc pháp ngudi nhớ đừng quén độ tri cho ta trước 
Ta đọc bài ke ràng 


Bo-ds bản vô thụ 
Minh kính di&c phi đài 


I} š fer giá: quan chúc phụ 94 của Thủ sử, khi Thủ sử di càng cán, viên 
Quan này dudc di xe nêng tháp tùng. nên gọi là Biết già 
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Bán lai vô nhất vat 
Hà xứ nhạ trân ai 

Dịch 
Bồ d? không phải cây 
Gương sang chẳng phải dai 
Tụ tính không một cát 
Bui Бат Бат vào đâu! 


Bài kệ viết xong. món đồ ai nấy đều kinh ngạc bảo rằng 
"Ky la quá! Quả Ја chẳng nén xem mát та bát hinh đong! 
Ai ngờ mới dé mà người này đã trở thành vi nhục thắn Bà 
tal!" 

Ngủ Tổ (һау môn đồ kinh lạ, сб y lo kê xấu làm hai ta, 
bèn giơ múi giày xóa hài Кё đi mà bào rằng: "Bài kệ này 
cũng chua thấy được tự tính!" Dên bấy giờ mọi người mới 
hết nghi ngờ, 

Ngày hôm sau Ngũ Тб một minh di ra nhà giả gạo 
không cho ai biết. Thấy Huệ Nàng đang deo đá đạp cối, 
Ngủ Tổ bóng thốt lên; "Người cầu dao chỉ vl cầu Phát pháp 
mã đến nỗi quên thân minh, có nén như thế chang?" Rồi 
Ngũ Еб cất giọng hỏi: 

— Gạo gia xong chưa?? 

Huệ Năng tôi thưa đáp: 


— Сао trắng lâu rồi, chi thiếu cải dàn nữa} 


3 соло bằng cối đạp, cần cốt phải đủ nặng thì gạo má trắng vì 
vây. những người gầy bé huong phái buac thêm dé deo bên hêng 
cho đủ nàng 


2} Ал ngủ, có ý hỏi dà giác ngộ iy tính chua? 
3] Ап ngủ, eá ý nó: Tự пап аа gác под. chí còn mong duoc ấn chủng. 


Ngũ fé ben eñm gây dành xuống cải cối ba cài, rồi di 
Ta hiểu ý, đến canh ba hôm ấy lén nhà phương truong 
thỉnh giáo Ngũ Té Tổ lấy cà-sa! che cửa 38 để người ngoài 
không nhìn thấy, rồi giàng Kinh Kim cương cho ta nghe: 
Dên сач: "Ứng vô =Š trụ nhi sinh kỳ tám" (Đừng bám vào 
cái gì mà để lòng vào ddt Huệ Nang tôi tức khác lĩnh про 
chán lý "hết thay moi pháp đều không На tự tính", Huệ 
Nàng bạch với Ngũ Tổ rằng: Dê ії không ngờ tự tính vốn 
tự nó thanh tịnh, không sinh không diệt, vốn tự nó dày 
đủ, không dao động, cd khà nang sinh muôn pháp" Ngũ 
Té biết Huệ Nang thấy được tu tinh. ben bào Nang ràng: 
“Ке không hiểu tự tâm mà câu dao thi học nhiều bao nhiêu 
cũng vô Ích! Nếu hiểu được bản tâm, thấy được tự tinh thi 
dàng goi là bac "Điêu ngự Truong phu", là "Thiên nhán 
su", là "Phat" 

Thế là ta được tho pháp vào lúc canh ba hóm ấy, người 
ngoài không hay biết. Ngủ Tổ đã truyền tâm pháp Dón 
giáo trao y bát cho ta và сап đặn rằng: 

- Ngươi là T6 đời thứ sáu. Ngươi phải giữ gìn khói bị 
tà ma ngoại đạo dụ 46, chăm lo cứu độ rộng khắp chúng 


1 Casa (Kasayay Аа của ngudi xuất gia, may kết nhều mảnh nhỏ 
thành môi tẩm hình vuông, đủ khoác quanh người tù vai xuống 

2) V2sở tnc Vin tra vào chỗ không tru túc là không còn chấp ниве 
thiện ắc, phải trái, không có, thưởng doen më ngộ ух... ngay cà chế 
trung đạo (eá tính chiết trung] cũng không nướng trụ Dat được nhu 
vậy thÌ sẻ có được cái tầm hư không, tỉnh lặng sang suốt, màu 
nhiệm, có khả năng tao muôn pháp. 

3) Bản Tào Khi thiếu doan -bac Nang. tu tính" 


2} Ditu пун, Trượng phu. hai trong 10 danh hiệu của Phật, Phan ngữ: 
Purusa - damyasarathi сё nghĩa là bậc giỏi điều hòa chế ngu 


5) — Thiên nhắn sơ, bậc thây của tà) và người Phan ngữ: Deva — 
Manusya Sastr cũng là mèt trong 10 danh hiệu của Phát 
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sinh, làm cho tâm pháp này lưu truyền đời sau mái mãi 


Ta để lại cho nguoi bài ké như vầy: 
Phiên ám: 


Hữu tình lai hà chủng 

Nhân địa quả hoàn sinh 

Ve tình dige và chủng 

Và tính điệc vô sinh! 
Tam dich: 


Ruóng tam gieo hạt Phet 
00: nhân quả lại sinh 

Có cây không Phát tính 
Quả Phật chẳng mong sinh 


Т8 lai noi: 


— Xưa Dat-ma đại su? lần đầu tiên đến đất này, người 
ta chua tin, cho nên phải trao truyền áo cà sa này để làm 
tin, đời này truyền cho đời khác, con chính pháp thi lấy 
tâm truyền tâm, khiến cho người ta tu minh khai ngô, tự 
minh hiểu lấy. Tù xưa đến nay chu Phật (ruyền bàn thể, 


3 Dich nghia: Gieo hM giống Phd ten tbña d5t cia giống Абу tinh (các 
Jobi c y shuc ),, Quà Phật sè này vob iren thừa dift do. Còn đổi với giống 
và nah (thảo mộc v.v.) hột giãng Phát tình không giro được. Dà không 
hat giống Phát thì căng 4 が の 9 moug có quá Phải 

2) Darma đại su túc Bồ-đề Dat-ma (Bodhidherma) Tổ dài thứ 1 с0а 
Tman Tông Trung Quốc. Ngãi là сол thủ Ба của vua Hướng Ch à 
Nam Thiên Trúc, vượt biển đến Quảng Châu vào khoảng nam Phổ 
Thông thủ (526) đối Luang Vũ DÉ, dude Vũ DA mel đến kinh dà 
Kiến Nghiép. Sau đại sư lên Giang Bắc tthu6c Bắc Nguy] iu trì chúa 
Thisu Lim à Tung Són hàng ngày поб quây mặt vào vách. Ngài 
iy pháp cho TẾ hd hai là Huệ KhẢ rồi viên tịch năm Dai Thông 
thu 2(528) 
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các su mật truyền bản tam. Còn y bát chỉ Jam đâu тібі 
tranh chấp; nén dừng à ngươi, không truyền tiếp nữa! Nếu 
còn truyén y bát có khi nguy dén tính mênh! Ngươi hãy 
mau rời khói nơi dày kéo bị người ta làm hại 

Hue Năng tôi hỏi: 

— Вау giờ Nang nên di về đâu? 

Ngũ Tổ đáp: 

- бар Hoài thì đừng, кар Hội thí ẩn! 

ТАСТА canh ba hêm 46. sau khi nhân y bát do Ngũ Tổ 
tran cho, ta ndi: 


— Dé tử vốn người miền Nam, chưa quen thuộc đường 
núi ở vùng này, không biết đi cách thé пас để ra duoc pkia 
cửa sông? 

Ngũ Tổ nai: 

- Không phải lo, ta sẽ đưa người đi 


Rôi Ngũ Tổ dẫn đường đưa ta ra đến huyền Cửu Giang? 
Gan nhà tram cố một chiếc thuyên, Ngũ Tổ báo ta lên 
теі, rồi tư mình сата chèo đưa thuyền sang sông: 


Huệ Nang tôi nci 

— Thinh hòa thượng ngôi, dé tử phải tư chèo mới dúng 
Ngủ Tả ndi 

ー Ta chở ngươi qua sông phải 18 hơn. 

Huệ Năng tôi nói: 


Э Án ngữ: Моб chỉ huyện Hoài tập (chủ Мав Châu tỉnh Quảng Тӛуі 
liệt ені huyện Tu Hội (phủ Tabu Khánh tinh Quảng Оба) 


€ ñu Giang, lên huyện thuộc tinh Giang Tây Nhà tram Củu Giang 
їйє fram Tầm Dướng à bë nam sông Trưởng Giang 
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ー Khi dé tử con mé muôi được su độ cho. пау dá. pháp 
ròi phải tư minh độ lấy. 700° chỉ một tiếng та cách dùng 
khác nhsu!. Dé tử sinh ra ở miền bién cương, ngay cà 
giong nói cũng chưa chuẩn xác. Nhờ tâm pháp của thầy, 
ngày nay đệ từ đã được khai ngó, lẽ nên tự chèo thuyền 
sang sóng mới phải 

Ngủ Tổ nơi: 


= Ding lắm! Phát pháp từ nay vë sau được kế thừa, 
chán hưng hay không là do ở ngươi2. Ngươi hãy lén đường, 
gắng sức di vé phía Nam. Cũng chưa nén vội ngồi chiếu 
thuyết pháp, vì làm như vậy khiến cho Phật pháp khó hung 
khởi 

To cáo tit Ngũ 76, cất bước len đường đi và phía Nam 
Di đường khoáng hai tháng đến đèo Dai Ба}. Ngũ Tổ t 
vé, mấy ngày liên khóng lén nhà pháp. Món dà ngỡ xûy ra 
việc gi. đến thăm hỏi: 


— Hòa thượng ốm mệt hoac phiền nào điêu chi? 


Ngũ 74 đáp: 


= Om thi không дт, nhưng áo và pháp đã đi về phía 
năm rồi 

Мат đồ hỏi hòa thượng truyền tâm pháp và y bát cho 
ai, Tổ đáp: 


1) Da, nghĩa gốc là chuyên chò từ hồ bên này đến bà bên kia, chuyển 
nghĩa chỉ sự cứu giáo, giải thoát 

2) бас bàn Tông Bảo và Düc Dị dëu có chủ thích "Sau kh Ниё Nàng 
ra di ba năm Ngũ Té mái «ua dá Bản Tảo khê in liền cà cuác chú 
này vào trong chính Vẫn 

3j — Dai Dn định, cồn gọi là Dai Linh, một trong Ngũ Linh ở phía nam 
huyện Dai Dũ tinh Giang 14у 
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ー Trao cho Huệ Nang rôi 
Bấy до các môn dö mới biết chuyên! 


Khi tn đến đèo Dai Dû ed một bon mấy tram ngei đuổi 
theo muôn cướp Ау у bát Trong bọn сб một thầy ang іше 
tính ho Tran, pháp dash là Huệ Minh”, trước là tướng quân 
hàm từ phẩm, tình hanh ngë ngược thô bạo mü în Tuổi bát. 
cho được ta. Са này chay vugt lèn trước đuổi thao ta rất 


sát. Thấy vậy. ta ném y bát lén tàng đá, thầm nghỉ: ‘до 
bát chỉ là vật tin, сб dáng phải dùng sức manh để tranh 
“gianh hay không?" Lúc ấy ta пар trong bụi có rám. Huế 
Minh đuổi tới, thấy áo và bát vòi củi nhat ngay, nhung 
không sao nhấc lên nổi, đành phải cát tiếng gọi ta. "Hành 
già! Hành giả! Huệ Minh tôi muốn cầu pháp chứ không 
phải vì chiếc áo! Mong hành già hiểu cha”, 

Ta bèn bước ra, xếp chán ngồi kết già trên tàng dà. Huệ 
Minh lay chào rãi nói: 


- Dé tử mang được nghe lisi giảng pháp ба hành già 
№ nai: 


- Nếu quà thật ngươi cần Phat pháp thi һау dep ba 
moi duyên ảnh trong tâm thúc, không duce оду 


nh та 
mò y nghi nào, có nhu vậy за mới giảng giải Phật pháp. 
cho người nghe. 


Hue Minh im Jang hồi lau, rồi đố ta mới ndi: 


Nə Tủ Ngũ tổ trẻ vè môn đồ mà biết chuyen" chi có ở bản Tảo Khê 


2) Huế Muh- lúc Dao Minh Thiền ay, cháu và dài của vua Trần 
Tuyên 06 
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= Đừng nghi thế nào là đúng tne nào là sai, không nghi 
thiên không nghĩ ас, thử hồi nges іше ay ai là kẻ hiểu rõ 
bản lai diện mue của nguoi?! 

Huê Minh nghe xong rang võ tinh ngộ, bèn hỏi rằng: 


= Kính bach hành giả, ngoài những mật y. mêt ngữ) 
của su tổ đời trước truyền lại còn cá mát ý nào khác nữa 
không? 


Та đáp: 


= Điều ta гої với ngudi đó chẳng сб gì là bí mái. Nhung 
nếu ngươi biết tự soi mình để (Һау cho rõ nguồn gốc của 
tự tính thì bí mật thuộc về phía ngudi! 

Huệ Minh nói: 

- Huệ Minh tôi chu dao à Hoàng Май, nhưng thực 
chưa tỉnh ngỏ hàn lai dién mục cüa minh. Nay đôi ơn hành 
già chỉ bào, Hue Minh tôi như người uống nước tự biết 
lạnh nóng. Hành già chính là su phụ của Hué Minh này. 

Та noi, 

- Па уау thi ta với người cùng (hà Маз Tổ Hoàng Mai 
làm thay Ngươi hay khéo giữ gin đạo tâm, tu tri cho 
nghiêm can 


A кор bE mất chân thực vốn có, chỉ tự tính của con 
ta Du het thấy phén nào 6 nhiếm, cái còn lạ: tÚC là bản tại 
mạnh 


ал tục 


Muros 


с Nnii 4 ¢ j sấu win. khá GIẢI thích, không thể dà 
узы den edt cách мыс пёр ma phát củng lổi ndi so sánh, ti dụ v.v. 
để ind mon 


p Mar ten huyện Số núi боз Sén là nơi trụ Wl của Ngũ Tổ 
Her) Nhân 


Huệ Minh lại hỏi: 

- Từ nay Huệ Minh tôi nên di vê đầu? 

Та đáp: 

ー бар Viên thi đừng, gặp Mông thì ở!. 

Huê Minh үйі chào từ biet Huệ Minh xuống đến chân 
deo bào với đám đông: 


— Lên nữa thì đốc lắm, mà chàng thấy tung tích, dành 
theo đường khác mà tìm vậy. 


Đám dong đuổi theo ta cho là phải (Hue Minh về sau 
đổi là Dao Minh vì kiêng ehữ đầu trong tên hiệu eba thay). 

Sau đó ta деп Tào Khê, lai bị ke ác tìm được. Ta phải 
An lánh trong phường sàn ở huyện Tứ Hỏi, tất cà đến ти 
lam năm. Ta thường tùy nghi giảng pháp! cha bon thợ sản. 
nghe. Ho thường sai ta giữ lưới, nhưng có con thú nào са 
lưới ta déu tim cách thả cho chay thoát cá. Dến bua án ta 
gửi một Ít rau luộc nhờ trong nồi luộc thịt Ái hỏi thì nơi: 
"Ты chỉ ăn cau luóc bën miếng thịt là đủ rồi" 

Mot hôm ta nghi ràng: "Thời buổi này chính là lúc nên 
hoàng đương Phật pháp, không thể 5n lánh mai được". Dê 


Û Âm ngữ. Viên, chỉ phủ Viên Châu tỉnh Giang Tây, Мени ch ла Mông 
San ở Viên Châu ý nói Gang Tây nén chọn ha hành hóa trong địa hat 

2) Ра cầu: Hub Mnh vài chào tên meu của йау’ chỉ сё rong bán 
Tan Khê 

3) Tảo Khe: Tên dòng sue bắt đầu nguồn tử dec Ca: Nni ở huyện 
Khúc Giang linh Quảng Dóng, cách huyện ly 52 аёт và phía đồng 
năm 


4} Тау ngh thuyết pháp, tùy Mea cám có của ngudi hoo Phật để co 
cách tuyết pháp thích hợp 


al 


thuc hiên ý dinh ấy, ta tìm đến chùa Pháp Tính! ở Quảng 
Châu, gap lir An Tang pháp su? dang giảng Kinh Niet 
Ben). Lúc ấy có ngon gió lay động lá phướn. Một thầy tăng 
núi: "Giá đang". Mót thầy tang khác nơi: "Phướn động!" 
Rồi cứ thé bán cãi mãi không thôi. Ниё Năng bèn bước 
lên nói rằng: 


ー Không phải gió dang, cũng không phải phướn đông. 
СЫ có cái tám của chư vi đồng mà thôi 


Moi người nghe ta nơi deu hết sức ngạc nhiên. Ап Tong 
pháp su mới ta lén ngồi chiếu trên, hài ta những nghĩa lý 
sâu эде trong kinh điển Phát giáo. Tháy ta dòi đáp bảng 
những ngôn từ đơn giản mà ý nghĩa thích đáng, lại không 
phải là cách đối đáp chữ nghĩa tam chương trích cú mà 
сб, Ấn Thng bèn nơi: 


ー Hành giả hẳn không phai là người thường! Ấn Tông 
tôi từ lâu nghe nơi у, pháp của Ngũ Тб Hoàng Mai đã 
truyền xuống phương nam, có phải chính là Hành giả đó 
chăng? 

Ta nối: 

= Khang dám! 

An Tông vội chấp tay cứu 16, thỉnh ta đưa ý bát của 
Ngủ Tổ ra cho mọi người xem. Ап Tông nói: 


9 — Chữa Pháp бл: 8 рта 15y b&c phú thành Quảng Châu nay là thành 
phế Quáng Châu (tinn Quảng bang) 

2] Án Thug pháp зы 1627 — 713} NGUGI Ngô quân пау 1А Ngã huyện 
tinh Giang Té. tU khi xuát gia chuyên Wi Kinh Nicr đâu sau năm 
670 đến Ky San bai yết Ngũ Tả. rồi lại về trụ Vì chùa Pháp Tan 

đì Көз NH Bàn: Bộ Kinh ао айе Phật Thich Са Màu Ni thuyết giảng 
trước khí Ngài nhập Niết Ban 


- Khi truyền pháp và trao у bát cho Ngài, Ngủ Tả 
Hoàng mai có day gì không? 

Ta đáp: 

ー Ngài không chỉ giáo cụ thể điều gì, nhưng có nói về 
phép kiến tính. Còn vè pháp thiền định! và giải thoát? thì 
không bàn đến. 

Ấn Tông nói 

ー Sao lại không ndi đến pháp Thiền định và pháp giải thoát? 

Ta đáp: 

~ Vi hai pháp ấy không phải là Phật pháp. Phật pháp 
là pháp Bất Nhị). 

Ấn Төзе lại hỏi: 

~ Thé nào gọi là pháp món Bất nhị của Phật pháp? 

Te дар: 

- Pháp sư giảng Kinh Niết bàn từng giải nghia câu 
"Làm sáng tô Phật tính", ý nghĩa đó chính là pháp môn 
Bất nhị của Phát pháp. Chẳng han như Cao Quý Dức 
vương Bà-tát? thỉnh vấn Phát; "Những kẻ phạm bón điều 


0 Тайм diah: Phan ngū Dhyana, chi trạng Ihái quán tưởng tinh lặng 

2) Giải дегі: Ña khỏi moi tréi buộc mà dat dude su tu tại 

3) Аат пні pháp: Phudng pháp nhận thức chân lý (heo quan điểm thống 
nhất tình đắng, không phân hiệt đối lập Kiến tính (thấy tu tính) tức 
là Thiền định giải thoát. Thian định giải thoát do ở kiến tính. Nói riêng 
ra 14 ba khái niệm, nhưng thực chất là tống nhất. Nấu bàn về Thiền 
dinh giải thoái mà không bản về kiến tính. thế túc là Nhi pháp: con 
bàn về kiến tính mà khẳng bàn vB Thiền dinh. giải thoái thì mới dung 
là Bất nhị pháp 

4} Cao Quý Dri vuang вела Chỉ bậc Bb tắt tu hanh tự gidi thoát cno 
mình, cứu пф chúng sinh. Kinh NZ! han (HÁ; bản từ quyền 21 đến 25. 
Мат bản từ 919 dén 924) là phẩm Сту quy Đức vương 80487 
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trọng сё”, làm năm điều ngū nghịch? cũng là bon 
Nhât-xiển đề? cá mất hết thiên can Phật tinh không?" Phật 
đáp: "Thiên căn có hạng thường và hạng vô thường. Phật 
tỉnh chẳng thường, mà cũng chẳng vô thường, cho nên 

. không đứt đoạn, goi là pháp Bất nhị. Một hạng thiện. một. 
hang bất thiện, cho nên gọi là pháp Bất nhi. Ugn và Giới, 
kẻ pham? cho là hai, nhưng Бас trí già thì hiểu rõ tính của 
nó không phải là bai. Tính không hai dó (võ nhí chi tính) 
tức là Phật tính” 


Ấn Tông nghe xong hoan hi chấp tay ndi: 


ー De tử giảng kinh chỉ nhu viên gạch viên ngơi, nay 
được nghe ngài bàn luận nghĩa lý thật quy báu như vàng 
mười! 

Thé rồi Án Tông làm lễ cạo tác cho ta, xin được thờ 
ta làm Thầy. Ta bèn mở pháp món Dông бол ở duói gốc 
сау Во đề. Huệ Nang tôi từ khi dac pháp 8 Dông Sơn, chịu 
nhiêu cay dáng, mang sống có khi như treo trên sai toc. 


W Tn mong свн біз 4 tội Balad iparajikaj đâm (tà đâm), sét (giết 
người, dao {trom сидр), dại vong ngủ 

2) Мой myhích: 5 tôi đai nghịch: gift cha, gifi me. giết A-le-hán, phd 
hoại su hòa hdp cia tầng chứng, làm chày máu thắn Phật 

3) NAGI êndi, Phan ngủ: Icehantika. кё ngasi đạo, không có tn căn, 
đoạn mất thiện căn 

4) (éa. tức Ngũ UỂn: sắc, thụ tưởng, hành. thúc 

5} Gidi, te W gió, túc lục sẵn (mất lại mùi Uê thân, v) lục Hần 
(аве, thanh, hướng vị, кіс, pháp) Ик htc {nhắn thúc, nhỉ thúc, tj thúc, 
thiệt thúc, thân thúc. ý thúc) 

&) Райт phu: dich ý 10 Phan ng: Bela. chỉ những ngudi còn mê hoặc. 
vb sự sống chất. chưa giác ngô ty tính 

7) Hug Năng đã dược Ngũ Té truyền y bát nhưng vấn chỉ là cu sĩ, tử 
Ше này mới duse Ấn Tông pháp su làm lễ cạo tóc, chính thức là 
người xuất фа 


Nay may duoc Sứ quân! cùng với các quan và tang ni, dạo 
tục dự pháp hội này, that nho có nhân duyên từ bạo kiếp 
trước! Cũng nhà trong kiếp trước đá cung đường chư Phật, 
chung trồng thiện căn, cho nên mới ed nhân duyên được 
truyền thụ giáo pháp Dốn ngộ như vừa ke lại trên đây. 
Giáo pháp Ấy do Thánh nhân đời xưa truyền lại, không 
phải do trí tué thông minh của Huế Nâng này та có. 
Nguyên cho những ai đã nghe giáng pháp của thánh nhân 
đều được tịnh tâm Nghe rồi giải tòa nghỉ ард, được như 
thế thì không khác gì các bậc thánh nhàn đời trước. 

Dai su lai núi với moi người: 

ー Hai các thiện tri thuc! Tri Bồ-đề Bat-nha? chỉ dẫn 
cho thấy tự tinh! Nên biết rằng người ngu Ке trí Phat tinh 
vốn không khác nhau, chỉ vi më và tinh không giống nhau, 
cho nên mới có kế ngu người ігі. Nay ta giàng đại pháp 
Ма-һа Bát nhà Ba-ia-mật, giúp то! người khai phát trí 
tué. Các ngươi hãy chú :àm lắng nghe lii ta! 

Най các thiên tri thức! Ngudi đời suốt ngày tung niêm 
Kinh Bát-nhà mà không biết Ba し nha là bản tính tự nhiên, 
của minh. cùng ví nhu người đối nói chuyện an nhưng 
không được án that sự rốt cuộc cũng không no. Miệng chl 
nói "Không" (hư không) mà muôn kiếp kháng thấy tính rốt. 
cuộc cũng khong ích gi. Thiện tri thức! Ma-ha Bat-wha 
Ba-la-mAt là tiếng Phan, có nghĩa "Tri tué lớn đến bờ bên 
kia" (Tri tuê lớn giác ngôi. Dièu do phải thực hành trong 
tâm, chứ không phải là bụng niệm suông Miệng tụng niệm 
mà tâm không thực hành thì chỉ như huyền (ào), như hóa, 
như sương móc, như làn điện thoáng qua rồi biến mất. 


# tử quán: chi Thứ sd Thibu Châu Vi CU đã ndi à trên 


2) ТИ dày dén béi phẩm thú 1 ở bản Gia Tinn tách riêng thành phẩm 
thủ 2 với phẩm dà "Bát-nhã" (Trí tuệ) 
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Miệng tụng niệm mà тат thực hành, thi tâm khẩu ứng 
nhau Tự tính là Phật, lia tự tỉnh không có Phật nào khác. 


Thé nào là Ma-ha? Ма-һа có nghĩa là lớn. Tam lượng 
tông lớn, như ебі hư không, không có bờ lê, củng không 
vuông tròn, to nhà, không mâu sắc xanh vàng đỏ trắng, 
cũng không trên duói dài ngán, kheng gian không mừng, 
không phải không trái, không thiện không ác, không bát 
đầu, không kết thúc. Ó đất nước của chu Phát hết thày 
đều hư không. Diệu tính chân nhu của người đời vốn là 
không, không сб một pháp nào сб thể đấc được. Cái khong 
chân chỉnh của tự tính cũng là như thế. 


Hài thiện tri thức! Chớ nghe ta nói "khong" liền chấp. 
né vào cái "không" ấy! Dièu сап nhất là khong nên chấp. 
ne vào cái không! Neu ngồi lặng mà trong tâm rỗng tuyếch, 
không có sự suy nghi về bất cứ điều gi, thế tức là chấp n& 
vào cái "vô ký khong"! vậy Các thiện tri thứe! Thế giới hư 
không có thế bao hàm thể sắc hình tượng của muôn vật: 
mật trời, mat trăng, các vì sao, núi sông đất lớn, suối 
nguồn, ngòi khe, có cây rừng rûm, người thiện ké de, thiện 
pháp ác pháp, thiên đường địa dgục v.v... Hết thay bién 
сей, các núi Tu-di?, đều à trong cái hw không dd. Diệu tính 


% MA ip CS không của sự không ghi chó, không phán biệt cả 
diều thiện lẫn điều ác Nhung nếu опр truac vào vû ку không thì 
cũng không phải là chán tâm của tJ tính 

2 Tuti Phan ngũ: Sumeru. Ngudi Ấn Dê thái of cho rằng lăng dudi 
ủng sát với thế giới vật chất là Phong luận (vành gió), túc là Khí 
lớn irèn vành gió là thủy luân (Vành тиде}, túc Dai đướng, lang trên 
cùng là Kim luận (Vành vâng). túc Dai địa (Dt lăn) Trên tầng Vàng 
có chín núi tám biển ngin cách vây Бос với nhau, Му nữ: Sumeru 
là chính gila Vòng ngoài núi Sumeru соп 8 гй khác nửa Nghiên cứu 
huyền thoại này, ngJói ta nhận ra ndi Tu-di chỉ vào пй Himalaya, 8 
núi khác là những nix lon xung quanh cao nguyên Pamia 
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chân không của người đời cũng ed thể bao hàm vạn pháp 
như vậy. 


Các thiện trì thức! Tự tính сб thể bao hàm hết thây các 
pháp nén goi là lớn. Muôn pháp đều ở trong tự tính của 
moi người. Nếu thấy cái thiện rái ác của người ta mà mình 
chẳng theo chẳng bỏ, chàng nhiễm tâm như hu không, nhu 
thế gọi là lớn. phạn ngữ gọi là Ma-ha 


Các thiên trì thức! Người mê chỉ ndi suông ở miếng, 
người dà tỉnh ngộ thuc hành trong tâm. Lại có loại người 
lòng suông ngồi làng, trăm điều chẳng nghi, tự cho là lớn 
Loại người ấy chàng thể nơi pháp Ма-һа Bát-nhà với ho, 
bởi vi ho có tà kiến!!. 

На các thiện tri thức! Tam lượng phải hết sức rộng lớn. 
khắp pháp giới 2 Dem ra ứng 3 dựng thi ға ràng không co 
chướng ngại, ứng dung xong liền hiểu biết hët thay Hết 
thay moi pháp tức là một pháp, một pháp tức là hết thay 
mui pháp. di lại tu do. tâm không ngưng trẻ Như thế tức 
la Bát nha. 


Các thiện trí thức! Hết thày mọi trí Bát-nha đêu phát 
ra bởi tự tính của mình, không phải là đem từ bên ngoài 
vào. Các ngươi chớ hiểu sai ý nghia dó. Như thế gọi là tác 
dung tự thể của tỉnh chân như của mình. Một pháp là chân 


1 7ð bio (một trong пай kiến) định kiến không tia vào thuyết nhân 
quá 

2) Pháp дей: Phan ngữ Dharmadhàtu, có nhiều nghĩa d đây chỉ hết 
thấy các sự vật hiên tướng 

3j Thánh Ấn pháp su chú giả: Tam thể vên rêng lớn, bình dáng. môi 
vật dầu ủng thuận. cho nên ví dụ như có thë dem ra ủng dung № 
nhiên hiểu rô hất Iháy, chuyển hóa cai khó thành dễ (Lục TẾ dàn 
kinh kim dich! » 
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thực. hết thay moi pháp đều chân thực. Khôi phát tâm 
lượng. Chân như là viec lớn, không đi theo các con đường 
nhỏ khác. Chớ nên suốt ngày bàn nói về hư không mà 
trong «Аға không tu hanh hư không chân chính! Như thế 
khác nào một người dàn thường tự xung minh là vua, rốt 
cuộc thì chẳng phải là vua! Hạng người ấy chẳng phái là 
độ tử của taf 
Các thiên tri thức: Thế nào là Bát nha? Bát-nhà 
(Prajna), tiếng Dường {tie tiếng Trung Quốc) có nghia là 
Tri tuê. Hết thay nơi chốn, hết thAy mọi thời gian đều phải 
+ tâm tâm niềm niệm từ bó hu vong trở vê với chân tỉnh. 
thường hành trí tué D tức là hạnh Bat-nha. Chỉ một giây 
nghi hu vong là mát hết Bát-nha, một giày nghi cé trí tue 
tức là Bat-nha lai sinh ra. Người đời ngu mé, không thấy 
Bát-nhà: ndi Bát-nhà mà tâm vẫn bấm giữ những у nghi 
ngu mà hư vong. Miệng nói “Та tù Bát-nh&", luôn nói vë 
lê “không vS" mà chẳng biết lẽ "không" chân chính! Bát-nba 
không có hinh tướng, cái tam tri tué chính là nó. Hiểu giải 
được như thế gọi là Trí Bát-nha. 


“Thế nào gọi là Ba-la-mật (Paramita)? Dó là tiếng nước 
Тау Trúc (Án Đô), tiếng Duong (tức tiếng Trung QuGc) 
dich y là "Dën bờ bên kia" (tức Giác ngô), nghĩa là "Па thói 
sinh diệt” Tám mà chấp пе vào hoàn cảnh thi ý niệm về 
sinh điệt sẽ khởi lên ngay, như nước еб làn sóng, tức là 
Bờ bên này. Тат На khỏi hoàn cành thì không sinh diêt, 
như nước thưỡng thông lưu, gọi ià Bờ bên kia (tức Giác 
ngộ) cho nên goi là Ba-la-mật 

Các thiên trí thức! Người mê chỉ biết tụng niêm ngoài 
miệng. Ngay lóc tụng niệm đó đã là sai trái không chân 
thực rbi. Nếu mỗi giày nghi trong tâm đều thực hành trí 
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Bat-nha thi do tức là chân chính Phương pháp giác ngô 
này gọi là pháp Bót-nhà. Ти hành theo phương pháp này 
gọi là hạnh Bót-nha. Ai không tu hành theo phương pháp 
đó tức là kẻ phàm, Ai tu hành được như thế thi tự mình 
cũng bằng với Phật 

Hài các thiện trí thức! Phàm phu tức là Phật, phiền 
nào tức là Bà.dà. Giây nghĩ trước còn mé, túc là phàm 
phu; giày nghi sau tỉnh ngo, tức là Phật GiAy nghĩ trước 
còn chấp né hoàn cảnh, tức là phiền não, giây nghi sau Йа 
bá hoàn cảnh, tức là Bb-de 


Hài các thiện trí thức! Ma-ha Bát: nhà Ba-la-mật là Phật 
pháp tôn quý nhất, cao thượng nhất, dứng đầu nhất. Pháp 
ấy không tru. không đi, cũng không đến. Chu Phật tam 
thế ! đều do pháp này mà xuất hiện. Vi vây, cần phải van 
dung trí tuệ lớn để phá tan phiền nan? tràn lao của ngủ 
uẩn. Theo đá mà tu hành chắc chán sẽ thành đạt Phật 
đạo, cài biến ba độc "tham, sân, si"? thành giới, định, tua 


1) Tam thể ¿hu Phối: Tâm thế là Ба đố: Quá Кай hiện wi và tướng 
tai Ó) thời Pn&t айо ra adi, đúc Thích ca Máu ni Ја Phật hiện tai 
Các Phật trước đức Thích са Mẫu пі là Phật quá khứ Các Phải sau 
ade Thich-ca март là Phật tướng là. Tam thể chu Phật chi các 
Phật xuất hiện trong cÀ ba đồi qué khứ, hiện tại, tuong lai 

2) Райт nào: những ngoai cảnh khiến cho thân tám của chứng sinh b| 
quấy nhiễu, (& loạn. 


3) Trâu leo: sự lao tâm vất và de bản thân còn phải nướng vin vào 
те gói trần tục 

4) Тат dóc tham, sắn, ac ba thú độc hai gốc Ca moi phiền nào 

5} біб, dinh, ruf. Giới (cần cấm điều ác) có khả năng áp dung lòng 
tham Dinh (đút bà mọi y agni phiên não) oó khá nêng áp phục lòng 
giên, Гоё: (phá bó su më tôi, chúng ngộ chân lý) có khả năng áp 
phuc sự si та tả vậy. 
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Các thiên tri thức! Pháp món này của ta do một Bat-nha 
sinh та tám vạn bốn nghìn! trí tuệ. Tại sao như vậy? Bởi 
vì người đời có tam van bốn nghìn tràn lao. Nếu không 
vướng tràn lao thí tri tuệ thường hiện, chẳng lia tu tính 
Ai tỉnh ngộ pháp Ау tức là đạt tái mức Уб niệm, không 
nghi nhớ, không chấp пе, không dêy cuồng vong, sẽ biết 
tùy duyên ung dụng tỉnh chân như của mình. Dem trí tue 
mà quán tưởng soi xét; đôi với hết thày các pháp sắc tâm 
chẳng lấy chẳng bó, như thể tức là thấy tư tính thành đạt 
Phat dao. 

Hồi các thiện tri thúc! Nếu muốn di vào pháp giải và 
Hát-nhà tam muội) rất tham sâu thì cần phải tu hạnh 
Bat-nhã, tri tụng Kinh Kim cương Bát-nhà, có thể thấy 
ngay tư tính của mình. Cần phải biết rằng trong bố kinh 
công đức vô biên vô lường này đã có những lời tán thán 
hết sức rõ vàng, không thể ndi hết. Pháp món ấy chính là 
“Tối thượng thừa", thuyết giảng cho bậc trí giả, cho hang 
thượng can; còn hạng tiểu сап tiểu trí có nghe cũng sinh 
lòng chẳng tin. Tại «ao vậy? Vi như Thiên long! đổ mưa 
xuống ебі Diem-phu-d@* thành ấp làng xóm deu trói giat 
hết như Ja сб. Nhưng nếu mưa đổ xuống biển lớn thì nước 
biển chẳng thém chẳng bát. Những người có căn tính Đại 


3) Tám van bốn girin: Người An Dê thường nêu con số này dé chỉ số nhiêu. 

2; Tam muối Phan ngu Samadhi, có nghĩa tà chính dinh 

3) Thi thường тна (Úc Nhất Phật thùa, giáo pháp triệt 06 siêu việt, 
không côi cấu pháp lá đáng ghét, không coi tinh pháp là dáng cần, 
không coi chứng sinh là đảng nhài hóa độ. không coi NEY Bản là 
đáng phải chứng đắc. 

а) Thiếu long trọng thần thoại Ấn 136, rằng oó 4 loại Thiên long là 
rồng canh gà Thiện cung 

5) Diêmphu-di: Phan пой Jambudvipg. có nghfa là miền đất có rùng. 
cây Diễm-phù [Jambu], chuyển nghĩa chỉ cối sa-bà. túc thể gió ta 
dana sóng 
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thừa, hoac những người еб сап tính Tối thượng thừa nghe 
giảng Kinh Kim cuang liền mê tam tinh ngộ, nhân 46 biết 
bàn tính tự nhiên của minh vên có trí Bat-nha. Dó là do 
tự minh dùng trí tuệ thường xuyên quản tường soi xét, 
cho nên không phải mượn đến van tự. Ví như nước mua, 
chẳng phải lúc trước không cơ, khi mưa mới cố, mà đo 
rông thần đồn mây trút mưa, khiến cho hết thay chúng 
sinh, hết thay có cây, loài hữu tình cũng như loài và tinh 
đều được tưới nhuần. Tram sông ngàn dòng đều chày vào 
biển lớn, hợp thành một thể. Trí Bát-nhà của bàn tính 
chúng sinh cũng là như vậy , 

Hai eke thiện tri thức! Những người tiểu сап nghe pháp 
món dér giáo này cũng tựa như có cây căn tính nhỏ, nếu 
bị một trận mưa lớn để xuống thi đổ rạp cả, không thể 
lớn lên được nữa. Những người cân tính nhỏ cũng như vậy. 
Những người tiểu cán nguyên vẫn cú trí Bát-nha không 
khác gl bậc đại trí, nhưng tai зао nghe giảng pháp môn 
này lai không thể ty mình khai tâm tinh ngộ? Do là vi 
bọn họ chấp nệ cái chướng ngại tà kiền rất nàng, cái căn 
phiên não rất sâu, cing tựa như đám паду lớn che lap mat 
trời. nếu không сб 1; `n gió thổi mây đi thì anh sáng mật 
trời không hiện ra được. 

ТЯ Bái-nhà cũng không phân chia lớn hay nhỏ, chi vi 
tự tâm của hết thày chúng sinh mé tỉnh khác nhau gây 
nên nhu vậy Mê à trong tâm thi bën ngoài sinh tà kiến. 
Tu hành ở ngoài tâm, На tâm mà mong tim Phật, thế là 
cháo tính ngA ту tính. Do là hạng người сб can tính nhỏ 
diện cản: Nea khai tâm tỉnh ngô pháp môn đốn giáo, 
không chấp né thói tu ở ngoài tàm, trong tâm mình luôn 
luôn báo tón chinh kiến thì hết thảy phiền não trần lao 


không bao giờ сб thể nhuóm vào lâm mình được Do tức 
là người đã thấy tự tính. 
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Hồi các thiên trí thức! D5i với cà nội cảnh và ngoại 
cảnh không thể một giày phút nào đừng tru, sống chết di 
vê đều được tự do, tà bồ cái tâm chấp në, tức là thông đạt 
lẽ "về ngà", không co chướng ngại. Nếu tu trì hạnh 
Bát-nhã được như thế thì không khác gì những điều đã nói 
trong hinh Bát-nha 2 

Hài các thiện tri thúc! Hết thay các kinh điển và уап 
tư, hai giáo Đại thừa, Tiểu thừa, Tháp nhi bộ kinh? đâu 
đạt ra tùy theo căn tính lớn nhá khác nhau của chúng sinh, 
do can tính trí tuệ của chúng sinh hơn kém khác nhau та 
lap nén những kinh giáo đó. Nếu không'cơ người đời thi 
hết thay muôn pháp vốn tự nó không cc. Vì vậy та biết 
rằng: muôn pháp vốn đo.người đời khởi lên, hết thày các 
kinh điển đều vi thuyết giáo cho người đời mà có. Vi người 
đời сб kà ngu người trí, kẻ ngu gọi là tiểu nhàn, người trí 
gọi là đại nhan. Kẻ ngu hỏi đạo ở người trí, người trí thuyết 


1 ка пуа, Phan ngữ: Anatman, chỉ cháo lý tuyết đối không chấp në 
vào bất cứ một аб tướng chủ tế nàn (nhân ngã. pháp ngê, tụ ngã 
tha 098} Kinh Kim cong пф: “Thông dạt pháp Vô ngã. Như Lai go 
là bác Bt4t chán chính" 

Zi Kinh Ват ива: chỉ chung tất cà các kinh điển Phật дао giảng giải 
y y nghĩa sâu sắc сда Bát-ntà Ba-la mật, bao gồm: Da; BÁ!-bha kinh 
1Quang rin Asrah, Phóng quang Bilha. Dp phẩm Báraha., Phật 
тиди хиб sinh tôm pháp tạng Kitha. Phát mẫu bào đức lạng Baran, 
Tháng thiên vương Batha, Kim cường зө -b Nhận vương Bắn nhà 
binh, Вагов tâm Kinh Ум. 

3| Тлар nhị bộ kinh: Nội dung của tất сё các sách kmh điển chia thành 
12 loại, gội là лар niv bộ kinh, ©ũng gọi là ТАбр nhi phán giáo, кё 
nhủ sau: Tu-da4a (Sutra) 2) Chida (Gayya). 3) Gia-dà (Gatha), 4) 
Ni-dà-na (idana), 5) Y-dd-muc-da (itivuttaka). 6) Cha-da-gia (Jàtaka). 
7) A-phù-dà-dat-rma (Adbhutadharma), 8) A-ba-dàna (Avadàna) 9) 
Vubà-đểvẻ (Upadesal, 10) Uudàna (Udana) T) ТҰРА ЫШ 
(Vaipulyal, 12) Hoa glà-a (Vyakarana]. 
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pháp cho kẻ ngu. Kẻ ngu bổng nhiên khai tâm tỉnh ngộ, 
tức là trở thành không сб gì khác biệt với người tri nia. 

Các thiên tri thức! Khi chưa tinh ngô thì Phật cũng là 
chúng sinh. Dến giây nghỉ nào 46 mà tỉnh ngộ thì chúng 
sinh là Phật. Vì thể mà biết rằng: vạn pháp đều ở tâm 
minh. Vay thi, tai sao lai khong bát đầu ngay từ trong tam 
minh đốn ngô để thấy rö bản tính Chân như của minh? 
Kinh Bò Tat giới | nói: "Nguồn gốc сма Giái là sự thanh 
tịnh không nhiềm của tu tinh"? Vi уау, những ai hiểu được 
tự tam thấy được tự tính đều cố thể thành Phật đạo. Kinh 
Tịnh danh? ndi: "Tác thii bừng tỉnh sẽ thấy lai bản tâm 
của mình" 


Hei các thiện tri thức! Ta từng ở chỗ Ngủ Tổ Hoàng 
Nhãn dai sư, chỉ nghe Dai sư thuyết pháp một Гап tỉnh 
ngô, suc thấy bản tính chân như, vì thế ta sẽ đem pháp 
môn đốn giáo ấy lưu truyền rộng rai giúp cho người học 
đạo đốn ngó В0-48, để tự minh soi chiến tự tâm, tự thấy 
bản tinh. Nêu tự mình không tỉnh пра thi phải tìm bác 
đại thiện tri thức giảng giải cho nghe pháp Tôi thương 
thừa, chỉ bảo cho đường chính thì mới ed thể tỉnh ngộ, 
thấy tự tính. Об là bạc thiện tri thức có nhân duyên lớn 
giáo hóa dẫn dụ cho chúng sinh thấy tự tinh". Dd là hết 
thay mọi thiện pháp đều nhờ có các thiện tri thức mới cố 


I} Kish đã Tór giới, túc phẩm (hú 10 “Đồ Tür tám dla quñi" của kinh 
ham váng 

2) Nguda gốc «йе ОР. nguyên văn: “Gidi chỉ bản nguyên" Bàn Tào 
khê chép lẫn là "Мо chỉ bàn nguyên; Dưỡng Nhất Huyền cân cú 
vào Kinh Phạm кра cải đính là Giới (nét chứ của Gidi và Nga hồi 
giống nhau} 

З) Kish Tish deni cũng gọi tà Кий Dup-ma-cếr 
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thé phát khói được. Chư Phát tam thế, Thap nhi bộ kính, 
trong tự tính của mỗi người vốn đều сб đủ cà. VI thế những 
ai không tự tinh ngô được thì phải tim người thiện tri thức 
chỉ day cho thì mới thấy tự tính. Còn 461 với những người 
cá thể tự minh tỉnh ngộ tháy tính thì không phải cầu tim ở 
ngoài tự tâm mình. Nếu một mực chấp në cho là phải nhà 
bậc thiên tri thức khác mới có thể giải thoát cho minh, thi 
quyết là không phải như thế! Tại sao váy? Tự trong tàm cố 
tri thức thì tự mình tỉnh ngò. Nếu tự tâm minh khởi lên tà 
kiến ngu mé vong tưởng điền dào, đầu bên ngoài có bác thiên 
tri thức day bảo cũng chẳng сіз chữa được. Nấu khởi sinh 
trí Bát-nhâ chân chính mà quán tưởng soi xét thì chỉ phút 
chóc hết thày vong niệm đều tắt diet. Név thấy tự tính, một 
khi tỉnh ngô Нк tới ngay đất Phát 

НЫ thiện tri thức! Сб sự sci doi của trí tuệ thì trong 
ngoài sáng suốt, nhân rõ chân tâm vốn có của minh. Nhận 
rõ được bản tâm chán thực của minh thì đạt tối sự giải 
thoát tự tại không chướng ngại Nếu được giải thoát tức. 
là vào Bảt-nhã tam muội (Trí tuệ chính đính) - Bàt-nhá 
tam muội tức là vô niệm], 


Tai sao lai gọi là Vó niệm? Biết hết, thấy hết tất cà các 
pháp nhưng tâm khóng nhiễm không nê, ấy là vo niệm. 
Dem ra ứng dụng thi sáng tò kháp hết mọi nai, nhưng 
chàng dừng tré ở riêng một nơi nào. Chỉ cân tự tầm minh 
thanh tịnh (trong sạch), khiến cho Lục thức lìa khôi cửa 
Luc can 2, thí thân minh dấu à trong chốn Luc trần” mà 


1} Ко niêm" Không có y nghĩ hư vọng (chính nibm) 
人 5 Lúc món, tức Lục căn màn: Mắt, tai. mùi. MSi minh. y. 


3) Пе, túc 6 cảnh, sắc, thanh, hướng, vi, xúc, pháp làm 8 nhiễm 
thân lâm 


không nhiễm không tạp, xuất nhập di vé tự do, thông đụng 
không té. Đó tức la "Bát-nhà tam-muô!. "tự tại giải 
thoát", cũng goi là "hanh Võ niêm". Nêu chấp në vào y nghi 
sai lâm "kháng nghỉ ngợi bất cử dieu gì" thì sẽ khiến cho 
tâm mình đứt mát mọi nghi niêm, thế tức là bị trái buóc 
vào pháp!, cũng gọi là Biên kiến?. 

Hài các thiện trí thức! Tỉnh ngô pháp Vô niệm thì muôn 
pháp đều thông. Tinh ngộ pháp Vô niệm sẽ thấy được cảnh 
giới của chư Phật. Tỉnh ngộ pháp Vô niệm tức là đạt tới 
địa vị của Phật. 

Các thiện tri thúc! Người đời sau nếu ai đắc pháp của 
ta thì hãy cùng những người đồng ý kiến đồng dao hanh 
phát nguyện thụ trì pháp màn dên giáo này như thờ Phật, 
suốt đời chẳng thoái lui, Người ấy nhất định được vào ngôi 
Thanh. Nhưng cần phải truyền thụ lời сап dan từ trước 
đến nay về việc lặng truyền tâm ấn), không được che giấu 
chỉnh pháp ấy. Còn đối với những người không cùng ý kiến, 
không cùng dao hanh, hoặc thuộc tông phái khác! thi 
không được truyền, vì như хау không khói tổn hai uy tín 
của bậc truyền thừa đời trude của tông phai ấy, mà cũng 
chẳng ích lợi gi cho ai: Lại con to hạng người ngu vi không 


1} — Pháp phoc: ім tuảng Ы trái buộc bói những điều mày Biết. túc a 
chấp në vào pháp. 

2} men kiến (Một trong Ngũ kiến), Kiến giải sai lầm của ngadi mê chấp. 
thường сус đoan thiên về mêt bên cho nên goı là Biên kiến. 

3) Nguyên văn Мас үтууёл: truyền thụ lâm ấn bằng phương рлар 'lấy 
tâm truyền lâm, không cần dung đến ngôn пай văn tu Nguyên văn. 
Biệt pháp, өні các pháp môn têng phái whae ngoài Thiền Tổng 

4j Nguyên vñn:Phár chứng tình, túc thể tính của hạt giống sinh ta quà 
Phật. 


4ã 


hiểu rê, mà phi bing pháp môn này. tram kiếp nghìn đời 
đoạn tuyệt thẻ tinh của hạt giống Phat! 


На! các thiện tri thức! Ta cá bài Tung № tướng, các 
ngươi nén ghi nhớ trì tung, cà người tại gia và người xuất 
gia hãy căn cứ theo đó mà tu hành. Nếu khêng thực tâm 
tu hành, dù có ghi nho lời ta nói cũng không Ích ді Hãy 
nghe bài Tung của ta sau đây: 

Thuyét thông? vór ват thông? 
Mặt trot chán hu không 
Diệu pháp giúp thấy tinh 
Ra dài đẹp tà tông? 

Phap оба không lâu chóng 
Më tinh có chậm nhanh 
Nhung pháp món biến tính 
Pham phu chẳng hiểu ranh 
Thuyết pháp dán muốn cách 
Quy một lai. chẳng ngoài 
Nhà Ат u phiên sào 

Vàng tuê пла!" sáng soi 
Nghi là, phiền não đến 
Nghi chinh, phiên пао trit 
Chinh tà đều chẳng thiết 


X Nguyện чал Phar chúng "ай, TÚC thể Vinh của hại giống sinh га quà Phải, 


2) Thuyết thông" tuy theo imh dó tiếp thu của chúng sinh, lựa chon 
phương tiên thiên xảo mà thuyết pháp cho thích hap. 


3) Tấm không: la bò nét thấy vong tưởng phái 1 полева ty mà dat 
tói ву chúng ngộ tu tính, 


4) Tả 16ng: chỉ các têng phải khác không coi việt giác na% tự tính là 
chinh pháp. - 


5} Тий shật: Trí tuệ của Phật ví nhu mặt trái sci sáng hết thấy mol 
сабо u tối 


46 


Thanh tinh dèn vô cùng! 
Bë dë chén giác ngộ 

Tham cầu là hu vong 

Tinh ngay trong vong tám 
Chính niệm hết ba chuóng! 


Người doi tu dao Phá! 
Pháp món chàng ngai đường 
Thường іш mình xét tôi 
Tue cung Phat mêt dưỡng 
Sắc thân tuy khúc loại 
Tu tu chẳng trái nhau 
Lia dao mà cầu đạn 

Suối đời chẳng thấy dau? 
Gió bun bón Ба mai 

Chỉ chuốc toan buôn não 
Muôn thấy dae chan thức 
Ngay chính: ду dao тён 
Khóng có long cầu đao 
Mà mûm chẳng tới nơi 
Người tu đạo chân chính 
Chẳng trách lỗi người đời 
Thấy người khác có là 
Ти trách dường lãi minh 
Người sai ta chẳng ché 
Ta sai tu trách mình 
Phải bó у ehe bai 

Phiền ndo trừ hết ihdy 
Yêu ghét chẳng dé tóm 
Khénh chân пдт thoải mái? 


d Tam chướng, túc Phần não chuóeg, nghiệp chưởng và Báo hướng 
2) Hình dung thân tâm t tại, gút bá hết mọi chướng duyên phiền náo 
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Muốn giáo hóa người doi 
Phải tự eó phương tiện 
Chó dé ho sinh ngữ 

Tu tính liền biểu hiện 


Pháp Phật д thể gian 

Vi thd gian giác ngộ 
Lìa thế gian cầu dạo 
Tìm sừng thó! khác nào 
Chính biến là xuất thế 
Th Kiến dy thế gian 
Chính tà đều quyết saeh 
Tính Bo-de huy hoàng 


Tung này phép Din giáo 
Got tên Dai pháp thuyền? 
Ме thì chim kiến kiếp 
Tinh chi một chàp sao! 

Luc T6 lai nói: 

ー Nay ta đến chùa Dai Phạm giảng pháp món Обл пуб 
này cho hết thay chúng sinh trong pháp giới, chỉ mong cho 
chúng sinh nghe xong tức thời linh nge thấy tự tính, thành 
tựu quà Phat. 

Bay gid Vi sứ quan cùng liêu thuộc và các dé tử tăng 


ni nghe Luc Tổ thuyết pháp ai nấy tự xét mình tình ngô, 
đều chấp tay vái tạ Lục Тб mà nói 


- Tết lành thay! Không ngờ đất Linh Nam ngày nay 
có рус Phật xuất thế! 


ї — từng thd chỉ những y tudng viền vồng không Бас gid có. nhu chuyện. 
thể сё sung, wa có lông vv 

2) Pháp huyen Phật pháp khiến cho chúng sinh thoát khối nghiệp duyên 
sinh tổ, ví chu enibe thuyền елд chúng sinh vượt bién sinh 10 đến 
па Niết Bàn. 
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Phẩm thứ hai 


GIẢI THÍCH CÔNG DUC TINH ĐỘ! 


Ngày hôm sau”, Vị thứ sử më trai hội lón? thỉnh Lục 
Tê đến du Tiệc chay xong, Vi thứ ай thỉnh sư lên giảng 
toa. Rồi thư sử cùng liêu thuộc và các tín đồ kinh cẩn lay 
hai lay hãi rằng 

= Dé tủ nghe hoa thượng thuyết pháp, thầy ý nghĩa 
tỉnh vi kỳ dieu. chẳng thể nghỉ bàn. Nay đệ tử còn có vài 
dieu chưa hiểu rê, mong hòa thượng må làng từ bi giảng 
giải thêm cho. 

Іле Тб nói: 

— Cơ điều gl cần ng cứ hỏi, ta sẽ giảng tham 

Vi thứ sử nói: 

ー Những dieu hòa thượng dạy bảo chính Та tông chỉ 
của Dat ma đại su chang? 

Luc T6 đáp 
® Bản ба Tỉnh là phẩm thứ ba: Nghi fg ісігі thích những câu hở: về 

bé thì công duc và уйл đề vàng snh Tịnh Dê 
21 Bán біз Тер Một nêm. (nhất nhật} 

31 Tros Jar hóc айе da, pháp cé tổ chục ăn chay 
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~ Phải 

Vi thứ sử nói: 

ー Đệ tử nghe ndi thuở xưa đức Dat-ma giáo hóa cho 
Lương Vũ Đết, Vũ Dé có hài: "Một đời trẫm dựng chùa thờ 
Phát, cúng dường tăng nhân, bó thí tiền của, më nhiêu 
trai hội có được công đức gì kháng?" Dức Dat-ma đáp: 
"Thuc chẳng có công đức". Dé tử chưa hiếu lẽ ấy, xin hòa 
thượng giải thích cho. 

Lục Tế đáp: 

7 Thực chẳng có công dúc gi đáng Кё! Сһд nên nghi 
ngờ lai của bậc Thánh táng. Lương Vũ DE tà tâm, không 
biết chính pháp. Những việc làm như dựng chùa, cúng 
tang. làm chay. bó thị gọi là câu phúc. không thể coi phúc 
Ay là công đức được. Công đức ở trong pháp than, chứ 
khóng phải ở cau phúc 


Lục Tế lại nó 


— Thấy được tu tỉnh chân như là công, hiểu За hết thày 
chúng sinh deu bình đẳng là đức. Mỗi giây nghi đều không. 
ngưng tre, hiểu ra bàn tính chân như sẵn có tác dung chán 
thực mầu nhiém, thế goi là công đức Trong lòng khiêm 
nhường là công, bén ngoài giữ lễ là đức, không На tự tính 
chân như mà kiến lập уап pháp, thể là công. Tâm thể Ва 
bỏ hết thay vong niệm là đức Trong mọi giấy nghỉ đều 


1} Lương Và Dé (820 - 550} túc Tiêu Diễn. Vua sang ngN&p nhà Luóng 
thôi Nam Bắc tribu. VO Dé trước vốn theo Dao giáo, sau bỏ Dao 
giáo quy y Phật dao. tùng chú giải Da; phép: tas nhà tình, nam Trung, 
Dai Thông ihu 4 (532) vua đến chúa Dòng Thái mỏ hài Vu-lan-bồn 
lần dầu tiên ở Trung Quốc. 
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không ха lia tự tỉnh là công; ứng dung mà không nhiềm 
tạp chấp trước là đức Muôn cầu pháp thân cóng đức cứ 
theo dó mà làm, tất thành công đức chân chính. Người tu 
công đức chân chính trong tâm không khinh man kẻ khác. 
luôn luận tên kính đều kháp hết thay chủng sinh. Nếu 
chấp пе chẳng dứt bà ý riêng của minh, tức là tự mình 
hàng cơ công gl. Tam tính hy vọng không chan thực, tức 
là mình không có đức gì. Dé chính là vl mé chấp tự cao 
tư dai mà xem thường coi khinh hết thay 


Hỡi các thiện tri thức! Mối giây nghỉ đều thuận theo 
pháp tỉnh liên tuc, không gián đoạn túc là công. Trong tám 
thực hành công chính trực không quanh co, áy là đức. Tự 
minh tu dưỡng tâm tỉnh tức là công. Tư mình tu dưỡng 
hành vi tức là dic. 


Hai các thiên trí thức! Công duc phải từ trong tư tinh 
của minh thể hiện ra, không phải mươn việc bố thi cung 
đường mà ci thể cầu được. Cho nên phúe đức và công đức 
là hai ý khác nhau. Trong câu chuyện nói trên quả thàt là 
da Lương Vũ Dé không nhận thuc được chan ly. khong 
phải lỗi của té Dat-ma. 

Vi thứ sử lại hỏi: 

ー Dë tử thuong thấy cà người xuất gia và người tai gia 
déu niêm danh Phát A-di-dal câu nguyện vãng sinh vé thế 
giới Tây phương cuc lac. Thinh hòa thương cho lời chi giao: 
phải chăng những ai cầu nguyện với Phật A-di-dà đều được 
văng sinh về thế giới Tây phương cue lac? Kinh hòa thượng 
phá trừ chỗ nghỉ ngờ trong lòng đệ tử! 


1 Adinda “bát Phan 090: Amitabha - Buddha, tướng Wuyền là giáo 
chủ Tịnh 56 Тау phượng cục lạc {Han văn địch nghĩa ja Và lượng 
quang Phật, hoặc Vô моло thọ Phát) 
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Lục Tá nói: 


ー Sá quân hãy nghe lời giải thich của ta sẽ hiểu rõ: 
Khi đức Thế Төп! còn ở thành Xá-vệ? giảng kinh Thy 
phương tiếp dán hóa dó, ngài từng noi rê từ thành Xá. vé 
đến miền Tây phương tịnh dó chẳng cách bao xa. Nhưng 
theo truyền thuyết thì khoảng cách ấy xa đến 10 vạn 8 
nghìn dam. Thực ға 46 chỉ là cách nói để tượng trưng 10 
diều ác 8 điêu tà của chúng sinh. Vi chúng sinh bi chướng 
ngại bởi 10 điều ác 8 điều tà, cho nên nối Tây phương 
Tịnh độ còn xa. Nơi còn xa là nhằm vào hạng người сап 
tính thấp kém. Nơi Tay phương tịnh độ ở gần chính là 
nhằm vào hạng thượng trí cố сап tính sắc bén. Căn tính 
người ta tuy có hai loại sắc, cùn; nhưng Phật pháp không 
Chia làm hai loai như vậy. Chỉ vi chúng sinh сб kẻ mê 
người tỉnh khác nhau, cho nên thời gian để tỉnh ngõ thấy 
tư tính cũng ở nức độ nhanh, cham khác nhau. Những 
người me chấp thì niệm Pháp để cầu văng sinh Тау phương 
Tịnh độ Người giác ngô chỉ сап được thanh tịnh trong 
tám mình Cho nén Phat nci, "Tùy tàm minh thanh tinh 
tức đất Phật thanh tịnh"! 


Vi sứ quân. ngài là người phương Dông, chỉ cần tự tâm 
ngài thanh tình không nhiễm thì dù ở phương Đông cùng 
không сө tội lỗi gì. Trải lai, tuy là người û thë giới cực lạc 


1} The Тон М trong mudi dank: hiệu của duc Phát Trách Ca vi Phật 
có dà van dic duge ngudi dë, tên trọng (Phan ngữ Lonanataj nên 
Qa là Thể Tör 

2: Xo (Sravash Kinh HG của пиве Kiều-tâtla (Kosala) сё мат quốc 
Š mika Trung Ав Dê 

21 № cách khác 274 tâm thánh tình túc là đạt dên miền tinh độ 8 
nước Phật" {Thanh An pháp su đực T3 dàn kim фей. 
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Тау phương nhưng không cải hóa cho tự tâm thanh tịnh 
thì cũng vẫn là có tội. Người phương Dông сб tội, niệm 
Phật đề cầu vang sinh Тау phương. Vậy người phương Tây 
có tội thl niệm Phật để chu vàng sinh đến nước nào? Phàm 
phu không thể tu mình giác ngộ tự tính, Không nhân thức 
được Tinh độ vốn ở sẵn trong tâm mình, vì thế chu Dông 
chu Tây mong được vãng sinh. бі với người giác ngộ ở 
đâu cũng là miền Tịnh độ. Cho nên Phật nói: "Theo chế 
mình tru, tâm thường an lạc". 


Vi sứ quàm, ngài hãy gắng giữ gìn tam địa minh cho 
tốt, không làm bất cú điều gl khóng nén làm thi сб thể 
ndi Тау phương cách đây cũng chàng bao xa. Nếu tám lòng 
không tốt, dù có niêm Phât cầu vàng sinh cũng khó đạt 
tới. Nay ta khuyên các thiện tri thức: trước tiên hãy trù 
bó mười điều ас! làm được như vậy cũng nhu di được muàn 
van dam trên đường đến miền Tinh dó Tây phương. Sau 
đố trừ bà tam điều tà? kế như di tiếp tám ngàn dam nda. 
Mới giây nghi phải luôn tự thấy bản tính chân thực của 
mình. Luôn đi theo con đường bằng tháng chính trực thi 
đến miền Tịnh độ Tây phương rất mau chóng chi trong 
chớp mát? liền thấy Phát A-di-dà. Su quán hãy làm đủ 
mười điều thiện? thi cân gì phải cau nguyện văng sinh? 


0 Tháp ác: Sắt sinh, trém cướp, А dâm, nói đối, (vong ngữ], nói bia đặt 
tắt long, ác khẩu, tham, sẵn, si. 

2) пы» Ta kiến tà tu duy, tà 090. tà nghiệp, tà mệnh. tà phudag tiên. 
tà niệm, tả dinh 

3) Nguyên văn: "đáo nhu дап chë Thánh An pháp su chủ " 2Ó ý nghi 
là 1 ego (chóp matk 20 thuần là 1 "Jaw chỉ" thối gian của môi cái 
bung tay] 


4) Thấp “hiện: Không sêt sinh, không trộm сидр ум. (không phạm vào 
1Ô điều ас đá nều tràn) 
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Nếu các ngài liễu про pháp món Dén giáo vô sinh! thi đến 
Tinh độ Tây phương chỉ trong giây lát. Không tỉnh ngô mà 
niệm Phat cầu văng sinh thl đường xa làm sao đến được” 
Вау giờ Hué Nàng này сб thể cùng các vì trong giấy lát 
dời trọn cả miền Tính độ Thy phương đến ngay nơi đây, 
có thể ngước mát thấy ngay dược. Chẳng hay các vị сб 
muốn xem cho biết hay không? 
Mọi người đều cui lay nói: 


— Nấu thấy ngay được Tây phương Tịnh độ còn cần gì 
phài cầu nguyên văng sinh? Thỉnh hòa thương từ bí cho 
chúng tôi được thấy mièn Tây phương Tinh dà ngay di! 


Lục Té ndi: 


ー Các ngươi пеп biết rằng: Sắc thân của người đời cũng. 
ví như bức thành. Мат, tai, mùi, lưỡi là các cửa thành. Bên 
ngoài co năm cửa, bên trong một cửa tức là cửa ý, têm là 
đất, tính là vua. Vua ở trên đất tàm Tính còn thì vua còn. 
Tính mất thì vua mất. Tự tính còn thì thân tâm đều còn, 
nếu На tự tính thì thân tam đều hàng. Phật do tự tinh ben 
trong giác ngộ mà thành, do 46 nhất thiết không thể chư 
nguyện bên ngoài mà được! Tự tính còn më thì Phật chính. 
là chúng sinh. Tự tính giác ngộ thì chúng sinh tức là Phat 
Trong tâm còn có đức từ bi thi tự thân chính là Quan Ат 
Bòồ-tát?, Hoan hi bố thí không xên tiếc thi tư mình chính 


O V sh đốn pháp (thuật ngũ: 
pháp đều уб sinh vô diệt. 

2) Quan Âm fordr Vi BB-tat của Khổ cdu nan (Phan ngủ: 
Avalokrésvara) Kinh Pháp hoa nói аби chúng sinh 98р kn nan mà 
trong tam до tàn Ngài thì vị Bồ-tát này nghe tiếng và duge giải 
тоёт 


lúc ілді giác ngộ chân ly "hết thây các 


№ Dai Thế chi Ba-tát! Chuyển hóa tư tâm đến mức thanh 
tinh thì tự mình chính là Phật Thích Ca. Giữ tâm địa bình 
dàng chính trực thi tự mình chính là Phật A-di-dà. Sự phân 
biệt người và ta là núi Tu-di?; tà đâm là nước bien phiền 
não là sóng, lòng độc ác là con rồng dif, hư vọng là quỹ 
thần, trần lao là con ba ba“, tham gian là địa паче; ngu 
si là súc sinh^ 


Hoi các thiện tri thức! Các ngươi hãy tu hành mười điều 
thiện, thiên đường liền đến! Phá trừ sự phân biệt người 
và ta, núi Tu-di dd. Hết tà dám, nước biển cạn. Hết phiên 
não: sóng êm. Trừ bó lòng độc ác, ba ba hết! Dën lúc Ау 
giác tính Như lai bừng tỏa ánh sáng trên tám địa minh, 
ngoài chiếu sáu cửa lục cán trong côi lục trần, thanh tịnh 
vô nhiém, có thể phá từ dục nghiệp của sáu Вор trời đục 
giới”; trong chiêu tự tâm, tức cd thể tiếu trừ tham зап sỉ 
ba độc, các nghiệp tôi ác địa ngục v v... cũng đồng thời bị 
, trong ngoài sáng rèt, chàng khác gì miền Tinh 


0 Dai Thể cải Pita: Vi BBA dùng Ảnh sáng tí tuê soi sáng cho hết 
thay khiến cho chúng sinh cá duge súp manh vô ihudng (Phan ngủ: 
MahasthamaPrAPta) 


2) Phàn biệt người và 1а la баи méi sinh ra mọi su tranh chấp lợi mình 
hai ngudi. tạo ra nghiệp ác cao như núi Tu-di. 

3) Tà niệm khiến cho làng người cuộn trào như nước biển, 

4) Trầm lao khiến cho con người vất và nhu con Ба Ба suối ngày bối 
di trong тийе, khôag Іше nào duge thanh thân nghỉ ngói. 


5) Tham gián khiến cho con người thẳng thốt bất an nhu (зс га địa 
прос Itong lòng minh. 


6) Loài vật không có tí tuè, vi với kê ngu mê. 


7} Lec đực chư Hiệu: Gấu Yang нді của dục giới (TU thiên vướng thên, 
Dao lợi thin, Da-ma thiền, Dấu suất mièn. Lạc biến nóa thiện, Tha 
hỏa tư tại thiên) 


55 


độ cực lạc Tây phương. Nếu không thuc sự tu hành nhu thë, 
làm sao mà tới được thế giới cực lae Thy phương ở kia? 

Nghe Lục Tổ nói xong, mọi người đều hiểu rô nhận rõ 
tự tính của minh củi đầu chấp tay vái tạ Lục Тб, cung 
thối lên: 


— Tành thay! 

ЕМ mọi người đồng thanh xướng ngôn: 

— Nguyện cho hết thay chúng sinh trong pháp giới ai 
nghe lời giảng này đều được giác ngộ gidi thoát. 

Lục tổ nói: 

— Hai các thiện tri thức! Các người nếu muốn tu hành 
thi eó thể tu tại gia, không nhất thiết phải xuất gia lên 
chùa. Ó nhà mà tu hành được th! cũng như người phương 
Đồng mà có thiên tam, О chùa mà không thực sự to hành 
thì khác nào người phương Тау lòng ác! Chỉ cần tự tâm 
minh thanh tinh, 46 chinh là thë giới cực lạc phương Tay 
trong tự tính của mình 

Vi thứ sử lại hỏi. 

— Người tại gia tu hành như thế nào, thỉnh hòa thượng; 
chỉ giáo cho. 

Luc Tổ đáp: 


= De ta đọc cho các người nghe bài Tung Vê tướng, rú 

theo đó mà tu hành thì chẳng khác gì các ngươi cùng ở 
với ta một nơi. Nếu không tu hành theo lời ta, dẫu cạo tóc 
xuất gia cũng không ích gi. Bài tụng của ta như vậy: 

Tám bình dáng hà cần iri giai? 

Tháng dường di nào phải ngồi thiền? 

On те cha môi lòng hiểu dưỡng 

Nghĩa dudi trên уди kinh dói ben 


Nét khiếm nhường tên ti hòa тис 
Đức nhẫn nhịn mọi ác không tranh 
Cham disi cây dt là có lta 

Chến bin lầy, tốt nd sen hồng! 

Thuốc dáng miếng бу là thuốc tốt 

Lời trải tai át hắn lời ngay 

Biết sửa lỗi tdi einh trí tud 

Che lỗi lam chẳng phải lòng lành 
Việc hàng ngày, giúp ich Аё khóc 

Đạo bèn thành, nào phải cúng tiền! 
Đạo B3-d? xét tâm mà kiếm 

Căn chi phải hướng ngoại cầu huyền? 
Theo lời tung, tu hành luôn gêng 
Thiên đường trước mát tim xa them phiền! 

Rồi dó Luc Té lại nối: 

ー Сас thiên trí thức! Các ngươi һау tu hành theo bài 
ke đó, tất sẽ thấy được tự tính của minh, thẳng tới thành 
tựu Phật đạo. Phật pháp chẳng chờ nhau!. Giờ đây mọi 
người tan hội, ta trở ve Tho Khê. Các ngươi nếu cơ điều 
gi còn ngờ cứ đến hỏi ta. 

Вау giờ Vi thứ sử cùng các liêu thuóe, thiện nam tín 
nữ ai nấy đều khai tâm tỉnh ngộ, cùng lĩnh thụ giáo pháp 
để tuân hành 


1} Pháp bất ương đài Thánh Аа pháp su gidi địch: "Phál pháp không 
phải габ! chiều erd dgi thành tyu của ngudi mà chính ngudi phải cf 
gắng tu trì rbi mái chứng ngộ dược". 
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Phẩm thứ ba 


ĐỊNH TUỆ MỘT THỂ: 


Lục Тб nói уйі moi người: 


ー Các thiện iri thức! Pháp món này của ta lấy Dinh. 
Тоё làm cûn bàn. Mọi người không nên mé chấp cho là сб 
вы phân biệt giữa Dinh và Tug! Định và Таб thuộc cùng 
một thé. không phải là tách rời cà hai thể biệt lập với 
nhau Dinh lực là bàn thể của trí tue Trí tué là công đụng 
của định lực, cố nghĩa là: trong khí phát ra trí tuệ thì dinh 
đã ở ngay trong tuệ, còn khi nhập định thì tuệ cũng đã ở 
ngay trong định rồi. Nếu nhận thức được ý nghia dé thi 
cà dinh và tué đều phải tu trì ngang nhau. Những ai dang 
học dao thì chữ nén nói "Phải dinh trước rồi sau mới phát. 
sinh trí tuệ" hoac " Phái có trí tuệ trước rồi sau mái phát 
sinh Lthiền định". Nếu hiểu nhu thế thì hóa ra pháp có hai 
mật: ngoài miệng nối lời tốt mà trong lòng nghĩ điều bất 
thiện. Người như thế mà giả sử сб định tuệ, thì định tuệ 
do cũng chỉ là trồng rêng, định và tué không xứng với 


Ü Phẩm này ghi thuật những khả: thị eta Lue Tổ Huệ Năng về тб liên 
he thống nhất giữa thể và dụng của Thiền định và Trí tuệ. Bảo біз 
Tĩnh ghi phẩm đề là Agi; ve». (hồi đáp và những ván đề lên quan 
đến thiền đỉnh và trí шау 
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nhau. Nếu trong lòng và ngoài miêng đều tốt tức là trong 
ngoài nhất trí với nhau, có như thế dinh và tué mới tương 
xứng với nhau. Cho nên phài tư mình tỉnh ngộ tu chứng, 
chứ khong phải là tranh chấp nơi lời nối Nếu tranh cái 
định và tuê cải nào сб trước cái nào có sau thì chẳng khác 
gi những người còn mé chấp. Nếu không đứt bỏ lòng tranh 
hơn thua, phải trái thì chi làm tang thêm sự chấp ne giữa. 
người và ta, không rời khỏi bốn tướng! 

Hài các thiện tri thức! Cái gọi là 'Nhất hanh tam muội"? 
сӛ nghĩa là ở hết thay moi nai moi lúc bất kể là di, ở, nằm, 
ngồi đều luôn luôn tu hành một lòng ngay thẳng. Kinh 
Tình Danh nói: "Lòng ngay tháng chinh là đạo trang, lèng 
ngay tháng là tịnh độ" chớ nên trong lòng xiểm mj, tà vay 
mà ngoài miệng già ngay tháng; chớ nën miệng nói “Nhất 
hạnh tam-muội" mà lòng da chẳng ngay! Сап phải giữ lòng 
ngay thẳng, không chấp né vào hết thày các pháp! Кё me 
chấp né vào pháp tướng, chấp nệ vào "Nhất hạnh 
Tam-muội", cho rằng "cd ngồi yên, không khởi tâm động 
vọng tức là nhất hạnh tam-muội. Kiến giÀi như thế thật 
chẳng khác gì loài gỗ đá va tình. Chính điều dd lại là nhân 
duyên chướng ngại cho việc іш đạo. 


Höi các thiên tri thức! Dao cân phải lưu thèng, có sao 
lại khiến cho nd bị ngưng trẻ? Tám không trụ vào pháp 
tưởng thi đạo được lưu thông. Nếu tâm trụ vào pháp tướng 


1} Ти neag à loai chấp кибе Nya rướng (chấp nè thực сб сы tải. 
пйда fr の (chẩn ne cho ta là nguà không giống các loài chúng sinh 
khác): firing sinh dường (спар nê cho bản thân ta là da ngũ uẩn sinh 
ra), cho tưởng (chip në cho răng thọ mệnh của mình có môi ky han 
nhất dma) 

2) NASI tanh tam muô; chuyên chú tu tập chín định (Nhất hanh: chuyèn 
về một vic) 
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tức là tự trối buộc. Nếu cho rằng luôn luồn ngồi yên bát 
động là đúng thì chẳng khác Xá-li-phát! dụng công ngồi 
lãng trong rừng mà vẫn bị Duy-ma-cat2 chê trách. 

Các thiện tri thức! Cũng có Кё day người ta cứ ngồi yên 
mà xem tâm quán tinh, không đông không суа, theo cách 
ay mà đạt được (hành công. Kẻ mé muội không hiểu cứ 
chấp nê theo cách ấy, thành ra như ngưỡi mác bênh điền. 
Những người như thế rất nhiều, họ truyền dạy cho nhau, 
vì thế cố thể nói rằng đó là điều sai lâm rất lớn! 

Hài các thiện tri thức! Уау thiền định và trí tuè 1А như 
thế nào? Định và Tuê eó thë ví như ngọn đèn và ánh sáng 
vậy Có ngọn đèn thi cá ánh sáng, không có ngọn đèn thì 
tôi tàm. Ngon den là thể của ánh sáng. Ánh sáng là công 
dung của ngọn dèn, tên gọi tuy hai, nhưng thực chất cùng 
một bàn thë. Y nghĩa của pháp thiền định và trí tuệ càng 
là như уду? 

Các thiện tri thức! Thuc ra chính giáo! vûn khong еб 
phân biệt "đốn" (tức khác). “ёлу (dan dàn). Phân biệt như 
vậy chẳng qua ehi vi can tính của người ta cố người sác 
bến có người cun nhụt. Người mé chấp phải tu hành dàn 


Ü хуй риа Phan ngữ. Saripulra, người nuoc Мз-кіёі-аа (Magadha, 
Trung Ап} thuộc đồng dài Bả-la-mô; sau trỏ thành mêt trong 10 dại 
dé tủ của Phát, duge со là bác lí luệ đệ nhất, Một hòm X£4jpnàt 
nhập dinh trọng lừng, Duy ma-cét dên bảo ring Ông ngôi nhu thè 
là ng cing thính đây chút 

Pio Peyman ас Phan ngũ Vimalakre người thánh bang Tida thổi Phật 
Thien Са tei thế, tu hành tai ра đến bắc Вӧлат 


3) Daan này, tu Hai các thiện trì thue.. Vậy thên dan là nhu vậy" 
bên Gu Tinh đưa lên đoạn trên, trước câu "Nhất hanh tạm muội 


41 (Ash узо chỉ nguyên lý chân chinh của Phật Jad 
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dân, người рас ngộ thì đột nhiên ứng hợp. Chung quy 1i 
tự minh nhận thức được bàn tam của minh, tự minh chunz 
kiến được bản tính của minh. thi dôn hay tiệm cung khôn/ 
có gi khác biệt. Che nén dat ra dön hay tiêm chỉ là muon 
cái Lên gọi 46 mà thoi 

Hai các thiện trí thức! Pháp таба này của ta Li các lực 
Tổ dai trước truyền lại, trước hết lây од mém iam tón; 
chỉ, lấy nó rướng làm chân thể, oó tru lam cán bán Ne; 
Уа tưởng có pghia là vừa ở trong hết tháv các phap tướng 
lại vừa На khỏi hết thay các pháp tướng. Уй niệm cá nghi: 
là trong moi y nghi đều không co tâm tap n 
nghia là tự tỉnh vén có của con người, đổi với hết thầy me: 
điêu thiên, ас, tốt, xấu û trên thé gian này, cho đến cả 
những viec dèn ơn, báo oán hoặc những khi do chuyện 
tranh chấp mà eó lời ndi xúc phạm, cham chọc, khinh man 
làn nhau hết «Нау dêv coi là hư không An tướng), không 
nghỉ đến chuyên trả thủ báo hai 


Trong mci giày nghĩ đều khong truy tưởng hoàn сами 
quá khứ Nếu những y nghỉ của quá khứ, hiên tài và Lương: 
lai cá tiếp điễn không đứt, khiến cho thân tâm không tù 
nho được nghi ngơi. như thế gọi là Trói bude Di với hn 
thay các phap đều không dừng tru y nghĩ ở bất cứ me, 
pháp nào, tức là không bị ігбі buộc. Vì thế mà 14у Và tru 
làm сап bản, 

Hài các thiện trí thức' Ben ngoài lia khỏi hết thAy no; 
pháp tướng, như thé goi là Vê tướng. Lia khỏi moi pha, 
tướng như vậy, pháp thể tự tính của minh tự nhiên than 
tinh. Vì thế lấy Ve tướng làm thể 


1} An жету. dûng âm dọc іа Huyễn tướng (Ao 12 rách co^ тва cách 
quen dùng). ch thé gói hiện tướng. 
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Hài các thiện tri thức! Tam không bị ngoại cảnh nhuốm 
tạp, gọi là Võ niệm. Trong mọi tam niệm của mình đều 
luôn luôn Ha xa hết thay các ngoại cánh, không vì cảnh 
ngộ mà sinh têm. Còn nếu chẳng nghỉ ngợi về bát cứ điều 
gì thi tự mình mất hết y nghi, moi tư tưởng cũng đều tiêu 
diét theo, Một khi dà không còn tư tường thì có khác gì 
người chết, chỉ còn chờ đến một chin khác để thụ sinh? 
Dû thật là một điều sai làm to lớn. Kẻ học đạo hãy nén 
suy nghi! Neu không nhân thức được ý nghĩa của chính 
pháp mà tự minh làm lẫn thi còn có thé tha thứ, nhưng 
lại сб kê còn khuyên dạy người khác cùng làm theo minh 
nya! Tự mình ngu mé chẳng thấy tự tính, lại còn giém pha 
kinh Phát nữa kia! Vi thế cho nên phải lập Yê niem làm 
tông chỉ 

Hai các thiện trí thức! Tai sao phải lập Võ niêm làm 
tông? Bởi vi có những người miệng nói đã giác ngô thấy 
tự tính nhưng tám còn mê chấp, đổi với ngoại cảnh cũng 
co ý nghi. nhưng đều khởi ra tà kiến! Hết thay trần lao, 
vong tưởng đều do 46 mà sinh га. Nếu biết rằng tu tỉnh 
vốn khóng một pháp nào đắc được!. Nếu cho là có điều gi 
сб thể hinh dung hoặc nói ra bång lời được thi chẳng qua 
lời nói xAng бау về chuyên họa phuc, da tức là trần lao tà 
kiến. Уі vậy pháp món này phải lập Vê niệm làm tông chỉ 

На các thiện tri thức! Nơi "Мб" (không) là không cái 
gi? Nói “Niệm" (nghi) là nghi cái gi? Nói ve cơ nghĩa là Vo 
nhị tướng, không moi tâm trần lao. Nói "Niệm" tức là 


D Võ nhất pháp thả dác. tJ tỉnh vốn không có bất củ hình tính nào có 
anë trông thấy được, cho nén Luc tê nói "tu tính bán vô nhất pháp 
khả đắc" 

2| Ыб ін tráng: Không phàn biết gida đồng tưởng và dị tướng. nhân 
thúc hết tháy các pháp đều là su biểu hiện cua tu tính chân như 
minn đẳng (đồng nghĩa với VS sa: biệt tướng) 
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nghỉ về tự tinh chán nhu. Chân như là thực thể của niêm 
Niệm là ung đụng của chân nhu. Tự tính chan như khởi 
ra y nghi không phải do các giác quan như mắt, tai, пайї 
Tudi mà suy nghĩ được. Chân như vốn có tự tinh, cho nên 
có thể tùy duyên khởi ra ý nghỉ. Nếu không có tự tính 
chân như thì mát, tai, màu sác, am thanh lập tức mất hết 
công dụng. 

Hai các thiện tri thức! Khi tự tính chân như tuy duyên 
khói ra ý nghi. lục cán tuy có thấy nghe suy biết nhung 
tự tính chân như không bị tạp nhiễm bởi muôn cảnh, vì 
thế mà chân tỉnh hằng thường tự tai. Cho nén Kinh Tinh 
danh nói: "Khéo phân biệt chan tưởng của hết (һау các 
pháp ở chán lý bất biến cuối cùng” 


$4 


Phẩm thứ nr 


TOA THIE 


Dei sd nsi với moi người: 

ー Ней các thiện tri thức! Thế nào goi là Toa thiền? 
Trong pháp món Đến giáo, hết thay những gi tự tại mà 
không chướng ngai, ở ngoài không khởi tâm niệm đối với 
hết «Һау moi cảnh giới thiện ас gọi 1а Тос. Bên trong thấy 
được tự tình của minh là hàng thường không biến đồng, 
gọi là Thiền. Các thiện tri thức! Thế nào goi là Thiền dinh? 
О ngoài, На khỏi hết thày mọi chấp trước vào hình tướng, 
goi là Thiền. Ó trong, Lâm tính không rối loạn, goi là Định. 
Nêu ở ngoài chấp në các tướng, thì bên trong, (ат ri loan 
Khang chấp ne vào ngoại cảnh thì tam không loan. Bàn 
tính vốn ty tỉnh, tự dinh. Chỉ vì khi gặp ngoai cảnh, tám 
suy nghi về ngoại cảnh ấy, cho nên nội tâm rối loạn. Thấy 
hết thày moi cảnh mà tam không loạn, dó mái thuc là Dinh 
chân chính. 


Hai các thiện trí thức! Ben ngoài lla khỏi mọi tướng, 
tức là Tbiền. Bên trong tâm tỉnh không loạn tức là Dịnh. 


J Bèn Gia Tính ghi tên phẩm 18 Giso thu roa phiến (Huyền Thụ pháp. 
tọa thiền) 
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Ngoài Thiên trong Dinh, như thế gọi là Thiền dính. Kinh 
Tinh danh nói: "Tác thối sue tinh mới thấy được bản tâm" 
Kinh Bò-tát giới nói: "Bàn tính của người ta tự nd thanh 
tinh’. 2 


Hei các thiện trí thức! Trong mei Шау nghi tự mình 
thấy được bàn tính thanh tinh, tự mình tụ trì, tu mình 
thực hành thi tự nhiên thành tựu Phật dao 


Thế nhưng pháp món Tọa thiên này vốn không phải để 
xem tâm, không phải để xem tinh mã củng không phải là 
bãi động. Nếu nói Tọa thiền là để xem xét bàn tâm minh 
thì cái tam ấy vốn.đá hư ảo, vọng tưởng thì có gì dáng 
xem? Nếu nói tọa thiên là để xem xét sự thanh tịnh của 
bản thán thi: bàn tính người ta vốn thanh tinh, vi vong 
niệm mà chân như bị che lấp, chỉ cần trừ bỏ vong tưởng 
di thì bản tính tự nhiên sẽ thanh tịnh Nếu khói lén y nghi 
muốn xem xét su thanh tinh. thi trái lai sẽ sinh ra sự vong 
tưởng về sự thanh tịnh. Vọng niệm vûn không có nơi chốn 
phương hướng nào nhất định. Vậy ai dó muốn xem xét 
vọng niệm thì trước hết sẽ bị tạp nhiềm bởi vọng niệm 
“Thanh tịnh vốn không có hình tướng, nay lại muốn thấy 
cho rõ cái hinh tướng của sự thanh tịnh đó! Thể mà lại tự 
cho d5 là công phu tu hành! Những người có kiến giải như 
vậy chỉ làm chướng ngại cho tự tính chân như của mình, 
lai bị chính cái hình tưởng của sự thanh tịnh dd trới buộc! 


1 Ти đây trà lên bản Gia Tỉnh dua xuỗng phần sau của phẩm Too 
Thiền (Và, әде câu trieh Kinh. Hồ lá! gai không cá сво tileh Kish 
Tinh dank) TU chu tiếp sau đến hết phẩm dua lên làm phần đầu 
phẩm 

2) Nga ban Иов nguyện ur thanh nh, bàn Gia Tinh ghi là. “Cuối bàn 
tính. vái nghĩa 14 "Bán chết của giới IO nó thanh tỉnh trong tu tinh. 


3) Tam nguyễn shi vọng: Dây là nổi về cli Tam đã bị trấn sấu tap 
nhiễm 


Hai các thiện tri thức! Nếu nói tu dưỡng để dat ehe 
được sự kiên nhất bất động thì hãy nhớ rằng: khi tiếp xúc 
với bát cứ người nào сопе đều không đế tâm xem xét người 
ấy là đúng, sai, thiện, ác, có công tôi, dác thất v v.. Dat 
được như thé tức là giữ được ry tỉnh bất động một cách 
chân chính. 

На! các thiện trì thức. Кё те chấn thân minh tuy bất 
đông. nhưng mở miệng toàn nói những chuyên ché bai 
người khác phải trái hay 45 tốt xau Nhu váy là trái ngược 
với chinh đao Còn ngồi để xem xét bản tAm, xét xet thanh 
tịnh, thì dá rung là chương ngại đối với chính dao! 


* 


1} Bán Gia Tỉnh. tù cáu "The nhưng pháp môn Tọa thiền. {tr64) đến 
hết phẩm, đáo dàt lan đầu phẩm 
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Phẩm thứ năm 


SAM BOT 


Вау giờ Lục Tổ thấy si dàn hai châu Quảng, Thiều và 
nguoi hãm mê bốn phương tấp пар vào nui nghe giảng 
pháp. Lục T6 lén ngồi vào pháp ton. rồi nơi: 


- Đến day, các thiện tri thức' Việc tu hành dao Phật 
trước hết phải bát đầu từ giác ngộ tu tính. Bãi cử lúc nào. 
trong mỗi giây nghi dem phải ru tịnh bản tâm. Phải tu 
mình tu hanh? của mình, thay được pháp thân chán chinh 
của mình, thấy Phát trong tự tûm minh, tự độ cho mình, 
tự тап lấy mình. Làm được như thế mới đáng coi là da 
thuc sự đến Tào Khê! Các vi từ xa đến đây, cùng có pháp 
duyên gập nhau trong hội пау. Vậy các vị hãy quj xuống 
một chân theo cách của người Ап Dê. Trước hết ta sẽ 


3 Bản Tảo Khê аё lên phẩm là Truyên huong sám hối. Ü đây chúng 
tôi ghi lên phẩm theo bản Gia Tính, 

2). Hanh: chi chung sự tao tác của thân, khẩu. y. 

3) Hã quy; Hồ vốn là IU chỉ người tụng Nó (0 phie bắc Trung Quốc), 
nhúng cũng ding để chỉ naudi Trung А. kể cà các nhà su Ấn Dó 
HB quy tức là kifu quy đầu gối chăn phải xuống đất, chân trải dua. 
ngang ra phía trước 
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truyền cho các vị Мат phần hương pháp thân tự tính), 
sau da sẽ truyền thụ phép зат hối vô tướng cho moi người 


Mọi người cùng nhau quỳ xuống Lục Tổ nói 

— Met là Giới hương: có y nghĩa là tự tâm không co 
lỗi làm, không cd tội йс, không сб Lâm địa ghen ghét người 
hiên tài, không tham, không giận, không cướp giết hai 
người. Dé goi là tu tính pháp thân giới hương. Hai là Dinh 
hương: có ý nghĩa là tròng thy hết thay mọi cành tướng 
thiện ác mà tự tâm mình không tán loạn. Об goi là Tự 
tinh pháp thân dinh hương. Ba 1а Té hướng: có nghĩa là 
Tam mình không chướng không ngại, luón dùng trí tué 
quán tưởng, soi xét tự tinh chàn như của mình, không gây 
га hàt cứ tội ác nào. Tuy là tu hành làm nhiều việc thiện, 
nhưng trong lòng không được chấp né vào những việc thiện 
dà làm, tón kính người trên, thể tất ké dưới, thuong xót 
kẻ cô đơn nghèo khó. Dc là tự tính pháp thân tuệ huong. 
Bến là Giải thoát hương: Tư tam mình không vin dua vào 
ngoai cảnh, khong nghi thiên, cũng không nghi ас, an 
nhiên tự tại, không có gì ngan trở vướng mác Do là Tự 
tình pháp thân Giải thoát hương. Năm là Gü thoát trí 
kien hương: Tự tâm mình không vin dựa vào moj thiên ác, 
nhưng không thể tự rơi chim vào chế trống không vắng 
làng. Сап phải học rông nghe nhiều, tự nhận thue bàn 
tâm, thông hiểu đạo pháp của chư Phát, đãi người tiếp våt 
hòa quang đông trần', không chap minh, không chấp 


70 Nguyên văn. “Ty tỉnh ngủ (hấp pháp thần hướng' Khi côn tai thể 
Phật tùng báo đệ tử dùng ngọn lửa tri tuệ của bản thân minh thấp 
nén hướng quý vô giá dii cung dàng спи Phật thập phuong. 


2} Ада queng dùng mẫu. túc hòa nh sáng của minh уф trần lục, chỉ 
thái độ khiêm hòa minh tí trong sự tiếp xúc với mọi người 
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người, thẳng tới соі Bồ-đề, chan tính không thay đổi. Әс 
goi là Ty tính pháp thân Giải thoát trí kiến huong 


Hỡi các thiện trí thức! Dó là Мата phần hương pháp 
thân của tự tính. Сас ngươi ai пау hãy tự đốt các thứ 
hương ấy ở bên trong lòng mình, chớ hướng vë bên ngoài 
tìm kiếm dâu va! 


Мау ta sẽ tran cho các người pháp Sám hối vô tưởng 
để trừ diêt tôi Mi ba đời, khiến cho ba nghiệp? được thanh 
tịnh. Các thiện trí thức hãy đồng thanh cùng ta tuyên бос 
như sau: 


"Dé tử chúng con trong mọi ý nghi trước đây, hiện nay 
và sau này, hết thay moi ý nghi đều không để ngu. sỉ më 
chấp nhuóm bán nữa. Hết thay nghiệp ác dà tạo tác từ 
trước đến nay, cùng là сас tội lỗi do ngu sỉ те chấp gây 
nên, từ nay chàng con chân thành An nën sim hối, nguyên 
diet trừ một lúc cha hết hàn, Lù nay về sau vinh viễn không 
tái phạm nữa. Dệ tử chúng con trong mọi ý nghĩ trước 
đây, hiện nay và sau này, hết tháy mọi y nghi đều không 
để thói kiêu ngạo, khinh mạn nhuốm bán nứa. Hêt thy 
nghiệp ác dà gây ra từ trước cùng là các tôi ghen tức ganh 
ghét, từ ngay chúng con chân thành ăn рав sám hối, 
nguyện dist trif một lúc cho hết hẳn, từ nay мё sau mài 
mãi không tái phạm nita". 


Hdi các thiện trì thức! Những lời tuyên đọc trên đây 
gọi là pháp sám hối Võ tướng. Thế nào gọi là Sam? Thế 
nào gọi là "Hới"? Sám cd nghĩa là Ап пап về những lâm 
lỗi mình dà phạm từ trước. Hết thay nghiệp ác tif trước, 


% Tam rhé, tio Quá khủ, Hiện tại, Tướng lai 
2) Tam nghiệp túc Thân nghiệp, Khẩu nghiệp. Y nghiệp, 
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cùng là các tôi ngu sỉ mê chấp, kiêu ngạo khinh man, ganh 
ghét v.v... hoàn toàn xin án пар hối lỗi, từ nay về sau mãi 
mãi không gây ra nữa. Như thế gọi là Sám. Нбі có nghĩa 
là hối cái những diều lỗi có thể pham sau này. Từ nay về 
sau, những nghiệp ác cùng các lội ngu тай, kiêu ngạo nging 
cuồng ghen ghét v.v... nay đã giác ngộ sẽ mãi mái dứt 
hàn, không gây ra nữa. Như thế goi là Нбі, gọi chung là 
Sám hối Kẻ phàm phu mé chấp chỉ biết An nan những 
tội lỗi đã pham phải từ trước mà không biết hối cài những 
lỗi sau của mình. Vi không biết hồi cài cho nên tội trước 
chưa diệt, lỗi sau lại sinh, đã chẳng diệt được tội trước, Мі 
sau lại gây thêm. Như thé làm sao goi là "Sam hổi" được? 


Hồi các thiện tri thức! Ta đã trao truyền phép sám hối 
che các vị. Giờ đây vi các vi, ta sẽ phát Bốn nguyên lớn 
(Tứ hoàng thé nguyện) Các người hãy chứ ý lắng nghe: 
Mot là thé nguyên cứu độ chứng sinh vo bién?, trong tự 
tâm minh. Hai là thé nguyện đoạn trừ hết phiền nào vê 
bién trong tu tam minh. Be là thé nguyện tu hoc pháp 
môn уб lương trong tự tính minh. Bốn là thé nguyện thành 
tựu Phật đạo và thương trong tv tính mình”. 


Hỡi các thiện trí thức! Há chẳng phải mọi người vấn 
nói là: "Thé nguyện cứu độ chúng sinh và biên” dd sao? 


N зат đối, Phan ngủ: Ksamayon (phiên âm chủ Hûn là Sám-ma) tội lễi 
và cầu mong đước Wa thứ. 

2} Võ Piti (thuật nod] rộng lớn không gidi hạn. Kar dư luận viBt Hu 
khẳng là уд biên cho nên (hg giới và bién. Thể giới 1А vb biên, cho 
nên chúng sinh vê biên 

3) Te hong më nguyện" bốn dibu phát nguyện ión dầu tàn của các 
bác 88-141. So với lồi giải thích trong sách Chi gudr đạt y (của Tram 
Nhibn 98 Dưỡng) thì 4 điều thệ nguyên của Luc Tổ đều có thêm. 
hai chủ чу voh. Dây là một yéu chỉ của Tâm địa pháp mên của 
Thiền Tông. 


T2 


Nhưng nói như thế cố nghĩa là các vị tu cứu độ cho tự 
tinh của mình, chứ không phải do Huệ Nàng này độ!!. 
Các thiện trí thức! Nơi "chúng sinh trong tâm" chính là 
nối cái tâm tà mé, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm 
ghen ghét, tâm ác độc. Các thứ tảm bất thiện như vậy 
đều là “chúng sinh trong tâm”. Mọi người cần phải tự 
cứu độ lấy tự tính mình, 46 mới thực là cứu độ chân 
chính. Thế nào gọi là "Tự tính tự 96"? Nói như thế cá 
nghĩa là dùng chính kiến cdu độ cho tất cà chúng sinh 
tà kiến, phiền não, ngu si, trong tâm minh. Khi đã có 
chính kiến thì vận dụng đại trí tuệ Bát-nha mà đánh phá 
cho tan tành hết thay mọi chúng sinh ngu si me chấp 
hư vọng. Mọi người phải tự cứu độ lấy minh. Hé tà kiến 
đến, dùng chính kiến mà cứu dô; më chấp đến, dùng giáo 
ngô mà cứu dé; ngu si đến, dùng trí tuệ mà cứu độ, ác 
niệm đến, düng thiện niệm mà cứu độ. Cứu độ các chúng 
sinh mé chấp hư vọng trong tâm mình bằng cách như 
váy goi là chân độ (cứu độ một cách chân chính) 

Ve điều thé nguyện lớn thú hai: Nơi thé nguyện đoạn 
trữ mọi phiền não vô biên сб nghĩa là vận dung trí tuệ của' 
tự tính Bát-nhã để trừ bó mọi tâm tu hư vọng 

Về điều thé nguyện lớn thứ ba: Nói thé nguyện tu hoc 
pháp môn vỏ lương, có nghĩa là phải tu mình thấy tu tính 
của minh, luôn luôn thực hành chính pháp. Như thế mới 
đúng nghỉa із học Phật pháp một cách chân chính 

Ve điều thé nguyên lớn thứ tư: Nói thé nguyên thành 
tựu Phật đạo vô thượng, сб nghĩa là luôn luôn chuyên tam 
thực hành Phật pháp chán chinh. Phải Ца mê chấp hư vong 


$} — Y në tự mình độ cho mình. không phái nhá lực bền ngoài mà độ. 
виде (kể cả Phải, Tăng dèu không độ thay duge} 
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nhưng đồng thời cũng Па bỏ са ý nghĩ về giác ngôi. Nội 
tâm luôn luôn sung mãn trí tuệ Bát-nhá, trừ bỏ hư vọng, 
lại phải trừ bỏ luôn cà ý nghi về sư chân thuc, liền thấy 
ngay Phật tính trong bàn thân minh, chỉ nghe một lời ndi 
dü đốn ngộ thành tựu Phát dao. Phải luân vững chí tu 
hành, dó là phép nguyện lực vậy 

Наз các thiện tri thức! Sau khi nhát Bến nguyện lớn, 
giờ dày ta sẽ truyền thụ cho các vị Ва giới quy y Và tướng. 
Các thiện tri thức! Нау quy y Giác, bạc chí tôn có đủ cả 
phúc, tuệ. Hãy quy y Chính. bác tón kinh xa На trần duc. 
Нау quy у Tịnh, là bac tôn kính của cả người và trời. Từ 
nay về sau nén gọi Giác là thầy của mình (bản sư) không 
theo tà ma ngoại đạo nữa! Thường xuyên lấy tam bào của 
tu tính (Giác, Pháp, Tàng) tự chung minh cho mình. Та 
khuyên các thiện tri thác hãy quy y tam bào của tự tính: 
Phát là Giác, Pháp là Chính; Tăng là Thanh tinh. Tự tâm 
quy у Giác thi mọi niêm tà më không sinh ra nứa 


Ít đục vong mà biết tự đủ có thể Па xa tiền tài sắc đẹp, 
cho nên gọi là "lưỡng túc tôn". Tự tâm quy у Chính thì 
trong mọi giấy nghĩ dèu không cố tà kiến. Vi không cố tà 
kiến, nên không có sự phần biệt người và ta, không tự đề 
cao, tham 41, chấp nộ, cho nên gọi là "Ly đục tôn". Tự tâm 
quy y Tinh, trong hết thày mọi cảnh trần lao, ái dục, tự 
tính mình đều chẳng nhiém, được chúng sinh tôn trong 
cho nên goi là "Chúng trung tôn". Nếu hi£i tu hạnh này 
tức là quy y tự tính. Ke phàm phu không hiểu do là phép 
quy y vô tướng, cho пел suốt ngày từ sáng đến tối chí сап 
thụ ba giới quy y tren hình thức Neu nơi đó là quy y Phật, 


H Ligisa сб nghĩa la bó cà những ý tưởng cho rằng minh nghĩ điều 
бау làm việc no là nhằm để giác паб. vì giác ngộ. 
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thi Phật ờ nai chốn nào? Nếu chàng thấy Phật thi dựa vào 
đâu mà quy? Bài cho nën nói như thé là nói càn 

Các thiên tri thức! Các vị phải tư quan sát chơ thật 
giỏi. Chó dụng tâm, dụng ý một cách sai làm! Kinh văn! 
đã nơi rõ "Tu quy y phật", chứ không ndi "Quy y tha Phật” 
(Quy y Phật khác ngoài tự tính của mình). Không quy y 
nhát tư tính thi không còn nơi nào khác mà quy y nữa! 

“Từ nay tỉnh ngộ, các vị phải biết quy y tam bảo trong 
tự tính! Hướng về bên trong, phải biết điều hòa tâm tính 
minh. Hướng về bên ngoài, phải cung kính, tên trọng người 
khác. Dii chính là Tự quy y. 


Các thiện tri thức! Đã quy у tam bảo tự tính, các vị 
hãy ghi nhớ vào tâm, ta se nói với các vị về Phật tự tính 
một thể ba thân (Nhất thể tam thân tự tính Phật) để ai 
nấy đều thấy ro ba than la như thế nào, linh ngộ ngộ tự 
tỉnh của ty tâm minh một cách hết sức rõ ràng. Mọi ngudi 
Һау vướng doc theo ta: 


— Sac thân ta quy y Phát pháp thân thanh tịnh: зас 
thân ta quy у Phật báo than viên màn; sấc thân ta quy y 
Phat hóa than thiên bách dc? 


Các thiện trí thức! Sac thân cüng như ngôi nhà của 
chúng ta, cho nén không thể nói là quy y sắc than! Từ 
trước đến nay Phat tam thân (pháp thân, báo thân, hóa 
thần) д ngay trong tự tỉnh của mình, mọi người trên đời 
đầu cứ, nhưng vi tự tâm bị võ minb che lấp cho nên khong 
thấy tu tính ở bên trong, nên phải tim Phàt tam thân ở 


1) Kh Pháp hog nói "Tu quy y Phát, sầu nguyên cho chúng sinh hiểu 
то dao iðn, phat tim vô thượng". 


2) Bàn Tảo khô xếp "viên mãn báo thân PhẬt vào vi tri thú 3 
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bên ngoài, cho nên không thấy "Phát tam thân" của tự 
thân minh! Nghe ta nói đây, các vị sẽ thay được Phat tam 
thân vốn có trong tự tính của minh. Phật tam thân này 
vốn sinh ra trong tự tính của mình chứ kháng phải do tìm 
kiếm ở bën ngoài mà được. 


“Thế nào là "Phật thanh tịnh pháp thân"? Bản tính của 
mọi người đòi vốn thanh tinh không nhiễm, hết thầy vạn 
pháp đều do tự tính tuy duyên mà sinh ra. Nếu trong tân: 
nghỉ ngợi hết thay mọi sự ác thì sẽ sinh ra những việc làm 
ác. Nếu trong tâm suy nghĩ hết thày việc thiện thi sẽ sinh 
ra các việc làm thiện. Cứ như vây. các pháp thiện ác đều tồn 
tại trong tu tính tua như bau trời vốn thường trong, mat 
trời mát trang vốn thường sáng. chỉ vì hi mây mù che lấp 
thành ra trên sáng dưới tối Nhưng chợt có tràn gió thổi 
khiến cho máy mu tan đi, trên đưới lai trong sáng như trước, 
cảnh tượng vạn vật lại hiện ra. Bản tính người ta thường 
trôi nổi củng tựa như đám mây trên trời kia vậy! 

Hai các thiện tri thức! Trí ví như mật trời, tuệ vl như 
mặt trăng. Tri іше thường sáng, nêu bên ngoài vướng dong 
cảnh tràn thi tự tính của minh nhu bị đám mây vong niềm. 
che lấp, trí tuệ không sáng rêt lên được. Nhưng nếu gặp 
người thiện trị thức. được nghe chính pháp chân ly, tự 
minh từ bỏ vong niệm mê chấp trong tâm mình thi tự 
nhiên trong ngoài trong sáng, trong tu tính minh van pháp. 
se hiện ra. Những người thấy được tự tính của minh đều 
nhu thế. De chính là Phát pháp than thanh tinh’. 


HBi các thiện ігі thức! Tự tâm quy y tự tính tức là quy 
у Chân Phật (Phát chân chinh). Tự quy у nghia là tự mình 


1} — Phật pháp phấn {Нап văn: Pháp thân Phật) Phan ng Vairocana, có 
баһа tả chiếu sáng khắp moi na. 
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trừ bò cái tâm vọng niệm trôi nổi, cái tâm ghen ghét đố 
ky, ngạo mạn, chấp nệ phân biệt "người — ta", cái tâm 
khính thi kẻ khác, cái tam tà kiến, tự đề cao mình cùng 
mọi hành vi bất thiện trong tết cả mọi thời gian. Phải luôn 
luôn tự mình an nan hái lỗi, khong nói chuyện trái phải, 
xấu tốt của người khác. Dó chính là tự minh quy у. Phải 
luôn luôn khiêm nhường, cung kính đối với hết thày moi 
người. Do chính là thấy tự tính, thông đạt được hết «Һау, 
trong tâm lại càng không cc điều gì ngưng tre chướng ngại. 
Đó chính là thấy tự tính, thông đạt được hết tháy, trong 
tám lai càng không có điều gì ngưng tré chướng ngại. Dó 
chính là tự mình quy y 

“Thế nào gọi là "Hóa thân ngàn trăm ức?" Nếu suy nghi 
không vin dựa van pháp, tâm tính vốn như bầu trời trong 
tanh, nếu сб một ý nghĩ nào đối với các pháp thi đó goi là 
biến hớa. Khi suy nghĩ về việc ác thì tự tâm sé biến hóa 
thành cảnh giới địa ngục. Khi suy nghi về việc ¿hien thi 
tự tâm liền biến hóa thành cảnh giới thiên đường. Khi khởi 
lên một ý nghi độc hai, tự tâm liền biến hóa thành cảnh 
giới rồng rắn. Khi khởi lên một ý nghỉ từ bi, tư 14m liền 
biến hda thành cành giới Bb-tát. Khi tự tính trôi chuyển 
làm lộ ra trí tuệ thì tâm mình liền biến hóa thành cánh 
giới chư thiên của Thương giới!. Tự tính mè chấp ngu si 
thì tự tâm biến hóa thành cành giới Tam đồ ở Ha phương. 
Tu tính biến hoa rất nhiều, ké ngu mé chàng thể không 
tỉnh giác. Cho nên, mỗi ý nghỉ khói lên ác niêm. thường 


4 Throng gusi tio chủ thiền Oục giới thiên, SẮc giới thiên, Vô sắc giới 
thiện š 


2) На phương, We Tam diy Dis ngục. nga quy (quy 45) súc sinh. 
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di theo đường ác. Nếu xoay chuyển thành một ý nghi tût 


thì trí tuệ Bát-nhà sẽ khói len ngay lúc bay giờ. Dé goi là 
Phật Һса thân tự tính. 


Thé nào gọi là Phát viên mãn báo thân? Cũng như một 
ngọn đèn xua tan bóng tối nghìn năm, một trí іше khởi 
lên có thể diệt trừ được sự ngu me muôn пат. Không nón 
nghi những việc trước, những việc đã qua là việc khong 
thể làm lại được nữa, phải thường suy nghĩ về những việc 
làm về sau, trong mbi ý nghỉ đều phải tròn đầy, trong 
sáng, như vậy Lb} tự nhiên sẽ thấy được bàn tính của minh. 
Thiện và ác tuy khác nhau nhưng bán tính của nó chẳng 
phải hai (ve nhi). Tính уб nhi để goi là ¿huc tính. Trong 
cái thực tinh đó thiện ác đều không nhiễm. Do goi là Phật 
báo thân viên mãn. Nếu Lự tính khởi lên một ý nghỉ ác thì 
nó sẽ tiêu diệt hết moi nhân duyên thiên dà từng tu hành 
cà vạn kiếp. Nếu tự tính khai lén một ý nghía thiện thì 
nó sẽ diệt trừ moi nghiệp ác nhiều như cát sóng Hàng! 
Ти lúc đầu mới phát tâm, cho đến hic thành tyu Vê thương 
Bb-de, trong mối y nghi đều thấy cho duoc bàn tính của 
mình, không dể mat tam niệm thiên lương của bản tỉnh 
Như thế goi là Báo thân” 

Hài các thiện tri thức! Pháp thân убт có đủ ở trong tự 
tính. Trong môi giây nghi đều tự (һау tự tính của mình, 
đó là Phát báo thân. Từ báo thân này mà suy nghi, phát 
trí vận dụng, tức là Phat hóa thân. Công duc tự mình giác 
ngõ, tự mình tu hành tư tính nhu vậy dáng coi là quy y 


1) Hán van Hằng sa, Phan ngũ Gangả.nadi-vaLukà), nghĩa là cát sông. 
Hằng, nói số rhiều vô tàn. 


2j Bàn Gia Tính dưa doan nói về 'Phật viên màn áo iun" lần trên 
đoạn nói về "Hóa ihn hiên bách úe" 
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chân chính (chan quy y) Da thịt tức là sác thân. Sác thân 
củng ví như ngôi nhà của minh, không thể nói là quy y 
được! Нау tỉnh ngộ, nhận thức cho ra ba thân vốn co 
trong tự tính của minh thì mới nhận thức được Phật tự 
tính. Ta сб bài Tung VO tudng, nếu biết trì tụng thi nghe 
xong các ngươi cá thể tức khác trừ diệt hat các tội ngu 
mé chứa chất trong bao kiếp: 
Bài Tụng rằng: 

Người mé iu phúc chẳng tu dao 

Lim bảo ty phre là tu đạo 

Cũng dưỡng bó thi, phúc vô bien 

Nhung lòng ba ác? từng gây lao 

Tưởng rằng tu phúc liên diet tôi 

Doi sau được phuc, tôi chẳng thôi 

Trong lòng d! phải diệt 101 duyên 

Thue xét tu tinh mà ват hdi 

Во tù theo chính, hết tdi lê 

Hoc dao thương xuyên xét tự tinh 

Тис dung ngang hàng cùng chu Phat! 

Td ta nối truyền đến pháp ву 

Nguyên cùng chúng sinh thấy іш tính 

Ngày sau, nếu lại thấy phúp thân 

Lia hết mọi tưởng, tâm sach tẩy, 

Gáng thấy tự lính, chó buông lợi 

Niệm sau chợt dut, còn đâu doi! 

Ng dạo Đại Thừa duge thấy tính 

Cung kính chấp tay, hếi tûm cầu! 


1 Thánh Ấn pháp su giải thích: Chủ nhãn ngôi nhà chính 14 ta, ta sống 
8 đấy, sao lại goi là theo nhà (quy yi ngôi nhà dude! 


2: Тат ёс, cũng Ме là Tam dòs [Tham s4n. sij 
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Doc kë xong, Lục Tổ nói: 


— Các thiện tri thức! Các vị Һау đọc thuộc bài Tung ấy, 
сап cứ theo 46 mà tụ hành, rói sẽ đến lúc đốn ngộ thấy 
được tự tính. Tuy xa cách hàng ngàn dám, nhưng các vị 
đường như lúc nào cung à bên cạnh ta. Nghe vậy rồi vẫn 
không tỉnh ngo thi tuy giáp mặt chẳng khác xa nghìn дат! 
Cần ді phải vất và từ xa tìm đến? Các vị hãy trân trọng 
bản thân mình, ra vê gặp nhiêu thuán lợi! 

Nghe Lục Tổ thuyết pháp xong, mọi người đều tỉnh ngộ, 
hoan Һі ra về. 


Phẩm thứ sáu 
CO DUYÉN' 


Sau khí được Ngu té Hoằng Nhân truyền y bát å Hoàng 
Mai, Luc tổ trỏ уе thân Tho Hầu ở Thiều Châu, không một. 
ai hay biết. Вау giờ có một nhà nho là Lưu Chí Lược kinh 
trọng tiếp đãi ngài rat һаа. Lưu Chí Lược сб một người 
cô ià н. khưu-ni Уз Тап Tạng thường tụng kinh Da? Midi 
Бап Lục Tế chỉ nghe qua một lượt liền lĩnh hôi được ý 
nghĩa tỉnh điệu của kinh van. Nhân có Luc Tổ còn giảng 
giải them cho rì-khuu-ni ay Một hom tl-khuu-ni Vô Тап 
Tang cầm sách kinh đến thỉnh giác, Lục Tổ nci: 


— Chữ, ta không biết, nhưng ý nghĩa của kinh văn thl 
hồi được. 


Tỉ khưu-ni Vô Tân Tang nói: 


— Khang biết chữ làm sao hiểu y nghĩa trong kinh? 
Lục Tổ đáp: 
= Diệu lý của chư Phật dau phải ở trong những văn tự đốt 


Ti-khuu-ni Võ Тап Tạng và cùng kinh ngạc, di khấp 
trong thôn no: với những bác già ca có danh vong ràng: 


1 Phàn này thuật lại những sy việc sau khi Luc Т8 đắc pháp, ngudi 
hoc Phật bến phương mộ danh tìm cén tham thinh сб duyên. Bản 
Tảo Khé ify tàn là Tiam thính cơ duyên 
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- Уі ấy là người có đao, пеп thinh mà cúng đường. 


Іле Әу có người cháu xa đời của Nguy Vũ Đế! là Tho 
Thúc Lương cùng dân làng rà nhau đến chiêm bái. 


Hồi ấy ngôi chùa cổ Bảo Lâm qua cơn bình hóa từ cuối 
đời Tùy đã trò nên hoang phế, dân địa phương theo пеп 
cũ dựng chùa mới, thỉnh Lục Tê đến tru trì. Chẳng hao 
lâu chùa Ау trở thành chốn Phan vũ tráng lé. Luc Tổ tru 
ở chùa Bào Lâm được hơn chín tháng. lại bị bon xấu truy 
tầm. Lục Тб phải lan tránh trong ngon nui trước chùa. 
Bon xấu lại phóng hỏa đốt núi, Lục Tổ phải lách người nép 
trong hem đá mới оят nan. Ting đá ấy hiện còn sd vết 
lún đầu gối Luc Tổ khi ngài ngài kết già và nếp nhân áo 
са-за của Lục Tổ. nên người ta gọi là Tj nạn thạch (Dé tị 
nạn). Nhớ lại lời đạn eua Ngủ Tổ: "Hoài Hội chi tàng (Hoài 
Hội ngừng giấu), Lục Tổ bèn tìm đến Zn lánh д miền hai 
buyên Hoài Тар và Tứ Hỏi 

Tì-khưu Pháp Hài người huyện Khúc Giang? phủ Thiệu 
Châu đời Duong làn đầu đến tham yết Lục T4, có hỏi ngài: 

ー Thé nào là "tức tâm, tức phật", thỉnh hoa thương chỉ 
giáo cho. 

Luc Т6 đáp: 


~ Niệm trước chẳng sinh tức là Тат, niệm sau chẳng 
diet tức là Phát. Тат cho biến hóa thành hết thay moi 


7) Nguy Và Để: bắn Tảo Khê [in trong bản hop san của Phật Dà gáa 
duc cd kim hội - Dài Bác 590) chép là ‘Hu Tấn v hầu" Bản khảo 
đính của Dưỡng Nhấi Huyền đã đính chính là Nguy Vũ Để (Tảo Tháo) 

2) hức giang. Tên huyền đới Dướng, ở phía nam huyện Lục Xướng tính 
Quảng Đông ngày nay 
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tướng của van pháp tức là Tim, Ña ха hết thày mọi tuóng 
của van pháp tfc là Phét Nếu ta nói đủ, dù trọn kiếp cũng 
không hết Нау nghe bài kệ của ta như vầy: 

Vô niệm túc tám, gọi là Tuệ 

Lia lướng hłe phốt, йу là Dinh 

Dinh, Tue phải tu trì nhu nhau 

Тат y tự nhiên thường thanh tịnh 

Dön giáo pháp món néu bừng tỉnh 

Та do tập tính của mỗi người 

Dinh là thể, Тиф là dụng, оби uó sinh, 

Dinh Tuệ cing tu mới thuc chính. 

Pháp Hải nghe xong rang тб tỉnh про, ben làm bài kệ 
tán rằng: 

Tiền niệm không sinh tám là Phật 
Tu mình che lấp Phật trong tam 
Hiểu rò nguyên nhân Dinh va Tue 
Dinh Tue cung tu, Phat tại tam! 

Tì-khưu Pháp Det người đất Hong Chaul, xuất gia từ 
năm lên bày, chuyên tụng niệm Kính Diệu pháp liem hoa. 
Một hôm đến lay chào Lục Tổ, Pháp Dat тар đầu không 
sát đất. Luc Tó quà rằng: 

~ Lay mà không chịu cúi chẳng thà đừng lay. Tất trong 
bụng ngươi tự phụ có vặt gi. Dé xem người tích tu những 
gl nào? 


Pháp Hai thua: 


Il Hông Ch#u thuộc huyện Nam Xudng tỉnh Giang Tây ngày vay 
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Đệ tử tụng niệm Kinh Phap Hoa! ва được ba ngàn 002 

Luc Т6 nói: 

— Ngươi tụng niệm cả van bộ, lĩnh hội ý lớn trong kinh 
mà không tự cho là hơn người thì ta với ngươi sẽ sánh vai 
nhau cing di. Nay ngươi tự phụ tung niêm mấy nghìn bó 
mà không biết hối lỗi chút nào. 

Нау nghe bài kệ của ta như vậy: 

Lễ dể nắn kiév ngao 
Ngay lung bài có nào? 
Chấp ngå’ nên tội вау 
Quên công. phúc cùng cao! 
Lục Tổ lại h 


ー Nguai tên gi? 


Pháp Dat чар: 

— Thưa, dé tử là Pháp Dat. 

Lục Tổ nói: 

= Ten ngos là Pháp Dat nhưng đã dat pháp chưa? 
Іле Tổ lại đọc tiếp một số bài kệ 


Sont lối siéng tung hinh 
Chi пос suông nhu hết 
Nhưng danh hieu Bồ-di 
Phat thuc sáng irang tám 
Nguoi có duyên nghe pháp 


Y の Her se Kmb Điệu олар Hén hos. gồm 7Q, 28 phẩm, đo 
Cuumada-tnap id Deu Tân) деп ra нап văn 

2) Có nghĩa là tung Кий Paap Низ dược 3000 lần 

3) Hûn văn 'Hüu ngi. 10 cho là co cái ta trái уйі “Vô ngà- 


Neh biết Phot vo ngôn 
Bèn miệng sen пд ngát 


Nghe xong bài kệ, Pháp Dat hối hận tạ lỗi với Luc Tổ: 


— Từ nay về sau dë tử xin hứa giữ mình khiêm nhường, 
cung kinh với Lát cà mọi người. Tuy dà tử trì tung Kinh 
Pháp Hoa nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa trong kinh. Hòa 
thượng trí tuệ rộng lớn, xin giảng nghĩa cho con. 


Іме Tổ nói: 


— Pháp Dat! Phật pháp vốn rất thông dat, chi có tâm 
ngươi không tự thong đạt thói. Kinh nghĩa vốn không có 
Bì dang паб, chi tại tâm ngươi còn ngờ vực thói! Ngươi 
niềm Kinh Pháp Hoa, vậy nguoi hiểu tông chỉ của kinh 
бу thế nào? 


Pháp Баг thưa: 


ー Bàn tính con ngu dên, từ trước đến nay chỉ theo lai 
мап của kinh mà tụng niệm, cơ biết tông chỉ là thế nào 
đâu! 

Luc Tổ па: 

ー Та không biết chữ. Ngươi hãy lấy kinh ra tụng một 
lượt, ta sẽ giải thích cho. 

Pháp Dạt lấy sách kính va, cao giọng đọc kinh văn. Khi 
niệm đến nhgm Thi dul, Lục Tổ bào: 


— Đừng dà! Kinh này nguyên lấy câu “Nhân duyên xuất 
thế ° (Phật vì nhân duyên một việc lớn mà xuất hiện ở 
960 làm tông chỉ. Dù nêu lên bao nhiêu thí dụ nữa cũng 


Tị Fin dy phẩm: Tàn một phẩm trong Kinh Điệu рлар nén hoà |phẩm thủ 
3.02) 
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không vượt quá ý ấy. Vậy thể nào là nhân duyên? Kinh 
nối: "Chư Phật thế tôn chỉ vì nhân duyên một việc lớn mà 
xuất hiện ở đời", Cái gọi là "một việc lớn" (nhất đại sự) 
dó chính là Trì kiến của Phật? Người đời ban ngoài me 
chấp vào "tướng", bên trong mẻ chấp vào "không". Nếu có 
thể ở trong "tướng" mà lia khói "tướng, ó trong "không” 
mà Па khỏi "không", tức là trong ngoài đều không mê. Linh 
hội được pháp ấythÌ chỉ một niệm тай tâm được mà mang 
khai sáng, goi là Khai таб trí kiến Phật (Khai Phật tri 
kiến). Phật, ý nghỉa cũng như giác (tinh), chia làm bốn 
môn: khai mà cho chúng sinh Сібе tri kiến, bảo cho biết 
Giác trì kiến, khiên cho đốn ngộ Giác trí kiến, khiến cho 
hòa hợp vàn Giác trí kiến. Lam được như уду, Giác trì kiến 
sẽ tự nhiên xuất hiện. Ngươi phải thận trong, chó hiếu sai 
ý nghĩa kinh văn, chó thấy dao khác? cũng noi "khai, thị, 
ngô, nhập" mà cho trí kiến của Phật không phải là việc 
của hạng người như mình. Kiến giải như thế tức là phi 
bang kinh Phật và chê bai Phật vậy. Bọn họ không hiếu 
rằng Dức Phật đã là Phát, сб đủ mọi trị kiến thì còn cần 
gi phài khai та nữa” Từ nay ngươi phải tin tưởng rằng : 
cái gọi là "Phat tri kiến" chi là cái tâm của chính ngươi 
thôi. Ngoài tám ra, chẳng cơ tri kiến của Phật nào khác 
cát Bởi vi hết thày chúng sính déu tự mình che lấp ánh 
sáng của tự tam mình, tham luyến lục trăn ngoại cảnh 

Ben ngoài vin dựa vào ngoại cánh, bên trong tâm sinh ra 
vọng tưởng rối loan, cam chịu ngon roi điều khiến của trần 


3 Câu này à Кол Pháp hoà, onám Phường tiện 
2} Phá еу kiếm Tri tuệ của Phải thấy biết sâu sắc, chinh xác chán lý 
của các phán inuc tưởng. 


3j Tha đan: dao khác, 8 dây chỉ Phải giáo thấy biết sâu sắc, chính. 
xác chân lý của các pháp thực tưởng. 


lao, vì thế mà đức Dai giác Thé Ton phài vất và từ trong 
từ bi chính định đứng lên, thuyết giảng cár pháp phương 
tiện để khuyên nhủ, khiến cho chúng sinh đoạn trù moi 
tham ái, mê chấp vọng tưởng, khong vọng cầu bát cứ điều 
gì ngoài tu tàn, lĩnh ngỏ cho được điều cót vy là Phát 
tính của mình với Phật không khác biệt. Vì thế mới nói JA 
khai mở tri kiến Phật. Ta cũng khuyên hết thay mọi người 
phải luôn luôn khai mở trì kiến Phật trong tự tâm của 
minh. Người đời tà tâm, ngu mé gây ra các tỏi lỗi, miệng 
lành tâm dữ, tham giàu ghen ghét, xu nịnh kiêu ngạo, xâm 
phạm tổn hại của eài người khác. Thế tức là tự minh chỉ 
mỡ ra cái trì kiến của chúng sinh!. Nhưng nếu mọi người 
chính tam, thường sinh trí tuộ, quán tưởng soi xét tự tám, 
bỏ điều 4с lâm điều thiện, tức là tự mình khai mở tri kiến 
Phat của bàn thân mình. Trong moi ý nghi ngươi nên khai 
ma tri kiến Phật, chớ khai më cái trì kiến chúng sinh. 
Khai mà được tri kiến Phật tic là Phật xuất thể gian, khai 
mû trì kiến chúng sinh tức là vẫn ở giữa thế gian của 
chủng sinh. Nếu người cd kháng kháng chấp ne niệm kinh, 
cho đ là eóng khóa thi khác gl con trâu yéu cái đuôi của 
minh mà có tim cách giấu di? 


Pháp Dat hỏi: 

- Nếu vậy chỉ cần nghe giảng nghĩa chứ không phải 
nhọc công tụng kính chăng?” 

Іле Tổ đáp: 

- Kinh cơ lỗi gi dâu? Chẳng lẽ ta ngàn cần nguoi tụng 
niệm? Có điều la mé chấp hay tỉnh ngộ tùy ở mình, ích lợi 
hay khòng là do từng người. Miệng tụng niệm, tâm thưc 


1} Chứng sah ti tiến SỰ thấy Biết thông thưởng của ngudi phàm tục 
(nguyên nnén gây ra các chướng duyên), dỗi lập «di "Phật trí kiến". 
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hành tác là tự mình chuyển động kinh văn. Miệng tung 
niệm mà tâm không thực hành, thế là tự mình bị kinh văn 
chuyển động. Hãy nghe bài kệ của ta như sau 


Тат mé, Pháp Hoa chuyển 
Тат ngọ, chuyển Pháp Hoa 
Tung kính lâu chẳng hiểu 
Chẳng khác thù oán nhau 
Niệm vò niệm tức chính 
Niém hữu niêm thành tù 
Hau vó đều chẳng kẻ 

Xe trâu trắng) cưỡi ха. 


Pháp Đạt nghe xong bài kệ bất giác cảm động Ча nước 
mát, lập tức đốn ngộ, bạch với Luc Tổ: ` 


— Pháp Dat con từ trước đến nay quả thật chưa biết 
chuyển Pháp Hoa, mà lại bị Pháp Hoa chuyển! 


Pháp Dạt lại thưa: 


— Trong kinh nối: "Tất cà các bậc đại Thanh văn 
cho đến các vị Bồ tát đều hết sức suy nghĩ để cùng 
nhau ước lượng, nhưng không thể đo lường được trí 
tuệ của Phật "2 Bay giờ thầy bảo: nếu kẻ phàm phu mà 
giác ngộ tự tâm củng gọi là trị kiến của Phật. Nếu 
người ấy không phải Ja bậc thượng căn thl nói nhu thế 
không khỏi sinh ra nghi ngờ, thâm chí phi bing. Trong 
kinh cũng nói ba xe là xe dé, xe hươu, xe trâu), Nay 
thầy lại nói xe trâu trắng, làm thế nào phân biệt được? 
Xin hòa thượng chl day thêm cho 


D Bach ngư за: М 1J lính như cB xe đến Giác ngõ (Phật thừa) 
2) Pháp Hoa kinh, Phương tiện phẩm. 


3) Xe dê, để ví vài Thanh Văn Thủ, ке sượu, уі vôi Duyên giác thửa; xe 
пи, М với Bb-tát thùa, chỉ thành quả đô thế của rỗi bậc Ít hay chiều. 


Іле Tổ đáp: 


— У nghĩa trong kinh rất rõ ràng, chi vi tự ngươi mê 
chấp nên hiểu trái đi. Tất cà các bậc Tam thừa đều không 
thể đo lường được tri tuệ của Phật. Tai hai là ở cái ý nghĩa 
muốn do lường trí tuệ của Phát như vậy! Cho дй bọn họ 
phí hết tâm tư cùng nhau suy đoán, kết quà lai càng ха 
thêm! Phật vì kẻ phàm phu giác ngộ mà lập thuyết, chứ 
không phải vì Phật mà lap thuyết. Cái lẽ ấy, nếu ké nào 
không chịu tin thi cứ mae cho họ ra về! Rót cuộc không 
biết tự minh đang ngồi trên xe trâu trắng lại ra ngoài cổng. 
di tìm ba có xe kia. Huống chi trong Kinh đã noi với ngươi 
rất rõ là: "Chỉ có mát сб xe Phat (nhất Phật thừa) duy 
nhất, không có cỗ xe nào khác. Dù là nơi Nhị Тьма, Tam 
thừa, cho đến vô số pháp môn phương tiên, cũng là những 
lời nối thi du về đủ loại nhân duyên. Tất cà những pháp. 
phương tiên ấy đều chỉ để nói về một Phật thừa ấy mà 
thôi"!. Sao ngươi không biết xét kỹ? Ba cỗ xe dé, huñu, 
trêu đều chỉ là pháp phương tiện Tam thừa do Phật già 
thiết ra để dàn đạo cho chúng sinh đương thời. Còn сб xe 
trâu tráng là pháp thuc tuóng Nhất thừa đích thực do Phát 
nói đến, là lời day chân thực của Phật dôi với chúng sinh 
ngày nay. Chẳng qua là Phật chỉ dạy cho ngươi biết trừ 
bỏ phương tiên Tam thừa, quy nhập vào thực tướng eba 
đạo Nhất Thừa. Sau khi quay về với cái thực rồi, thì ngay 
cà cài thực ấy cũng không dat ra tên gọi nữa. Căn biết 
ràng tất cả của cài quy báu đầu thuộc về các nguoi, tùy y 
các ngươi sử dụng, không phải nghỉ ngợi gì đến người cha 
(chi Phật!, cũng không phải lo gi cha những đứa con ngheo 


Q Câu này д қыз Pháp Мав, phẩm Tai ан 
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khổ (chỉ nhúng ainh) mà cũng không nghi dé là của cài 
quý báu nữa. Trừ hà hết cả ba ý tưởng dd mới goi là trì 
tung Kinh Pháp Hoa một cách chân chính. Diều dd cũng 
có ý nghĩa như từ hiếp trước đến kiếp sau tay không buông 
rời quyển kinh, са ngày lán dem khong lúc nào không iri 
tụng Kinh Pháp Hoa 


Đội ơn Lục Tổ khBi phát, Pháp Dat nhảy nhdt vui 
mừng, làm bài kệ tán rằng 
Ту hào tung kinh ba nghìn bộ 
Tho Khé nghe thầy: thấy tiêu vong! 
Xuất thế nh&n duyên chua hiểu rõ 
Làm sao dẹp tåt niêm si cưồng? 
De, huou, trâu là xe già thiết 
Chỉ об cho Tam thiện Ì phát-duong 
Ai biết chúng sinh nhà lửa 46 ? 
Chung ngộ át thanh Pháp Trung Vương) 


Luc Tổ ni: 
~ Từ nay mới có thể nói ngươi là thầy tăng niệm kinh! 


Pháp Dat từ dó lĩnh ngộ ý chỉ sâu sác huyền điệu, nhung 
vẫn giữ được nề nếp chuyên cần tụng kinh. 


j Tem min Ва dibu thiện, ứng với 3 сё xe giả thiết đã nổi ở trên: xe 
dê chỉ giáo pháp của bậc thanh văn (50 thiền) xe huou chí giác 
pháp của bậc duyên giác (Trung thiện), xe trâu chỉ giáo pháp của 
bắc Bề-lái (Наш thiện) 

2} Hda rạch: Tam gidi động loan không yên, ví như ngôi nhà lửa 


3) Pháp trong tương: Dde Phật IJ lại trong hết thay sắc pháp cho nên 
goi là Pháp trung vuông, 


Ti-khuu Tri Thông người huyện Ап Phong phủ Thọ 
Châu! doc Kinh Lèng già hơn nghìn lần vẫn không hiểu 
Tam than và Tứ tri? là thế nào, bèn tlm đến lay chào thỉnh 
giáo Luc Tổ 

Luc T6 ndi 

- Tam thân, một là Thanh tịnh pháp thân, tức là bàn 
tinh của người; hai là Viên man báo than, tức là trí tuệ 
của ngươi, ba là Thiên bách ức hóa thản, tức Ja bàn hạnh 
của ngươi. Lia khỏi bàp tính mà còn nói đến Tam thân thi 
tức là có thân mà không cố trí. Hiểu được Tam thân đều 
không сб tự tính, đó tức là Tứ trí Bồ-đề (Tu trí chinh giác). 
Нау nghe bài ke của ta như уйу: 

Tư tính ай ba thân. 

Phái minh thành tu tri 3 
Chẳng Па duyên kiến vàn 
Sièu nhiên lên 46! Phat 
Мау ді người mà giảng 
Нау tin tưởng chó тё 
Chó chạy rêng tim Phật 
Бибі ngày nien, Rồ-đề! 

Trí Thông lại thưa: 

~ Xin thầy giảng cho nghe thế nào là Td trí? 

Luc tổ nói 


- Dã hiểu nghia Tam thần thì sẽ hiểu Tứ trí, còn phải 
nối gi nữa! Nếu На khỏi Tam thân тай còn bàn đến Tứ trí 


1) Tho Cháu: tên châu thời Tùy Dường: nay là huyện Thọ tỉnh An Huy. 


2) Tw wf: túc Dai viên kính trí Bình đẳng tinh trí, Diệu quan sắt trí, Thành 
SỞ tác trí 

3) Trí đại viên kính đã trò thánh Pháp thân, Trí binh đẳng tính ka thành 
Báo thân: Tri điệu quan sát và Thành så tác cùng trà thành Hóa 
tháo. Cho nên nói tự tính Tam thân phát sinh thành tử trí 
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ở đầu khác nữa thì cái đó сб thể gọi là "Hữu trí vô thân"! 
Dù cho сб trí đi nữa thì cung trở thành vê tri! 
ВМ Lục Tổ đọc tiếp một bài ке khác: 
Trí đại viên kính, tỉnh thanh tịnh ? 
Trí bình đẳng tính, tâm vô bệnh 2 
Trí điệu quan sát, thấy không cóng* 
Trí thành sở tác, gương tron sáng” 
Năm, tám, sáu, bảy quả nhân chuyển 5 


$ Hữu 7 «û tấu: (có trí không thản), уі dụ tách biệt với nhà của mà 
nó: dán vài ligu xây nhà của, Ішу cớ các våt liệu 08, gạch v.v. củng. 
chẳng dùng làm gi. ví như có trí mà không cû thár, cing ching khác 
gi vô trí 

2) Đại ёи kinh wri: td tính chân ahu xa la МЕ thầy Win nhiễm, thanh 
tịnh tròn dày sáng suốt nhu tấm gudag trên lêr, cho nên goi là "Dai 
viên kính tr 

3) Anh ding nh wi. Die Như Tai xét cũng brh đẳng onu d udi hết thay 
chứng sih, dem tính trí bình đẳng có khai mû chỉ dán cho chúng sinh 
chưng ngộ ty tính. Trí tính binh dáng đó do tám thể không ngung trệ phát. 
lộ ra ngoài mà có, che nôn gội là "ТИ lính Enh đẳng tám v6 bệnh: 

4) Tri điệu quan sit: ĐỨC Nhu Lãi gb xem xét các pháp, trong kai tiếp 
dẫn chúng sinh cing tài biện thuyết dán dạo cho chúng sinh má 
tâm tinh ngô, cho nën goi lá "trí diệu quan 581". Diêu trí này khiến: 
cho chúng sinh lập tức khai ngô, không phán biệt bí thử, cho nên goi 
là Tri điệu quan sat thấy Khang công (аба phi обед) 

5] Thành ш rác wt: Oc bhu Lai thành tuy duoc sự nghiệp dẫn đạo chúng. 
sinh đến bồ gác ngô. cho nén nói “Trí thành sở tác" nhu gang tròn sáng. 

6) Nam, тат, sáu, bảy: chỉ rằm thức đâu và lhức thú tam trong "bát 
thúc", phải đến We thành tyu quả Phái thì mới có NE chuyển làm 
"rf thành sò tác" và "trí cai viên kính", cho nên nói "ngõ bát ludng 
thắc quà thuong chuyển" (hai thúc năm, tâm chuyển về quả). Còn 
hai thúc sáu và bày tong chân địa của chúng sinh Ihi tude hết 
chuyển làm “tí điệu quan sa và "trí bình dàng" cho nên nổi Tục 
thất lưởng thức nhân trung chuyén'. Phối hop cà hai vế này thành 
“nga, thất, ме, bát quả nhân =huyển". 
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Nói chuyển nhưng không chuyển thuc tính! 
Đến khi giác ngô chẳng luu nh? 
Tinh nhiễm nhiều đường trong Long dinh? 
Tri Thông đốn ngộ trí tính, bèn trình với Luc Tổ bài kệ 
rằng: 
Ва thân uốn d than thể mình 
Bón trí do tu tâm sáng tỉnh 
Than tri hop nhau không chướng ngại 
Ung våt tùy duyên mà hiện hình 
Mới tu còn vong tam động niêm 
Chấp giữ thân trí chẳng chán tinh 
Y chí sâu xa nay thầy dạy 
Từ nay nguyện chẳng nhiễm hư danh. 
Ti-khuu Trí Thường người huyện Quý cốc, Tín Chau", 
xuất gia từ lúc còn để chèm, có chí cầu giác ngô. Tri 
“Thường tìm đến yết 16 Lục Tá, Luc Tổ hỏi: 
— Ngươi từ đâu đến? Muốn cầu diều gi? 
Tri Thương đán: 


yên "thuc" thành "tr" chỉ là cách nói tong sách vỏ, thực 14 1J 

unh Сап Nhu không có cái gì goi là 'thuyển: khi còn ngu mà got 
là "truc". khí đã giác ngộ thì trổ thành “tri, 

3| Tức không thoải chuyển. 

习 tông фә) RỒng khi còn tiềm Ấn бий мус shu có thể biển hóa mà 
không mal định lực, cho лап goi ià "long định". Nguyên văn chỉ Hán. 
là Na-g din na già ú сті phiên AmPhan ngữ Маде (con rồng) 

a Hà Chứu: tên chấu đới Dưỡng iy sû 8 huyện Thượng Nhiêu tính 
Giang 16у ngày may 
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— Gần đây đệ tử đến núi Bạch Phong â Hồng Châu yết 
lễ hòa thượng Dai Thông! thlnh giáo ý nghĩa kiến tính 
thành Phat. Nhưng vẫn chưa được rò lám. Nay de từ từ 
xa đến, cúi mong hóa thượng từ bì chi giáo cho. 

Luc Tê hỏi: 

ー Thay Dei Thông nói thé nào, cứ thuật lại ta nghe. 

Trí Thường thưa: 


- Con đến chỗ hòa thượng Dại Thông, khoảng chừng 
ba tháng, chẳng được thầy đạy bảo điều Я. Vì tha thiết 
cầu pháp cho nên một buổi tối con vào nhà phuong truong 
thưa với hòa thượng rng: "Dé tử thỉnh nguyện hòa thượng 
giảng cho nghe bàn lai rêm tính của người ta là gi? Hòa 
thượng hỏi lại: "Ngươi đã thấy hư không chira"? Dé tù đáp 
"Thấy rồi". Hòa thượng lại hỏi: "Nguoi thấy hư không сб 
tướng mạo gì không"? Con thưa: "Hư không vô hình, làm 
El có tướng mao? Dai Thông hòa thương nói: "Bản tính 
của ngươi cũng như Вы không. Nếu ngươi thấy được rằng 
thay không một vật gl ec thể thấy duac, thế gọi IA chính 
biến; nếu ngươi biết được rằng không một vật gl có thể 
biết được, thế là Chan trí. Không có sự phản biệt hinh 
trang màu sắc xanh vàng đài ngắn, chỉ thấy ngọn nguồn. 


1) Dpi Thông Аде thượng: theo khảo chó của Dường Nhất Huyền cư 81, 
Dai Thông là thuy hiệu cóa thiền su Thần Tú, 18 nào lạ có thë dùng 
tên thuy để chí danh Thần Tú khi vị thiền sư ấy còn lại +hë? Lai 
theo truyện Thần Tu trong Cựu Đường Thư và các tha tịch hữu quan 
khác, cũng không cá việc Thần Tủ |у ır tại núi Bach Phong $ Hồng. 
Châu. VÀ, cứng thời gian này không thấy sử sách ghi yi hòa thương 
nào khác са pháp danh là Dei Thông Оо vậy паб truyền bàn sao 
cháp lầm tử sách khảo vào Dan Ai. Tuy vậy cũng không loại trà 
khả hãng có hòa thướng Dai Thông (không phái Thần Та) mà sử 
sách chua biết đến, chû khảo сйм thêm 
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thanh tịnh vô nhiễm mà thôi. Thực tế giác ngộ đó tròn 
đầy séng láng, gọi là sáng tâm thấy tính (minh tâm kiến 
tính), cũng tức là kiến tính thành Phật (thấy tự tính, viên 
thành Phật đạo), cũng gọi là Như Lai trí kiến". Tuy được 
hòa thượng Dại Thông giảng cho như thế, nhưng đệ tử vẫn 
chưa hiếu rõ, thỉnh nguyên hòa thương khai mó cho. 

Luc T6 nghe xong nói: 


— Ноа thượng ấy giải thích như thế là vẫn còn chấp nê 
vào "kiến" (trí kiến), cho nên ngươi không hiểu được. Nay 
ta đọc cho ngươi bài kệ như vầy: 


Không thấy pháp, khác nào uó kiến 
Nhu dám máy, che khuất mat trời 
Khang biết pháp, chấp né kháng tûm! 
Khác nào hư không loe chớp điện! 
Tri kiến dy lạm thời hiển hiện 
Nhân vé tri vd hiến là chán! 
Nen nhớ "giến", "ігі" deu chẳng thật, 
Ти mình ngời sáng ánh thiêng liêng?! 

Pháp Thường nghe xong bài kë, trong tâm rang rỡ tinh 
ngộ, bèn trình bài kệ rằng: 

Không dưng ndy tri hiến 
Vọng tudng tim Bà-de! 
Vuóng vät "ngộ ~ chẳng ngộ” 
Мао có khác gì mét 
Tu tính gốc giác ngô 


1} — Pháp: chí chung toàn bộ các sự våt, hiền lương. wong nguyên văn 
là Nhất pháp, chí tùng sự vật hiện tuong ràng biệt Ó dây ding theo 
У nghĩa Nhất pháp. 

2) Linh quang: chỈ Phật tinh vốn có trong tự tính của mỗi người, nhu 
ánh sáng thiêng kêng chiếu dại tu tâm. 
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Theo xen: chỉ uống công! 

Không dén yết Su 16 

Мо màng giữa "kháng — об"! 
Một hôm Trí Thường bạch với Lục Tổ: 


— Con nghi ràng Phat dà giảng pháp Tam thừa, lại nơi 
Tối Thượng thừa, chua hiểu y nghia thé nào? Xin hòa 
thượng chỉ dạy cho. 

Lục Tổ nói: 

- Ngươi hãy quán tưởng bản tâm minh, chớ chấp nệ mọi 
pháp tướng bên ngoài! Pháp chẳng có bón Thừa đâu, chỉ là 
do nhãn tâm khác biệt mà thôi. Chỉ biết chuyển tung kinh 
điển ở mức độ mắt thấy tai nghe, đó là những người theo 
phái Tiểu thia. Những người tinh ngô hiểu rõ ý nghĩa của 
Phật pháp, dó là phái Trưng thira. Vừa tỉnh ngộ hiểu rõ ý 
nghĩa Phát pháp, lại có thể сап cứ theo pháp mà tu hành dé 
là phái Đạt thừa. Hết thay van pháp đều thông dat, hơn nữa 
déu dày dú hoàn bị. Hết thay mọi pháp "hữu vi" "vô vi" đêu 
không nhiễm, không tạp, rời xa hết thay mọi pháp tướng đến 
mức "tu mà không tu", “chúng mà không chứng, không hề 
một chút cầu дас cải gì, ấy là bậc Tối thượng thừa. Thừa có 
ý nghĩa và thực hành (cỗ xe để chở di) chứ không phải chuyện 
tranh cái miệng. Ngươi hãy tự mình theo pháp mà tu hành, 
không phải hỏi ta! Trong hết thày mọi thời gian, tự tính tồn 
tại vinh hàng không biến động. 

Trí Thường sup lay ta an khai ngộ của Luc Tổ, rồi từ 
dd 5 lại hầu hạ cho đến khi Lục Td vien tịch 


fj Nguyên văn: "Mang nhiễn xu luồng đầu: Một đều là su сб chấn vì 
Vb, một đầu khác là là kiến về Không (nu) 


2) Тат (йа pháp. lÚc 3 pháp: Duyên giác thửa pháp, Thanh văn thửa 
pháp. 88-14: thừa phán. 
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Ti-khuu Chí Dao người huyện Nam Hải ở Quảng Châu. 
một hôm đến thỉnh giáo, bạch với Lục Tổ rằng: 


= Dë tử từ khi xuất gia tung Kinh Nidt-ban đã hơn 
mudi năm vẫn chưa hiểu ý !ón. Xin hòa thượng từ bị dạy 
bảo cho. 


Lục Tê h 
— Ngươi không hiểu ở đoạn nào? 


СЫ Dao thưa: 


ー Thưa, dé tử chưa biểu ở đoạn nói "Các hạnh đều vò 
thường, ấy là pháp sinh diet. Sinh diệt diet rồi, tịch diệt 
là vui". D& tf chưa rõ ý nghĩa câu kinh Ấy thế nào? 

Lục T8 hồi: 

— Người nghi ngờ điều gi? 

Chí Dạo thưa: 


= Hết thày chúng sinh đều cơ hai thân, goi là sắc thân 
và pháp thân, Sûc thân vô thường, có sinh eo diệt. Pháp 
thân hữu thường là vô tri, và giác. Trong kinh ndi "Sinh 
diat diệt rồi, tịch diêt JA vui". Nhu уау chẳng biết thân nào 
tịch diêt. còn thân nào được hưởng niềm vui? Neu nói là 
sắc thán, thì sau khí sắc thân điệt rồi, xương thịt vốn do 
iu đại tiết, nước, lửa, giới hóa hợp mà thành, khi nó bị 
phân rã, dá hoàn toàn 1а sự khổ, sao bảo là niềm vui được? 
Nếu nói ià pháp thân, thi sau khi diét rồi pháp thản cũng 
là loài va tri nhu e^ сау, gạch dá. làm sao hưởng thụ được 
niềm vui? Lai nữa pháp tinh là thực thể của pháp sinh 
diệt, ngũ uin là cóng dung của pháp sinh diệt Một thể 
mà số nam công đụng nên coi la hữu thường, Sinh theo 
thể mà khởi dung. Diệt gồm cà đụng mà đem trà về cho 
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thể. Nếu theo thuyết sống lại (canh sinh), các chúng sinh 
thuac loài hữu tinh đều không đoạn, khóng diệt. Nhưng 
nếu không theo thuyết sêng lại thì vĩnh viễn quy về tịch 
diệt, không khác loài vò tinh. Như vậy hết thày van pháp 
đều bị Ni£t-bàn cấm phục, ngay ca sống củng không được 
sống, còn сб gì lạc thú nữa? 


Lue Т8 nơi: 


ー Người là ho nhà Thích, sao lai học cái tà kiến doan 
và thường cia nguin ngcai đạo mà nghi ngo phép Tối 
thượng thừa? Theo cách nci cla ngời? ngoài sắc thân còn 
еб pháp than, và chúng sinh có thể Via khoi sự sinh diệt 
của sắc thân để câu sư tịch diet cứa pháp thân. Lai suy 
từ niêm vui vinh hằng của cõi Niết-bàn cho là để cho cái 
hữu thân tho đụng. như thế tức là còn chấp né luyến tiếc 
vào sự sống chết cua thần minh, quá tham muốn khoái lạc 
trần thế. Ngươi nën hêt rõ diau 46! Phat nhân vì hết thày 
moi chúng sinh mé chấp nhận lầm sác thân vốn là su hoa 
hợp giả tam của ngủ uẩn làm hình tướng thực tủa thân 
mình, phán biết với hết thay các pháp, coi là tướng tran 
duyên tồn tại à bền ngoài, tham sống sợ chết, vọng niệm 
trôi Өзі, không biết đời người là không thực, hư giả như 
móng như Áo, cho nên phải chịu khổ cực trong kiếp шап 
hài một cách oan uống, vi thế mới đem niềm vui chân 
chính hàng thường 8 cõi Niêt-bàn lat ngược lại coi là hhg 
tướng, suốt ngày vất và chay tim — Phật vi thương mà 
xót những chúng sinh mê chấp như thế mới phải chỉ тб ra 
niềm үші chân chính à сбі Njêt-ban Nơi ấy không mêt giày 
lát nào сб sinh, không giấy lat não có diet, lại càng không 
сб cái sinh diet nào có thể diet được, day là cảnh giới 
Niét.bàn tịch diêt rất rõ ràng hiện ra ở phía trước. № gay cà 
trong lúc cảnh tịch diet ау hiện ra ở trước, cũng khóng сб 
han lượng nào có thể xác dinh được. Như vậy mới gọi là 
su thường vui (thương laci. Niềm vui hàng thường do vón 
không phải cốt tao ra cho ai thừa hưởng thụ nhận, cüng 
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không phải không cho ai thừa hưởng thụ nhận, há lại сб 
cái điều gọi là "nhất thể ngũ dụng" (một thể nam dung) 
hay sao? Huớng chỉ lai còn nối "Niết bàn etm phục các 
pháp" khiến cho các pháp mãi mãi chẲng được sinh ra! Dó 
chỉ là dem pha Phật. ché bai pháp mà thôi! Нау nghe bài 
kệ của ta như vầy: 


Và thương Đại Niét-ban 
Súng tròn thường lạng chiếu 
Phẩm phu gọi là chết 

Ngoại dao nói doan diét 
Nhi thua cầu Niét-bàn 

Cho là không tgo tûr 

Còn chấp né phân biết 

Do дви mugi hai kien! 

Hu vong lắp да danh 

Мао phải nghĩa chân thực! 
Chi eó bậc hon người 

Thông dot chẳng thủ xà 
Biét sắc lâm ngũ vấn 

Ta chủ tế û trong 

Bến ngoài hiện hinh såe 
Cung сді сас ám thanh 

На thấy dëu móng do 

Phàm thánh chẳng phán би! 
Kháng chấp ne Niét-ban 


X» Lục thập rhi kiên: 62 loại kiến giải cai lầm са về trẻ giải hiện thuc 
và thé giỏi tình thần, chu cho ‘sc là thương là và thuông, là thuờng 
vô thưởng. la phi thường phi vê thuong Các "uár" khắc mu teing 
hành, thúc) đều có các kiểu kiến gii sar làm tưởng tu, về Thường 
- vê thưởng hữu biến - vé bién sinh 10 du dàn. tử di về dâu Cing 
14 60 loại kër giải sai lâm. Thêm kiến gui вай lâm vB Than Ibin 
thân) va Ји, tổng cổng 62 kiến' (Xem Dai phẩm Bát - nhà kinh- 
PA! áu phán.) 
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"Нии = 56", "Hước ~ nay = sau" 
Sâu сап sinh dại dung 
Phân biet hêt сас pháp 
Nhung chẳng phân biệt tam 
Lita kiếp, thiêu khó biến 
Gió Чар múi йо ào 

Vĩnh hàng vui tịch điệt 
Niét-bàn là nhu thể! 

Miễn cưỡng nói vài lời 

Нау dep trừ tà kiến 

Chó bám theo Tài chữ 

Hiểu Phát dno càng nhiều! 


Chí Dao nghe xong bài Ке, rạng rỡ tinh ngộ, hoan hy 
lay tạ Lục Tổ rồi lui ra. 


Thiền sư Hạnh Tư tục tính họ Lưu ở huyện Ап Thành! 
phù Cát Châu, nghe danh thịnh hda của pháp tịch? Tho 
Khe vội di tắt đường den tham yết. Hạnh Tư hỏi Lục Tổ: 


— Вась th&y, muốn khỏi rdi vào lý thuyết của Tiêm giáo. 
chủ trương giác ngô dàn dàn từng bác, thi phải làm gi? 


Lục Tổ hài lai 
— Vậy thày đã làm những gì? 
Hanh Tư đáp: 


— Ngay cả những đạo lý Phật day về Tứ dé? dé tử cũng 
không chịu làm theo! 


$ An Thành: nay là huyện Са! An nh Giang TA 

Q Pháp tích: chée chiếu của hòa thưởng ngôi thuyết pháp. 

3j が Để: (cüng gọi là TV thánh dë, Tủ chăn đế, TU điệu để) Phan ngữ 
Cavani aryasatysni DE có nghia chán thye chân lý Tú để là 4 chán 
1у lồn вор thành: nguyên lý CO bản của tu ming ‘rigt học Phá! giáo, 
bao gồm: {M Khổ dé (Dunkha = aryasatya) |2) Тар dá (Samudya 
satya) (3) Diệt dé (Nrodhay (4) Rao dễ (Marga) 
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Lục Tổ hải: 
— Vậy ngươi rơi vào thứ bắc nào? 
Hanh Tư đáp: 


— Lời Phật дау уе Tứ 46 còn không tuân theo thì còn 
mê chấp gi ở thứ bậc nữa? 

Vì Hạnh Tư đối đáp rất hợp ý nên được Lục Tổ rất quý 
trong. Sau đó Lục Tổ sai Hanh Tu làm "Thủ tọa, ding đầu 
tang chúng Một hom, Lục Tổ bảo Hạnh Tu: 

— Ngươi cũng nân đi giáo hóa một phương, đừng để 
chính pháp đứt tuyệt. 

Hạnh Tư linh tho được chính pháp, bèn trẻ về núi 
Thanh Nguyên д Cát Chav hoàng đương chính pháp, mở 


rộng giáo hóa. Sau khi viên tịch thuy hiệu là Hoằng Tế 
thiền sư. 


Thiền sư Hoài Nhugng tục tính họ Dó người Kim Uhâu!, 
lúc đầu yết kiến An quốc ви? ở núi Tung Sơn. Quốc su sai 
Nhương đến hoc dạo với Luc Tổ à Tào Khê. Nhượng đến 
nơi, lay chào xong, Lục Tổ hỏi: 

3 


ー Ngươi từ đâu đến? 
Hoài Nhương thưa: 


- Đệ tà từ Tung Sơn tới 
Lục Tổ nói: 
— Vật thé nào, đến cách thế ấy! 


К Cháu nay 18 huyện An Khang tinh Thiểm Tây. 


2) Ал Quốc а, Ше Huệ An quốc su (582 一 709], người huyện Chi 
Giang Kinh Châu, dé tử của Ngũ T6 Hoàng Nhẫn. 
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Nhượng thưa: 

ー Bạch hòa thượng, ví với đồ vật thực không ổn! 
Lục Tổ nói: 

ー Con có thể tu chứng chăng? 

Nhượng thưa: 


- Tu chứng chàng phải là không, nhưng tap niệm б 
nhiễm thì không thể. 


Lục Tổ ndi: 


— Chi сб cái tâm hư linh không á nhiễm ấy là được chư 
Phật hộ niệm. Ngươi đã như vậy, ta cũng vậy. Lüi tiên tri 
của ngài Bát-nhã-đa-la' người Тау Thiên Trúc từng có lời 
tien tri rằng: "Dưới chân ngươi rồi sẽ xuất hiện một con 
ngựa câu đạp chết người trong thiên ha"*. Ngươi hãy ghi 
nhớ trong lòng, đừng vội cho ai biết!" 

Hoài Nhượng rạng rỡ tỉnh пед. Từ đó Hoài Nhượng ở 
lại hầu Luc Tổ, trên đưới 15 паш, lĩnh hội được ý chỉ huyền 
vi, tu tập ngày một tinh tấn. Về sau Hoài Nhương đến núi 
Nam Nhạc Hành Sơn mở ràng ảnh hưởng của Thiền Tông? 
(pháp thụy là Đại Tuệ thiền sư) 


Thiền sư Huyền Giác người buyện Vinh Gia, Ôn Châu” 
tục tính bọ Đái, từ nhỏ tụ tập kính luận, đặc biệt tỉnh 


1 Hát»ha-#a-fs, Phan ngủ: Prajatara, 18 thi 27 của Thần Tang Ал Dê 
2) Ân ngủ nói đền thần su Dao Nhất (lúc Mã T dê tử ús Hoài Nhung 
3) Hoài Mhương Thần sir (677 - 744) là T8 phái Nam Мише thước Nam Tông. 


4)' өй Gia: tên huyện dài Tùy, đối Minh Tnanh đổi là phủ Ôn Châu, 
nay huyện Vinh Gia tinh Chiết Giang. 


thông pháp môn chỉ quản! của Thiên Thai tông? nhờ trì 
tụng Kinh Duy-me mà tự tam khởi sáng". Mot hôm Huyền 
Giác tinh cë рар đệ të cua Lục Tổ là thiền зи THuyen Sách 
đi vân du ghế vào tham. Hai người cùng nhau chuyện trò 
vui vẻ, Huyền Sách nhàn taấy lồi nối của Huyền Giác phân 
nhiều hợp ý chỉ của các Tổ, bèn hỏi: 

— Tic hạ đắc pháp với thầy nào? 

Huyền Giác đáp: 


ー Tôi học ở các sách kinh luận Phương đẳng Dai thuat 
thấy mỗi bà đều сб sự tiếp nói giữa các bậc thầy lớp trước. 
láp sau, sau nhờ Kinh Duy-ma linh ngộ têng chỉ Phật lam 
10055, nhưng chưa рар duoc thầy nào chứng minh cho. 
Huyền Sách n 


= Trước khi Phật Uy-àm^ xuất thô nếu nơi không thầy 
ma tự giác ngô thì còn es thể dude. Nhưng từ khi Phật 
Uy-im xuất thế về sau, không cố thầy ma tự giác ngô bi 
người ta cho là hạng "Thiên nhiên ngoai dao" 


J — CẢI quản pháp món: Pháp món tu địch tuệ nop nhất. 

2} Tau Thai rồng: tên tổng phái do Trí Ngai dai su (đổi Tuy) sáng 
lập. Tế Мда da: su viên tịch ó тй Thân Tha. Thời Châu. Chất Giang 
nan cũng goi tà Thiên Thai đại eu 

3} Phát nuh тат dia. Phát nin dude ý nghĩa td tàm 14 căn bản của 
muôn pháp. hết thay сас pháp đều Y) tâm ma sinh ra 


f Dae phuong quảng, Phan ngũ (Уаршуа - Мапа Vaipulya củng tức 
14 Phướng đẳng kinh luận. chỉ chung toàn bö pháp tụng Da! Thửa 

S) Phsr dw ring, Ше Thiền Tong {biel danni 

6) Phả! Uy Am, Phan ngủ: 8nismagarjitasvarataja, vị Phật xuất thế ở thời 
cai Không kiếp то! hình thành (truse Phật Uy-Âm kháng có Phát khác) 

F! Taken hito ngoa dao. cing go là Tủ niên ngoại dao. Các tôn giáo khác 
với giáo lý Phàt дао, go là ngos dao Phật gáo chinh thống phân loai 
ngosi dao thành 13 loa (Thập tam ngoại дао) Tự nhên ngea dso (logi thử, 
Bị tu tưởng duy vật thổ ed, cai géh tẹ nhiên tự bản thân nc sinh ra 
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Huyền Giác nơi 

- Vậy xin bậc nhân giả chứng minh cho tôi 

Huyền Sách nói 

ー Lỡi nói của tôi còn chưa đủ sức nàng. Ó Tào Khe co 
Lục Té dai sư, người bón phương tim đến nhu mày họp, 
đều lĩnh thụ được chính pháp Nếu túc hạ muốn di tôi sẽ 
đưa đi 

Thế là Huyền Sách đưa Huyền Giác đến yết kiến Lục 
Tổ. Tới nơi, Huyền Giác đi xung quanh Lục Tổ ba vòng 
rồi nàng tích trượng trên tay mà đứng. Lục Tê nơi: 

— Dã là Sa-món! thl co đủ ba nghìn oai nghi, tám van 


luật hạnh?. Dai dde từ phương nào đến mà ngạo man quá 
thế? 


Huyền Giác đáp: 
— Sống chết là việc lớn, vô thường đến rất nhanh! 
Lục Tổ nói: 


— Sao không thể nghiệm le vo sinh để hiểu ls "và tóc" 
(chẳng nhanh)? 


Huyền Giác thưa: 


ー Nếu thể nhận được tự tính thì biết tư tính vốn không 
sinh không mất. Suy ra, sinh tử cũng không dáng nói là 
nhanh hay chậm! 


Іле Tổ nơi: 

— Phải lắm, đúng là như vậy! 
1 semin, Phan ngd: Srmane, chí chung những người xuất gia 1u hành 
21 Ва nghìn, sâm van. chỉ là cách nói chỉ sé nhiều Uy nghi. chỉ gidi luật 


Tiểu Thủa: luật hanh, chỉ giới luật Dai Тиба 
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Bấy gib Huyền Giác mới kinh cẩn lay tạ Lục Tổ, một 
lúc sau cáo từ ra về. Lục Tế hỏi: 


— Sao về nhanh vậy? 

Huyền Giác đáp: 

- Xưa nay vốn chẳng động, có nhanh châm gì đâu? 
Luc Tổ hỏi 

ー Ai biết le không động? 

Huyền Giác đáp: 

ー Dó là do tự tâm của thầy phân biệt mà thôi: 

Luc Tổ ndi: 

— Ngươi linh ngộ được cái y vô sinh rồi đấy! 
Huyền Giác hài: 

— V6 sinh phải cháng lai cón có ý gì nữa? 

Lục Tế đáp: 

ー Nếu không ed ý gì thi ai phân biệt được lẽ vô sinh ấy? 
Huyền Giác hỏi: 

= Phan biệt được cứng chẳng phải là ý). 

Lue Tổ nơi: 

— Hay lắm! Thầy hãy nghỉ lại ở đây một đêm! 


Người đương thời nhân dé gọi Huyền Giác là Nhất Tue 
Giác?. Vê sau Huyền Giác có soan bài Chung đạo са luu 
hành rộng rãi ở Чай. 


¥ enî ý nghĩa chân chỉnh (chân lý) 
2) Whar пк Giác Giác ngộ sau một đêm, 


З) мува Gide thiếu ur, thị tịch nam 743 duge triều đình truy phong là 
Vô Tưởng đại su 
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Thien già Trí Hoàng lúc đầu tham yết Ngũ Tổ, tự coi 
là đã dat ducc công phu thiền dinh. Suót ngày Trí Hoàng 


tu tập tĩnh tọa, ở liền trong am hai chục nam. Dë tử của 
Luc Tổ là Huyền Sách đi vân du đến miền Hà Bắc, nghe 
danh tim đến tán nơi thăm Trí Hoàng. Huyền Sách hỏi: 

- Đồng đạo làm gl ở đây? 

Trí Hoàng đáp 

— Nhập định. 

Huyền Ssch hỏi: 

— Dëng đạo nói "nhập định" thi cái “nhap” đố là hữu 
tân hay vô tanı? Nếu nơi vë tâm mà nhập thi hết thay 
loài vô tinh như có cây gạch đá cũng đều có thể định được. 


Nêu nơi hữu tâm mà nhập thi bét thay chúng sinh hữu 
tỉnh cd tâm thức đều dinh dirac cà? 


Trí Hoàng nói: 


— Tôi dang lúc toa thiền nhập dinh, chàng thấy cái tâm 
"hữu, vô” nào cà! 


Huyền Sách nói: 


— Không thấy cái {Am "hữu, và" tc là thường dính, làm 
gi co xuất với nhập? Nếu còn có xuất, nhập tức chưa phải 
là định Jón"! 


Trí Hoàng im lạng không đáp, một lúc sau hoi lại: 


~ Thượng nhàn dác pháp với vị nào? 
Huyền Sách đáp: 
- Thay tôi là Lục Tả Tào Khê 


Trí Hoàng hêl: 

— Chẳng hay phép thiền định của Luc Tổ thế nào? 

Huyền Sách đáp: 

— Thay tôi ndi: pháp thân trong sáng thường lặng, tràn 
đây tịch diêt, thể dụng như nhau, ngũ ấm! vốn không, lục 
trần chẳng сб. Tâm vốn không xuất không nhập, chàng 
dinh chẳng loạn. Thiền tính vốn không chỗ trụ (không 
đừng trụ một nơi nào nhất dinh) cho nên phải На bỏ y 
nghĩ cho ràng thiền tính trụ thiền tịch. Thiền tính khong 
sinh không diet, cho nên phải lia bỏ cái y tưởng cho rằng 
thiền tính tru trong thiền tưởng Tám như hư không, củng 
không có độ số nào cá thể do lường được mức độ rộng lớn 
của nó, 

Sau khi nghe Huyền Sách nói, Trí Hoàng thân hành tìm 
đến Tao Kbe tham yết Lục Тб. Lục Tế hôi: 

ー Ngươi từ đâu tái? 

Tri Hoàng kể lại tiền duyên của minh. Nghe xong, Lục 
Tổ nơi: 

ー Nếu quả vậy, cái tâm của ngươi phải như hư không, không 
mê chấp ý kiến về cái không”, ứng dụng không ngại, động 
tỉnh vô tâm, phầm thánh phải quên đi, rác pháp nguyên 
nhãn (chủ dàng) kết quà (bị động) đầu mất, tính tướng 
như như (bát đông), chẳng thời khác nào không định. 

Trí Hoàng lay ta, cáo từ Lục T6, trở vé Hà Bác khai 
hóa tứ chüng?. 


1) wga ẩm, Mie Муй uấn (Skandha): sắc, Ihu, tưởng, hanh thúc 


2} — Kháng &«£n- quan niệm phủ nhàn mối quan hệ nhân quá. Phải giáo 
coi "không kiếm" là loa: nguy hei nhất trong eác tà kiến 


3) Tih chứng: chỉ nai hàng xuất ga: TÌhủu và Tikhuun, và bạc hang 
tại аа: urbane và иас 
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Có một vi Ti-khuu hỏi: 

- Vị nào lĩnh hôi được yếu chỉ của Tổ Hoàng Mai?! 

Luc Tổ dap: 

~ Ai hiểu Phát pháp thi linh hội được. 

Lai hôi: 

— Hòa thượng đã lĩnh hội rồi chăng? 

Lue Té đáp: 

~ Та không hiểu Phật pháp?! 

Một hûm Lục Tổ muốn giat chiếc áo pháp đã được Ngũ 
Té trao cho, nhung chưa tim được suối nước nào trong 
sach. Nhân đó Luc Tổ ra phía sau chùa di chừng năm dám, 
thấy trong núi сб một nơi có cây rûm rạp xanh tốt, khí 
lanh vir tu. Lục Tổ dừng lại, chống đầu tích trượng xuống 
đất. Bất ngờ một đồng nước vọt lên theo tay, chỉ trong 
chốc lát nơi ấy trở thành một đầm nước vất trong sạch. 
Іле Tổ quỳ bên tàng đá sửa soạn giat cà-sa. Chot co một 
ti-khuu đến trước Lục Tê lay chào rồi ndi: "Phương Biện 
tôi là người đất Tây Thuc? Dêm qua Phương Biện tôi đến 
tham yết Dat-ma đại su ở nước Nam Thiên Trúc, Dai sư 
báo Biện tôi ràng: "Nguoi hãy di mau sang đất Dường 


ар TỔ jing Ма, tức Ngũ TẾ Hoằng Nhân trụ trì chùa Đông Thiền û 
huyện Hoàng Mai 

2) Câu trả lồi của Huệ Năng lập у theo phương pháp 19 duy của Thin 
Teng đồn ngộ. lên iuc "ph, Іар". người іш duy khôag được nuong iru 
vào bất cú một sảo huyệt nào trong tu tưởng, КЁ cả здо huyệt ty 
coi là 'hiểu Phát pháp" Lye TẾ dùng phù dinh để khẳng định nguyên: 
tác dû. 

3} Тәу Thuc: miễn tay tinh Tủ Kuyên. 
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(Trung Quốc). Chánh pháp nhân tang! và áo Tang-gia-182 
ta truyền cho Dai Ca-diép, hiên đã truyền cho đời thu sáu 
ở То Khê phủ Thiều Châu rồi. Ngươi пеп sang bên da mà 
chiêm hai. Phương Bien tài từ ndi vất ха đến đây, chi 
mong được thấy y bát do thày tôi truyền lại”. 


Luc Т5 dem áo, bát cho Phương Biên xem, rồi hỏi 
ー Thượng nhân chuyên làm việc gi? 

Phuong Bien thua: 

— Biện tôi chuyên nặn tượng Phật. 

Іле Tổ nghiêm trang nói 

- Vậy ngươi thử nặn mót pho xem sao. 


Phương Hiện hơi bất ngờ, nhất thời có phần ling túng, 
nhưng chỉ sau vài ngày пап xong pho tượng Lục Tổ cao 
chừng bày tác, rất mực khéo dep. Luc Tổ cười báo: 


= Nguni chỉ hiểu tính tượng ch chưa hiểu tính Phật! 


Q  ( Đính pháp nhan rang: có nghĩa 1а chỉnh pháp vô thượng, chính đức. 
của Phật lâm tầm ấy soi sáng chinh pháp rhu сэт. mát nhìn thấu: 
mọi sự vật hiện tượng. tho nén gọi tà "Chính phip nhấn lạng" là sự 
tích enda mọi мел thức sau lộng, cho nên GA ià chính рлар nhận 
tang 

2} Ting gai, Sanghali chỉ chung bê ¿o cus người iu hành (gồm Ба 
19р} Đây chỉ ca-sa lớp ngoài та Hoãng Nhân (Lục Tó; dà truyện 
eno Lue T8 

3j Phuong Biện là ngudi về sau sẽ cáp tượng Lục 76 Lò ra sửa 
Phướng Biến như đã ghi à đây. chí có thé la là thuật tại giấu chiếm 
baa đêm hôm qua (bởi vi tU Парта đến да Низ Nâng đã la 5 
đời gân 150 năm) Cao bản dën thiệu cd “Әсе” và chù mộng, câu 
văn trẻ thành không hgp lý và vi vậy oó sách dà dua cầu này ra 
khỏi chính văn 
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Rồi Lye Tê gio tay xoa dinh đầu Phương Biện mà ndi: 


— Cầu cho thugng nhân mãi mãi làm thia ruộng trồng 
phúc cho cả trời và người! 

Hồi Luc TS 18у một chi&e ca-sa khác biếu Phương Biện để 
đáp tạ vé công пал tượng. Phương Biện nhận áo!, xé làm Ба 
mảnh: một manh khoác lén minh tượng Luc Tổ, một mảnh. 
giữ cho mình, một mảnh lấy bẹ cây dừa nước bọc ngoài, chồn 
xuống dät, câu nguyện rằng: "Ngày sau người nào tlm được 
mảnh áo này thì người do chính là ta xuất thế trụ trì tai day 
để hoàng dương Phạt pháp, xây lại điện đường". 

Có vi tỉ-khưu doc lại bài kệ sau đây của Ngọa Luan 
thiền sư? 


Ngoa Luân có h$ năng 
Düng ngát tram tu tuóng 
Dói cảnh tám chẳng vuong 
Bó-d? ngày tháng trường 
Nghe xong Lue Тё ndi; 
— Bài hệ này tỏ ra chưa thấy rõ bàn tâm tự tính, chưa. 


rõ thế nào là tâm địa, nếu theo 46 mà thực hành chỉ tang 
thêm troi buộc! 


1} này 1а chéc ао khác chú không pná chic áo đã nó chủ thích tiên 


2} Tiểu sử Ngos Luận thiền su, giới nghiên cuu Pht h 
chua khắc cuu được 


Tong Quốc 
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Nhân đó, Luc Tổ doc bài kệ sau dày: 


Ниё Nàng chẳng kỹ nàng 
Chẳng dut tram tt tưởng 


Đổi cảnh tâm nhiều vuong! 
80-4 nào đoàn truong?! 


7) Thành Án pháp su điển giải bai kẹ của Luc Tổ như sau: "Nói Huệ 
Nang không có bát củ kỹ nàng таи nhiệm nẻo, cúng nhu nói ÿ thúc 
1u tun vốn kháng 26 cho nên dò ca trăm nghe ý nghĩ cũng chẳng 
cần phải đoan tuyết. dụng tâm khổng “ар nhim. không có tâm phân 
biệt "người -ta', cũng nhu tâm gướng phản chiếu van vật, Vi 
với mo tỉnh huống ngoái cảnh tựa hỗ ahu tâm ý khỏi Mn rất 
lần, ky thye thì van vật biện tướng đều ung theo tám, đã dat trình 
đệ Vẽ lướng tri kiến. Ngu&i học Phái cũng cần phải như tẩm gướng 
không doan tuyệt với van vật hiện tượng, cho màn cũng khong cần 
phải đút ba bất cd y nghĩ nào Néu có y nghĩ "phái dứt bó y ngri” 
tức là dà mê chấp vào ý nghỉ ОЛ bỏ ý nghỉ: vậy, Ngudi học Phát 
dén một lúc náo dé sé như nang nu db lại téng vang. ty nhiên али 
nước thủy thành ngà: Vậy thì dao lớp BA-dë có gi đang goi là lâu 
đai mà phái nei? (Luc FE dan wah kimt dich, tr 175) 
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Phẩm: ui 5) 


SON TIỆM 
(non ла, và Ті 


LH 


кам Бал Lâm û Tio Fr » Thân 

Тезек a Kinh Nam: Thời 
ioa đều mimg thỉnh, người đời 
^» Máng, Bác Tả", cho nen cd sự phản biệt 
hai tông: Dön nga ở phương Nam và Tiem ngộ û phương 
Bác. Tuy vậy cũng không ít học giá không vå tôn chỉ của 
hai công Ấy thể nào. Lục Tổ ndi với đại chan 


E 


tường ndi 


— Phật pháp vón chi mòt tổng thối, những noằng pháp 
cá kê Nam người Bác. Phat pháp là Phật pháp! Nhung người 
đời linh ngà Phát pháp nhanh châm không giống nhau 


Thé nào gọi là Dên. Tiem? Phát pháp vón không phàn 
biết Đón. 
ke lanh 


sêm, chẳng qua là do сап tinh сла người ca 
гб kê nhur chàm, ehe nén mới phan et 


Dön (mau. тес khác» và Tiệm (dan đan! Thế n! 
сез Thận TM vẫn thưởng chế bai Tổ của Nam: T 


4% Bán Тао Khe ghi tên phẩm la vorn fon đạc tor 


2} Koh vam пау 1а huyện Dung Duang thn Hỗ Bắc, 


chữ không biet, nào со tài giỏi gi?" Thần Tú biết thế, bàn 
bảo dé tử ràng: 


= Dai ач Nam têng được cái trí không сб thay mà 
chứng ngo san «ác cánh giới Thượng Thừa. Ta không được 
nhĩ hê Пінбер chỉ bản su là Мей TS dà dich thân tran 
ло phan «Ас dại su То Khẽ, há phải là không co nguyên 
de? uoa. lam tiết vi đường вй ха xôi không có dip đến 
+ can, luống chiu dp sung triêu dinh. Các người ché 
ná ở day! Нау di gấp đến thỉnh giáo đại sư Tho 


Ау Than ú gọi dé tử là СЫ Thành đến bảo vàng: 

~ Người (hông minh tài tri, hãy уі ta dén Tào Khé nghe 
giảng pháp, со gi mới ghi nhớ kỹ về thuật lại ta nghe. 

Chi Thành cảng lời đến Tho Khả, theo moi người tới 
tham yết Luc Тб. nhưng giấu không ndi mình từ dau tói. 
Lúc da Luc Ta đang thuyết pháp, bát ngờ nói với moi 
người 

= Cơ kë an trộm Phat pháp trà trộn vào trong hội này! 

Chi Thành giật mình, vội re dam đông bước ra lay chào, 
ta ТЇ với Lue Тб, bày tó nguyên vong được nghe Lue Tổ 
thuyết pháp. 

Lục Тб nói 

= Nguoi tà chan Ngọc Tuyền đến, đáng phải coi là gian 
te 

Chi Thành thưa: 

= Thuc không phải thé! 


N Quas rê nghĩa в do than, gan dép 
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Lue Tổ nói: 

= Sao bào không phải? 

Chi Thành thưa: 

— Khi độ từ chưa tạ Hồi với hòa thương thi quà đúng 
vày, nhưng bày giờ không phải ‘n6 nửa! 

Loc TẾ hồi: 

ー "Thầy ngươi day đại chúng thể nào? 

Chi Thành thưa 


— Bản su thưởng day rằng: Phải tru ram: mà quản tanë 
thanh tịnh, luôn tu tập tinh tọa, không nàm 

Lue Tổ nơi: 

= Tra tam quán tưởng thanh tịnh là benh сва Chiên, 
chứ không phải Thiên! Ngôi dài chẳng khác tự trới buộc 
mình, xát theo thiên lý thi Ích lợi gì đâu? Ngươi Һау nghe 
bài kế của ta như уйу: 


Sinh ra ngòi chẳng пат 
Chết di năm chẳng ngôi 
Mot nám xương: hội thân 
Cảng khóa đâu mát rồi? 
Chí Thanh lạy hai lạy, thưa rằng: 


- Dé tử hoe đạo chin nam ở chỗ Thần Tu dai su, nhung 
chưa Бор ý tỉnh ngộ. Nay nghe lời giảng của hoa thượng 
chi một lân thấy hợp với bản tám Dë từ biểu sinh từ là 
c lớn, xin hòa thượng từ bí chỉ giáo thêm cho 


Lục Tể nói 

- Та nghe ndi thây ngươi thường dạy học trò vé pháp 
giới. định, tué. Chẳng biết thây ngươi giảng thế nào ve 
hành tướng của giới, dich, tuệ? Ngươi thuật lai ta nghe 
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Chi Thanh thưa: 
- Đại sư Thân Tủ nói. khong làm điều ác. gọi là giới 
Ang làm điều thiện, gọi là Tuệ. Tự minh thanh tịnh Lâm 


ý mình, gọi là Định bản su day thé. Chẳng hay hòa thượng 
day dai chúng pháp gi? 


Luc TS noi: 


— Nếu ta nói ed Phát pháp để dạy người. tức là lừa đối 
người. Ta chỉ tiy theo phương liên mà giải thoát sự trời 
buóc cho chúng sinh. mun tên gọi là "Tam muội «Chính 
dinh). Còn như thầy người ndi là "Giới, định, а. — quả 
thất là không thể nghi bài! Kiên giải của ta vé “Giới định 
tuệ” thì Jar khác 

Chí Thành thưa: 


ー De tử thiết nghĩ Giới Dịch Tur chỉ со một саса hiểu 
Sun hòa thượng lại nói có kiến giải khác 


Luc TS 


định tuệ cüa (һау người chỉ để tiếp dán cho hạng 
Dai thừa. Giới định tuệ của ta thì tiếp dán cho hang Tôi 
thuong thưa! Cách thue gisi thoát, giác ngs không giảng 
nhau, tác dung do đó cũng nhanh chậm khác nhau. Người 
nghe ta nói có thấy giống với lời day của thay ngưai không? 
Han nữa "pháp" mà ta nơi không һа khói tâm tinh của 
minh. Nếu lia khói tư tính mà noi Phật pháp th; gidi thuyết 
dé còn mê châp vào hình tướng, tức là tự tính An mê chấp 


N 7i tiường тр» giáo pháp tội cung. danh cho những bác đã tu tù 
dén таг siêu viết. wong 1U tám са hoàn toàn thông “hết cuge các 
mã: đả làn. КР phas кес nói "Сас BSrtal wi tué kiến vr 
dam giải tu deo Tế: thưởng thưa" |Thụ ky phẩm) 


зла cải "La". Nên bfet và 


z het thay mọi pháp đều do Lạ 
tỉnh của mình sinh ral. Do mei là pháp giới, định, tuệ chân 
chỉnh Hãy nghe suối bài kệ nữa của ta: 

Tám địa không lầm là tụ lính Giới 

tầm dia không mé là tu tinh Tue 


Тат dia không rồi là tu tính Dinh 
Không them không bat, tựa Kim cương 


Exi lạt nòm ngồi đều chính dinh! 
Chí Thanh nghe xong ta lỗi với іле Tế ri trình bài kế 


vàng: 


Ngũ ибп là do thân 

A há làn cứu cánh? 
Con bûm lêy chân như 
La mê chấp, chàng tinh! 


Tuc Тб khen phải, lại ndi với СЫ Thành: 


- Giới định tuệ của thầy ngươi là pháp để khuyên тап 
những ngudi can trí nhỏ, còn phép giới định tuệ của ta là 
để khuyên тап những người сап trí lén. Néu giác ngộ tự 
tinh thì khói сап dat уя "Bồ-đề”, "Niết-bàn", cúng chàng 
cân phải đất ra cái poi là "GIẢI thoát tri kiến” Phải ở vào 
cảnh thu: su khong môt pháp nào khả đắc mdi có thể 
tùy thuận tự tính mã кёп lân vạn pháp. Nếu hiểu у ấy 
thi những tên gọi Phật pháp như "Phật thân", “Bo-de", 
"Niết-bàn®, "Giải thoát trì kiến" сл... cũng ed thể dat та 
Nhưng đối với những người đã giác nga tự tính, những tên 
gọt ấy cú lân ra cũng được mà không lập ra cũng được. 
Sóng, chết. di lai tự do tự tại. không ngừng (еб, không irá 


9 Вап Kon ей ода Thành An pháp su giải Ihich thêm: tức là ngowi 
tám không có vật gì khác (lâm ngoại {nh và tha vật, 


ngai. khi can dùng đến thì tùy duyên mà áp dung, trong 
khi bàn nơi thì tiy lời mà ứng đáp. Dó chính là hóa thân 
của Phát hiện dién ở khắp moi nơi mà không lia tự tính, 
đạt tới mức "tự tại thần thông", du hi Tam-muói 
vậy gọi là giác ngộ thấy tự tinh 

Chỉ Thành lại hỏi 

~ "Bất làp" (không đặt, chẳng 484 ra) nghĩa là thế nào? 


Lục Tổ đáp: 


— Tự tỉnh không có «ai trái không cé si mê, không có 
rối loạn, mỗi một giây nghi đều dung trí tué để xem xét 
quán tưởng bản tårn của mình, trong moi giấy nghỉ đều 
Та khỏi sự mẽ chấp hình tướng của hêt thay moi pháp, cho 
nén dat được tự do tu ізі, đọc ngang trong ba cối mười 
phương đều có thể an nhiên tự tai. Như vậy còn ed gi cán 
Пар nữa? Hơn nữa tự tinh do tự mình giác про, tức thời 
khai ngô, tức thải tu chứng, không nhất thiết phải dán 
dàn tiến lên từng hậc Cho nén kháng cần phải kiến lập 
hết thay các pháp. Hết thay các phán vốn thường tịch diệt. 
сб phải tuan theo thứ Ip gi dau! 

Chi Thành vái tạ, phát nguyện làm đệ tử của Lục Тб, 
sớm hôm hầu hạ không biếng trễ 

Ti-khuu Chí Triệt người Giang Tây, vốn họ Trương. tục 
danh là Hành Xương. thời niên thiếu từng làm hiệp khách 
Từ khi Thiền tông chia làm hai tông giáo hóa ở hai miền 


a Tự im thu thông: trạng thái chính định có điêu lục thích ung обі 
moi can giải 


2) Du A£ Tam muội chới đùa trong Chính dinh, nhấn manh mức độ an 
nhiên tu tại của Chinh dinh, không gò bé vào bất cứ ouy lệ nào đặt 
trước. 
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Мат, hai vị tông chù tuy không tranh chấp với nhau 
nhung 90 dé ту dé cao têng minh, sinh lòng tông no ghen 
ghét túi tông kia Bay gio món dà Bác tăng cang tûn lap 
Than Tu dai su làm De lụa tê, chỉ ва thiên hạ biết viec 
Ngu Tả truyen tam pháp và y bát cho Lục Tổ Тао Khe. 
Vi vay bon ho thue Hành Xương làm thích khách di ám 
hai Luc Tả Tho Khé. Nhung Lục TÀ có phép thân thông, 
biết trước tam địa của người khác Lục T4 bèn lấy mười 
lạng vàng dat û ehê ngòi Бет khuya hôm Ау Hành Xương 
lén vào phòng tiếng của Luc TS, rút dao sắp đâm. Luc Té 
ung dung vugn cổ chịu chết. Hành Xương vung dao ba lần 
mà không đâm được. 
Lục Тб nổi: 


— Chính kiếm không tà. tà kiếm không chinh. Ta chỉ 
nợ tiền người chứ không có nợ sinh mạng với ngươi! 

Hành Xương kinh sợ ngã lan ra, hồi lâu mới tỉnh. van 
lay кіп cám hối sửa toi, nguyên xuất gia tu hành. Luc TA 
lấy vàng đưa cho Hành Xương ròi nói 


~ Ngươi hãy trở về. Ta e ngai môn db của ta biết chuyện, 
lai làm hai đến ngươi. Bữa khác ngươi thay hình đổi dang 
đến đây, ta sẽ thu nhận. 


Hành Xương vâng lời, nhân lúc trei tối trên < 
ngoài Ve sau Hành Xương xuất gia được thủ giới ^c 
tu hành -inh tiến. 


Met hém nhớ lời Luc Tổ, Hành Xưởng không quấn 
đường xa đến tham yết Loe Tổ Lục T4 n 


= Lau nay ta vẫn nhé (i ngudi Sáo 
thế? 


Hành Xương thua 
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ngày trước duoc hòa thượng th 
xưổi pin ЕКО at 
Enig không biết is m báo đáp an đức của Ваа 
пес һа. За tang di các nơi hoàng 
Phật pháp. rong d^ sg sinh may ға mới báo дар 
or dl trong muốn mát. Dé từ thường xem Kinh Niét-ban, 
tiểu тё ý nghĩa 'Lhường và "võ thường” xim hòa 
ø 1 bi lược giải cho phet, 


Жей 
An, cs W Paât Lính, Hữu huong là ce lâm phán 
it ira as ác nhấp hiên Ác 
Ив Xa 


- Гор thượng no trải bản với kinh чап! 


đáp: 


сақа tân An của Phải, dâu Фаза noi trải với 
cánh ove 


Hanh Xseag oe 


ー Trang kinh nai: Phật tính là ;hường, vây mà hòa 
thượng lai noi la 14 thường? Ha thay các pháp thiện ác 

đến tâm Bo di đều lí vs đường, hoo thương lại nói 
ta heng? Thè Jà trái vot lái kirk đà, Ch đệ tả lại cùng 
thêm туй vac 

Le. FC nổi 


1j тен Niết bàn mà Hành Xương nếu lên df Lục Tổ trong doan gối 
thoại trên dây e5 lẽ là câu sau đầy. “Thần này vê thưởng, trang mỗi 
чау nghĩ dèu không dung Wu, nhu ảnh chấp, nhu mua bào." (Khái 
riệm vê tháng à đây cũng nhu khái mêm vë thường та Thần Hộ 
đã мз kn dèn yêt kiến Luc Tổ "Sinn tử sự đá: vỏ thường tan tóc 
idem Phẩm thỏ 71 


= Kinh Nit: bán Trước đầy khí ta nghe Tì-khưu ni Võ 
Тап Tang tụng сем аз đã giải thích cho Ti-khuu-ni ấy 
nghe, không mật chữ mất ^g nio không hop với kinh 
văn. Nay ta lại giáng cho ngu? i; 1602 sau vấn một ý không 
khác. 


Hanh Xương ndi: 

— Miu biết của dé tủ còn nông сау sỉ: rû. Mong hòa 
thường to lú day bào cho. 

Loc Tổ nói: 

— Ngudi có biết không? Phát tính nếu là гАиблЕ thi còn 
phải nói gì đến các рлар thiện. ác nua? Thậm eli còn nói 
Jà cho đến cùng kiếp không một ngudi nào phát tàn: RS-de? 
Cho nên ta nói Phát tính рд ¿wong chính là đao "thường 
chân chính (chân thường) ma Phại đã nói. Lại nữa, nếu 
che rằng hết thay các pháp (su ва là Võ thường, 
vậy tức là bất ed vật nào cúng đền с^ oi tính, đều chịu sự 
sống chết. Nhưng đã nói na là Ve thuờng tất E phải chịu 
su sống chết. На chẳng là mâu thuần has “ao” Cho nên ta 
tất cả các pháp thiện, ác đều là Thag -inh là theo 
cái nghĩa vô thường chân chính (chân võ thueng; m? Phat 
đã nơi. Phat nhàn vi những ke phàm phu ngoại đạo зле 
chấp đào ngược cho vë thường là thường, những người hk: 
Thừa lại nhận läm Chân thường (thường chán chính) làm 
và thường, góp chung lại cả thay có đến B kiên giải sai 
làm дас ngược! Vi уйу trong Kinh Niét bàn Phá“ đã có 


и 


Ú đai dds: в] Ngoai dad: vhể coi là sáng ос), v& thưởng со 1а thường, 
võ ngã coi iè ngã. không thanh tịnh coi lé thanh tịnh, b) Nhị thua" 
sUáng coi là khổ, thưởng coi lá vê thường 095 со. là vê ngà Чор 
chung lạ: а 8 kiến giải sai lầm dio ngược 
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lời dạy "Liễu nghỉa"! để phá trừ thiên kiến của họ, và nói 
võ Niet-ban vốn сб đủ bốn đức Chân thường, Chân lac, 
Сһаһ ngà, Chân tinh. Giờ đây ngươi chỉ dựa vào ngôn từ 
của kinh van mà hiểu ý trái ngược với kinh nghĩa, cố chấp 
coi những hiện tượng có doan diêt là vô thường, coi những 
gì dà duge xác định một cách cúng nhác là thường, từ đó 
hiểu sai lời day viên diệu sau cùng của Phật. Như thể dà 
сб đọc kinh van cả nghìn lần cũng có ích gì đâu? 
Hành Xương bồng nhiên đại ngộ, trinh với Lục Tổ hài 
kệ như уйу: 
Vi giữ fam vô thường 
Phat day tính hữu thường 
Người chẳng hay phương tiên 
Như mò dá ао xuân! 
Ta nay chẳng chút công 
Ма Phát tinh hiển hiển 
Không cá thay тб làng 
Sd айс truoc băng không. 
Іле Тб nổi: 


— Вау già ngươi thấu triệt rồi, ta dat tên cho người là 
Chỉ Triệt 

Chí Triệt lay ta lui ra. 

Có một tiểu đồng tên là Thần Hỏi, con nhà ho Cao ở 
huyện Tương Dương?, nóin 18 tuổi từ chùa Ngoc Tuyên à 
Kinh Nam đến tham yết Luc Tổ. Lục Tổ nơi: 


Ü) Liểu nghĩa: «à nghĩa, chỉ những bộ phân được nói rà trong сас kinh 
Dai Тиба. Phật từng nói caf nền dựa vào những keh điển có 
ý nghie 16 ràng, ch không dựa vào phần Shua ró nghĩa 


2) Tường Đường: tên huyện, пау thuộc tít: Hồ Bắc 
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~ Thiện tri thức! Từ xa đến, vất và đấy! Nhưng сб mang 
cái "gốc" đến không? Nếu có gốc thi biết сб chủ, cứ thử 
nối кеш! 

Than Hội thưa 


ー Lấy tam không trụ làm căn bản, thì thấy được chân 
tâm уб trụ la chủ nhân chân chính. 


Luc Tó nơi: 

- Ngươi làm Sa-di! sao nói năng khinh suất? 
Thân Hội hỏi lại: 

- Khi hòa thượng tọa thiền eó thấy gl hay không? 
Luc Té gia gây đánh Thần Hội ba gây, rồi hỏi 
— Ta đánh người thì ngươi сб dau hay không đau? 
Thần Hội thưa: 


- Dau mà cúng chẳng dau! 

Lục Tổ nơi: 

— Ta cũng "thấy mà cúng chẳng thấy!" 

Than Hội hài: 

— Bach hòa thượng, thế nào là "Thấy mà cũng chẳng 
thấy?" 

Lục Tổ ngi: 


= Та thấy là thấy những lỗi làm trong tam mình, chứ 
không thấy sự đúng sai, xấu tốt sủa người khác, cho nên 
nói là thấy mà cúng chẳng thay. Còn ngươi ndi dau mà 


0 sah: Phan ngủ Sramamera cni dàn ông xuất ga tu hành. dã chu 
dà 10 diều giới 
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cứng chẳng dav là nghĩa thế nào? Ngươi không đau thi ké 
như g đá, nếu dao thi kể như ke phàm phu khởi lòng tức 
n Lie này ngư: nồi thấy hay không thấy, tức là Nh: 
ên kiën', côn dau hay không бал. là pháp sinh diệt, Ngay 
+ tự tính của minh ngươi cũng khing tis 
gin người khác? 


ám đứa 


. sae 


Thar Hài nghe xong bối lỗi 18у tạ 


Luc Të lại ndi: 


= Nguoi, абз còn mé tâm chưa thấy tự tính thí phải 
tim bác chiến trí thức mã hài dưỡng, Nếu tâm nguoi ce 
điều tỉnh ngộ thì người sẽ thấy được ty tinh, cứ theo pháp 
ma tu nành là được Ngươi đã mê chấp không thấy ^u tính 
lai cần đến tìm hỏi ta "thấy hay không thấy"! Ta thấy cé 
nghia ja . id biết bàn thân minh, há lại thay thế được 
mé chấp trong tâm của người? Nếu ngudi tự thấy được tư 
tính, ту) "ng không thể thay thế cho sự mé chấp trong 
tự tâm а. Зао ngươi Ehong tự biết tự thấy. lại hỏi ta 
"thấy Ва; kêng thấy 


Thần Hoi sụp dầu lay dư trăm lay, xin ta lỗi Từ dé 
Төс Tổ cho Thrsa Hội theo hầu không rời tà buc 


ма hàm Luc 74 mái әді đại chúng 


Ü МИ biếu túc Nhi Biến kiến thuật ngữ Phật học chỉ hai loại kiến giải 
mi losi thiên về một phía: а - Doan Arîn. сб chấp cho rằng іліп 
dám người ta doan diệt, không lái sinh; b — Phường tiến cé chấp 
cno răng thân lãm ngudi ta cả моло quá khÚ hiện tái và tướng la 
15 mudng на kuông gián dean 
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— Ta có một vật không dhu không đuôi, không tên 
không tul, không lung không mat. Сас nguoi có biết là våt 
gì không? 

Thần Hội bước ra thưa: 

— Bach hóa thượng, dó la aguón góc của chư Phật, mà 
cũng là Phật tính của Thân Hội này. 

Lue Tổ nơi 

- Та vừa nơi không danh không tự ngudi bèn gọi dó 
là nguồn góc Phat tính! Sau này nếu nguaf có được tấm 


tranh che đầu” cũng chỉ làn: hang món dê "tri giải) mà 
thôi 


Sau khi Luc T6 nhập diệt, Than Нё dër kinh dû Lac 
Dương, ra sức hoang dương Dốn giáo của Lục TS Tho Khê, 
trước tác cú ho Hiën Tong ký lưu hành ở đồi, người ta 
thường gọi Thần Hei là Hà Trạch thiên eit. 

Lục Tổ nhận thấy khá nhiều món đồ các tông phái khác 
đang ngồi nghe giáng, những lời bọn ho hój van vé Phật 
pháp phần nhiều đều сб ác tâm Tuy vậy, Lục Tố vån 
thương tình day rang: 


N Tức người Trung Ou 
là r 


со hoo ngoài tên (dann cn cc сёз chỉ ga 


2) Man cái lầu dp có trang chỉ thảo ат y nà kn Ihar ng đã tớ 
thành thiền zc 


30 Tờ gud hiểu biết va lý giải à 
hiểu nhiều bii rộng để ly gai rhan 
tu chứng дас ngô giá, thoại жеу Sao lý của 
giải тӛл đế" vẫn tá WS thu ky bằng cách 422 + 

Thiện tông, 


4) HR Tas. túc chúa Ha Trách d Тао Châu tần o củng 
Kha không 20 6 ch? IR: и Ha Trach thiết « 


= Người học đạo nên trừ bỏ hết :hay nti у nghi thiện 
ác. Những thiện, бс 46 dëu thuộc cánh giới không thé nghi 
lường, không thể gọi tên ra được, cho nên phái đạt ra tên 
goi là Tư tính. Tư tính đó chi là một chư không có hai, 
cho nén gi là Thuc tính chân nhu. Trên со sờ thực tính 
45 mà thiết lap hết thay các pháp món, sao cha chi nghe 
một lỗi tûr khá: tỉnh ngộ thấy được tự tính! 


Moi người nghe xong đều lay tạ, xin được thờ Lục 18 
lam tháy 


Phẩm thứ tám 
HỘ РНАР 
(Bảo hộ Phật pháp)" 


Niên hiểu Thần Long nam thứ nhất 1705) đời Dương 
Trung Tang, ngày Thượng nguyên? Thai hau VŨ Tác 
Thiên” và Trung Tông hoàng để xuống chiếu truyen rằng: 

"Тейт đã từng n ti hai vị thiền ey Hut An và Thân Tu 
vào cung để rung dường, muốn nhân những khi nhàn rối 
sau muón ed bản гоп để tham cứu giáo pháp Nhất Thừa 
Những hai su đều khiêm nhường từ chối, nói rằng 5 
phương Nam j thien su Huệ Năng được Ngũ TS He: 
Nhắn đại su war truyền tám pháp và y bát, lâm nor” 
truyền tâm Á , ¿úa Phát, bệ ha nên thỉnh vị ấy để 155 
vấn. Nay Trias i quan Thí nói Tiết Gian dem chaw thu 


% Bản Tao lis Pega “Dudng tiếc tưng tiếu | 
tiểu vốn, con a Tỉnh đổi là Peyer tới, sas đối ад Jî hey Phẩm 
Tây thuật , i ñ tình triều nhà Dubro bào në Phát рлар, tân trọng 
Hue Nan. Ja эй Phát giáo Thiền Tông hung thịnh 


ота алча 


2| Pheng ng ca Ме tắm tháng Giêng 
3) vé D 


ro hoang hau của vua Dưỡng Сао lông. Cao Тӛле mất 
ла ngột 16841, mg ja Vũ hau chấp chỉnh, mấy пат siu 
tu xưng .> Hoàng dé (6901. đổi quốc hiệu là Chu 


127 


đến nghành thỉnh. Nguyên thiên sự từ ^; mau chóng Ye 
kinh" 


Sau khi nhận chiếu thư Luc Té dàng biểu cáo bệnh 
xin được trpa đời 8 nơi rừng nui. Tiết Gian noi 


- Các thiền su c5 đức hạnh tại kinh dà đên nói, "Muốn 
таба Phát dao sân phải ngồi td tập thiên định Không ao 
thiên định mà được giải thoát. sưa nay chưa iunt 
Chàng hay đại su từ trước đến nay truyền giảng giao phap 
ау như thế nào? 


Lue Tổ ni: 


- Dao do tu tàm tỉnh ng3 mà đạt toi, bé lại do ở chó 
“ngồi hay "không ngôi? Cho nên lồi Kinh nói: "Neu сб 
người bào Như Lai ngôi hoac Như Lai năm, Lúc là người 
ay dang hành tà đạo" Vì sao vay? Bởi rh không tì 
đâu Lới, diét chẳng đi vê dàu Nhàng smh kbông diệt, chính 
là Thiền thanh tinh của Như Lar Сас pháp hư không, tịch 
tỉnh, ấy là chốn Toa thanh tinh Như Lai” Giải thoát 
cudî cùng vốn không một pháp nin chúng được, huóng chi 
con nói ngồi hay không ngôi? 

Tiết Giàn nói: 


= Bau khi đệ tử về kinh. thế nàn hoàng thưạng cũng 
1 chuyện. Xin đại su từ М chi day cho de từ những yêu 


и Xem Жану Kim cưng NEU сб ngưỡt nội Nhu Lai đến, Như Lai d: Nhu 
Lai ngột Nnu Là: nằm, thé là па dy khôrg mèu ý [s những ai 
ta nói Со sau váy? Vi Nhu Lai không từ đầu đến không di về dèu. 
cha nên ge là Nhu i34 


Mem Kona Pip Hoa, Het thay саз pháp đều nu không beh afr 
STIR giải phẩm} NhỤ Lái (ña à sự гы vhóng của hết thay các phap 
iPráp su phẩm: 


rg 
E 


chỉ của tâm pháp để đệ tử tàu lén Hoàng thái hâu và 
Hoàng đế, cùng là để nơi lại cho những người học đạo ở 
kinh thành được biết. Làm như vậy cũng ví như mbt ngon 
đèn truyền lửa thấp sáng tram nghin ngon đèn, cho mọi 
chấn tối tăm dëu sáng láng, đến và cùng vô tận. 


Luc Tổ nơi: 


ー Dao không co "sáng", "tối". Sáng tôi chi để nói su 
thay đổi tương tiếp nhau. Nơi sáng láng đến vo cùng, tức 
là còn сб sự tân cùng, chỉ do quan hệ đối sánh với nhau 
mà lap ra tán. Cho nên Kinh Duy-ma-cá! nói: "Phật pháp 
không có gi cá thë so sánh, cho nén không đối lập với 
nhau'!, 

Tiết Giản nơi: 

ー Sáng, ví nhu trí tuệ. Tối, ví như phiền não. Người tu 
học Phải đạo nếu không dùng ánh sáng trí tuệ để chiếu 
phá mọi phiền nào vò minh thì dua vào Чаи mà Па khói 
sự sinh tử từ lúc vô thủy đến nay? 

Іле Tổ nói: 

ー Phiền naa tức là Ba-da không hai không khác. Nếu 
lấy trí tuê chiếu phá phiền não, thì đố là kiến giải của Nhị 
thừa, chỉ là can со của hai hạng Thanh văn, Duyên giác 
đã ndi dén trong ví dụ về xe dë, же hươu. Вас thương trí 
đại сап thì không có kiến giải nhu уду 

Tiết Giản паї: 

— Bach hòa thượng, kiến giải của Dei thừa như thế nào? 

Lue Tổ ndi: 


% Xem Kinh Duy-ma cé, DH tü phẩm. 


199 


- Minh và va minh, kë phàm phu cho là hoàn toàn khác 
nhau. Nhưng Бас trí giá thì hiểu rõ tinh chất của nó chỉ 
là một. Tính chát duy nhất (không bai) 46 chính là thực 
tính của Chân nhu. Cai thực tính dé ở kẻ phàm ngu nó 
cũng không giảm, ở БАС thánh hiền nó cũng không tàng. 
Thục tính đó trụ trong phiên nào mà tâm khong loạn, ở 
trong thiền dinh mà không ngưng trê vào hu không tịch 
tinh, không đoạn digt cũng không hàng thường. không đến 
không di, không д chó giữa mà củng không ở bàn trong 
hoặc bën ngoài, không sinh không diêt, tính và tướng nhu 
một, thường trụ không đời. Như thế gọi là Đạo 


Тіке Giàn lại hỏi: 


ー Hòa thượng ndi không sinh không diệt, có gì khác 
cách nói của kẻ ngoại đạo? 

Lue T6 đáp: 

= Ngoại dao ndi không sinh không diệt là đem sự doan 
diệt để ngất đừng sinh mệnh, lấy sinh mênh để thể hiện 
sự đoạn diệt. Diệt cũng bằng không diệt, sinh cũng kể như 
không sinh! Còn ta nói không sinh không diệt là nói: vốn 
từ xưa không sinh, đến nay cũng không điệt. Thế đấy, 
không giống cách giải thích của ngoai đao. Ngài nếu muốn 
hiểu yếu chỉ của tam pháp thi phải nhất thiếu không nghĩ 
ngơi gì đến hết thầy các pháp thiên ác, tư nhiên được vào 
tâm thể thanh tịnh, trong sáng thường lang, điệu dựng vo 
lường. 

Nghe 181 chỉ giáo của Lục Té, Tiết Giản rang ra tinh 
ngô, lay tạ cáo từ để về triều. Về đến kinh đỏ, Tiết Giản 
dáng sở thuật lại những lời nơi của Luc Tổ. Đến ngày 3 
tháng chín năm ấy Trang Tong hoàng đế ban chiếu ngơi 
khen "sư vì сё già yếu không vẽ triều, xin được trọn đời 


130 


vì Trám mà tu đạo lâm phúc điền của nước, phải chang 
thiền sư cũng như ngài Duy-ma-cát! lay eá đan yêu ở thành, 
Ti-da? để hoàng đương giáo pháp Dai Thừa, truyền chư 
Phat tâm ấn, luận bàn Bát nhị pháp топ. Tiết Giàn ve 
cung thuật lai cho Tråm nghe chỉ thụ của thiên su về Như 
Lai trì kiến. Trấm tích phúc chứa thiện, suốt đời vun trồng 
thiện cán. Nay Trâm đốn ngộ dieu lý Đại Thừa, that nhờ 
pháp ân của thién su, Trấm mãi mãi cam kích không 
cing!” 


Cùng với chiếu thu, х0 giả dem tới ban cho Lục Tổ mot 
tấm ma-nap cà-sa*. một chiếc bát thấy (nhi Trung "hog. 
hoàng dé lại sác cho Thứ ай Thieu Cháo -in sang nhà mi 
của Luc Tổ ở Tân Châu làm chùa, ban res goi là chus 
Quấc Ап 


1 иучтач Ar Phan пай Vimalakeh, vi си vì é thành Trda (уай 
thối Phát ta thế, Tuy chỉ tu hành tai gis, nhung Duy má cải jı 
nghiêm luật thanh tịnh thanh danh vang truyền gần ха (do dà сб 
tên fà Tinh danh đại eh Khi Phat đến vuln Amrapali thuyết pháp 
Duy-ma-cát cáo бт không đến nghe Phát biéi y sai các Ui 
bé-tat đến thấm. Nhân dó Duy-ma-cát có dip giảng thuyYẾt gao t. 
của Phật 

2, Tio, Ше Tida-li Xem chú thích (1| 


3) Mamap tức àe casa then nách gọi của nguñ; mue Сас Ly (này tà 
Tru Tiên) Thà xưa nguc Joe Cao Ly [Tri Tiem thuếng công 
marnap cho vua Trang Quốc nến co cách noi кёр "тапар саза 

4) - Thủy họa. một loại thach anh nguyên chất trọng suốt thay пап ngay 
пау 18 chất liệu mê phông thủy “nh thiệt nhện] 
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Phẩm thứ chín 


NÓI VỀ CÁC PHÉP ĐỐI' 


Một hôm đại su goi môn nhân là Pháp Hài, Chí Thành, 
Pháp Dạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt. 
Chí Dạo, Pháp Tran, Pháp Như v.v... đến bảo: 


— Các ngươi không giống như những người khác: Sau 
khi ta diệt độ, các ngươi mbi người hãy di làm thầy một 
phương. Nay ta đạy cho các người cách thuyết pháp để 
không mất gốc bàn tông. 


Trước hết ta nơi và pháp môn ba khoa, và cách vận 
dụng 36 phép dối (so sánh): Vào ra trong thế đối sánh và 
cùng lúc phải lập tức lia khói cà hai bên đối sánh. Noi đến 
bất cứ một pháp nào trong hết thây các pháp cũng đều 
khong được lia khỏi tự tính. Nếu chợt cố người hỏi các 
ngươi về bất cứ vấn dé nào của Phát pháp, câu đáp của 
các ngươi đều phải dùng hai câu đối sánh với nhau: câu 
này nói di, câu kia kéo lại, làm "nhân" cho nhau. Cuối cũng. 
trừ bó hết những ý đối làp về cà hai phía, sao cho га hai 
phía đều không bám víu vào đâu được. 


7) Bản Táo Khê dé là: Phap món 4) ihi (nối về các đối pháp củ 
Tông). Bán Gia Tinh góp chung ca vài phần thứ Muỗi 8 bản Gia Tỉnh 
thành một phẩm đề là Phó chic. 
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Pháp môn ba khoa Ау là: Am, Giới, Nhập Am là Ngủ 
am, tức: sắc, thu, tưởng, hãnh, thuc. 


Nhập là Thấp nhị nhập, là Lục trần (sáe, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp ở bên ngoài, và Luc môn (tic lực сап: nhãn, 
nhi, tị, thiệt, thân, ý) û hen trong 


Gidi tức là Thập bát giới bao gem Lục trân, Lục môn, 
Luc thức. 


Vì tự tính bao hàm muôn pháp, cho nên gọi là Нат 
tăng rhüe. Nếu khời ý nghĩ lường, tức là Chuyển thức. Sự 
khởi sinh của Luc thức theo Lục môn mà ra, tiếp xúc với 
Lục trần. Như vậy Mười tám giới déu theo tự tính chân 
như mà khởi lên tác dung của nc. Nếu tự tính là tà, sẽ 
khởi lên Tháp bat tà (mười cám loại tà kiến), Nếu tự tinh 
là chính sẽ khởi "Thập hát chính" (Mười tam loai chính 
kiếm). Cái đụng ấy, nếu là tà ác thi gọi А Chúng sinh dung 
dình cảnh của chúng sinh), nếu là chính thiên, thi gọi là 
“Phật dụng" {ly cảnh của Phật). Bát luận cái dung Ấy xuất. 
hiên bởi nguyên nhân nào, hoặc là Phật dụng, hoạc là 
chúng sinb dụng, đều do cải vốn có của tư tỉnh. 


Các pháp dat trong quan hệ lưỡng đổi với nhau (đổi 
phap tức là ngoại cảnh. Trong thể giới vô tỉnh thi có 5 
đôi pháp: trời đất đổi nhau, mặt trời mật trăng đổi nhau, 
sáng tối đổi nhau; âm đương dối nhau; nuóc lửa đôi nhan 
Do là 5 đổi pháp của thế giới võ tinh. 

Về mặt pháp tướng! và ngữ ngón thì có 12 đổi pháp: 
ngữ và pháp (khái niệm - sự våt) đổi nhau, Hữu - vo đối 
nhau, Hữu sắc - Vê sắc đói nhau, Hữu tướng - Và tướng 


V hep tưởng hình Jang bên ngoài có thể nhận biết được của pháo 
(sJ vật mên lượng) 
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đối nhau, Hữu lâu! - Vo lậu däi nhau, Sûc Không đối nhau, 
Động Tĩnh đối nhau, Thanh (trong) và Troc (đục) đối nhau, 
Phàm (phàm phu) và Thánh (thánh triết đối nhau, Tang 
(người tu hành) và Tục (người thế tuc) đối nhau, Giả Trẻ 
đối nhau, Lớn - Nhỏ đốt nhau. Da là 12 đổi pháp vẽ pháp 
tưởng và ngữ ngón 

Ve mat khởi dung của tư tính сб 19 đổi pháp: đài và 
ngắn đổi nhau; tà và chính dôi nhau, si và tué đổi nhau, 
ngu và trị đối nhau; từ ái và ác doc đổi nhau; loạn và dinh 
đối nhau; giới và phạm giới 461 nhau, tháng và cong đổi 
nhau; thực và hu đổi nhau; hiểm và bàng đối nhau; phiền 
não và Bó dé đôi nhau; Thường và Và thường đói nhau; bi 
(dau buồn) và hại (tàn hại đổi nhau, mừng và gián (sân) 
đổi nhau; xÀ (hi xả) và kiên (bón хет) đổi nhau; tiễn và 
thoái 461 nhau; sinh và điệt đổi nhau; pháp thân và sức 
thân doi nhau, hóa thân và báo thân đối nhau. Do là 19 
đối pháp để khởi dụng của tự tính. 

Lue Tổ nổi: 

— De là 36 đối pháp”, nếu hiểu cách dùng thi ce thể 
quản thong hết thày mei kinh pháp. Vào à đổi pháp này. 
ra ở đối pháp kia, nhân theo cà hai phía nhưng lập tức rồi 
khỏi ca hai phía. Tự tính chân như tùy duyên mà dòng 
dung. Khi trò chuyện với người khác, bón ngoài cân phải 
đối tướng mà Ra tướng, bèn trang phái dối không mà ба 


3) Han (6ø, phan ngủ: Anasraua, một E danh của phiền nio (do quận 
niệm cho rằng nhiền não ngày đêm tiết lậu ra ngoài thao cula Lue 
cán 


2) Ba min sáu đố: pháp, 5 dBi pháp về thé gidî vô tinh, 12 dội pháp чё 
pháp tướng và ngủ “gêr, © đối pháp về khối dụng tự lĩnh. 
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không. Neu беп ngoài mé chấp vào tướng thi tà kiến phat 
sinh Nếu bên trong mê chấp vào "không" thường hay ché 
bai kinh pháp, cho rằng Phật pháp đùng lời nói thẳng 
không cần düng văn tự cho kbhói rườm га. Đã nơi không 
cần dùng văn tự, thi con người cũng không cần dùng đến 
lai nói nữa, bởi vì ngôn ngữ chính là tướng của văn tu. 
Lai nói "chân lý không lập văn tự, thì chính hai chữ "bất. 
lap" cung đã là văn ty rồi! Thấy người khác thuyết pháp 
thì ché bai là mé chấp vào văn tu. Các người nën biết ràng," 
tự mình më chấp không ké làm gì, nhưng ché bai kinh 
Phật thì không thể được, tội chướng không xiết kế! 


Nếu mê chấp hình tướng bên ngoài, dùng cách này cách 
khác để truy cầu chân lý, hoặc dung đạo tràng khắp noi 
để biện luận suông vë "hữu", "vẽ", thì dẫu tu hết kiếp này 
sang kiếp khác củng không thể sáng tâm thấy tính. Điều 
chính yếu là phải theo chính pháp mà іш hành, lại chứ 
trăm điều không nghi! mà trở ngại trên con đường dën với 
Dạo! 


Nếu chỉ nghe thuyết pháp mà không tu hành thì ngược 
lại sẽ khiến người ta phát sinh tà niệm. Phải theo chính 
pháp mà tu hành, khi thuyết pháp phải thực thi pháp thí 
“va trụ tướng". Nếu các ngươi linh hội được như thế, сап 
cứ theo đó mà thuyết pháp, theo đá mà vận dụng, theo đó 
mà tu hành, mọi việc làm deu theo đó, tứ là không mất 
tèng nhà. Nếu có người hỏi nghĩa lý thiền pháp: hỏi "hữu” 
thì dung "vó' mà trà lời; hỏi "vô", dùng "hữu" mà trả lời; 
hỏi "phàm", lấy "thánh" mà đáp; hỏi "thánh", lấy "phàm" 
mà đáp. Cứ như vậy, lấy đối pháp của hai bén nhân then 


9 Bách vd: bết tır: chỉ trạng thái va minh ludi biếng suy nghỉ, không cứu 
xét nghĩa lý ewa sự vật 
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nhau mà trả lời, nhưng lập tuc lại phải lia khải hai bên 
thì nghĩa trung đạo! liền xuất hiên. Cứ như уау, hỏi đến 
dau đáp đến đấy. Những vấn đề khác cũng theo 'cách ấy 
mà trả lời, như thế không mất chân lý trung đạo. Già sử 
сб người hỏi: "Tại sao lại goi là ám (tối)?" các ngươi sẽ trà 
lời "minh (sáng) là nhân, ám (tối) là duyen, hết sáng thi 
467, lấy sáng làm tỏ tối, lấy tối để làm tỏ sáng, thông qua 
quan hệ hai hen nhân theo nhau như vậy mà nghia trung 
đạo được lập nên. Các vấn dë khác cũng đều có thể giải 
Чар theo cách như thế cà. Các ngươi tif nay về sau cứ theo 
phương pháp nhuyển tiếp dy mà truyền thụ Phật pháp, chó 
làm mất tông chỉ của dòng ta. 


Y Trưng đạo nghi: phép tu duy tuyệt đối loại bó eu thắng trà của 
một bën 46 lập trong lập thuyết, cũng không dùng lại à su lựa chọn 
chiết trung “Ò khoảng gia", - goi là pháp trung dao. 
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Phẩm thứ mười 


DI CHÚC 


Мат Мат И niên hiệu Thái Cục! nam thứ nhất (712) 
đời Dường Due Tông), tháng 7 Lục Tổ sai mòn nhân đến 
chùa Quốc Ân à Тап Châu dựng tháp, đốc thúc tiến hành 
công việc cho nhanh chóng. Cuối mùa ha năm sau (713) 
công việc hoàn thành. Ngày 1 tháng 7, Lục Tá gọi các tàng 
chúng đến bào: 


- Đến tháng Tám này ta muốn Па khỏi thế gian. Các 
ngươi muốn hài điều gì thi hỏi ngay cho kịp, ta sc phá trừ 
những điêu còn ngờ vực, khiến các ngươi hết mê muội. Chỉ 
lo sau khi ta qua đời không сб ai chỉ bàa cha các người 


Pháp ПАГ và các tÌ-khưu nghe nói, ai nấy đầu úa nước 
mát, chỉ co Thần Hỏi không khúc, sác mặt vẫn binh 
thường. Luc TS nói 

~ Thay tiểu Thần Hội thé mà lại biết coi việc tot việc 
xấu cung bình dàng như nhau, che bai hay khen ngợi cũng 


d) Thai сис: niên hiệu thuộc adi Quàng Dub Tang chỉ gam chua dày 5 
tháng đầu năm Nhâm ti (712). Doan văn này ghi sự việc về tháng 7 
Nhằm ti, đúng га đã là niền hiểu Diễn hỏa thứ 1 (B. 

Tử đây trẻ xu8ng bán Tào Khê đặt trang dè mục. Phó chỉ. Deu 
tháng {lồi dan suối cũng về vite Wu truyền pháp môn) 
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không động lòng, không dau buồn cũng không hoan hi. 
Những người khác thì chưa được như thế Vậy mấy năm 
ở trong nii, các người tu dao gi? Giờ day các ngươi thường 
khóc là lo buồn cho ai? Hoặc là la cho ta không biết đi về 
đâu” Ta thì tự biết mình sẽ đi về đâu. Nếu không biết minh 
đi đâu, thi ta chẳng cần báo trước cho các ngươi biết làm. 
gi. Các ngươi buon khốc co lé vì không biết sau khi qua 
đời ta sẽ đi đâu. Nếu biết ta di đâu, các ngươi không nên 
buồn khốc mới phải. Các ngươi nên biết rằng pháp tỉnh 
viên tịch vốn không sinh diệt, không đi về! Các ngươi hãy 
ngồi cà xuống để nghe ta doc bài kệ: Bài kệ này сб thể 
gọi tên là Chân giả dong tinh. Nếu muốn tâm y tương 
đồng với ta, еде ngươi hãy tung bài kệ này, theo 101 kệ mà. 
tu hành, sẽ không làm mất tông chỉ của dàng ta. 
Môn đồ, tàng chúng đều cúi lay thỉnh Кё. Lục Tổ bàn 

đọc bài kệ rằng: 

Hét thûy van pháp đều không thuc 

Khang nen айо ngược cho là thực 

Giá sử lạm cot là chán thục 

Thì cái "trông thấy" đều chẳng thực 

Nếu tu lâm minh có chán thue 

Tri bó hu giả, tức lâm thue 

Tụ tam néu chẳng lia hu giả 

Không chán, lim dau ra chán thuc 

Hữu tình xưa nay vén tinh đông 

У tinh xưa пау обл không dong 

Nếu chỉ tu hành phép không dûng 

Chẳng khác loài vo tình không dộng 

Muốn tini tu têm thật bất động 

Мел biết trên dûng còn bát động 

Ма loài bát dûng thì bát dàng 
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Võ lình, Phát chẳng gieo hat giống 
Phải khéo phân biệt các pháp tướng 
Chân ly cuối cùng là bát động 

Hét thấy kiến giải dèu phái ding 

+ tây Chan nhu nhiều tác dụng 
Мау bảo các nguoi, người hoc dao 
NG tục những cần phải dụng lâm 
Нау nhỏ: Tong môn Đại Thừa giáo 
Chó còn mé chấp 10 tử sinh! 

Cùng nhau dam iun, nếu lượng Ủng 
Нау dem Phối pháp mà nghiệm chứng 
Lugn bàn mà chàng có trong ứng 
Cũng cứ chấp tay cùng hoan hí 

Tông món nay trước обп chẳng tranh 
Tranh chấp åt hẳn mát nghĩa tinh 
Nếu làm trái, eó chấp tranh biện 

Tu lính chim lấp nhập từ sinh! 

Mghe xong bài ke, món do tang chúng đều cúi lay lĩnh 
thụ ý chỉ của Lục Тб, kính cẩn thu nhiếp bản tâm, tu hành 
theo chỉnh pháp, không dám sinh chuyện tranh chap nữa 
Món nhân cung biết ngày Luc Tổ tru thể chẳng còn được 
baa lâu. Thượng tọa Pháp Hài lay hai lay, hói Luc Tổ: 

— Sau khi hòa thường nhập diêt, у bát sẽ truyền lại cho 
а? 

Luc Tổ nói 

— Những lời thuyết pháp của ta kể từ buổi giảng đầu 
tiên à chùa Dai Phan đến пау déu cần ghi chép lại để lưu 
truyền, dat tên là Pháp bảo dàn hinh. Các người phải kính 
giữ kinh này chuyển tiếp truyền thụ để hóa độ chúng sinh 
Các người cd tuân thủ kinh này làm giáo pháp, gọi là "Dn 
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môn chính pháp” (pháp môn Đổn ngộ chính thống). Giờ 
đây ta chỉ truyền giáo pháp cho các ngươi, còn y bát của 
tổ su thì khóng trao lại nữa. Ay là vi tin сап của các ngươi 
đã thuần thụe, đảm đương được việc lớn, đủ trình độ xác 
quyết không còn nghỉ ngờ. Nhưng cân cứ then hài kệ của. 
sư tổ Dat-ma thl việc truyền y bát ngày nay không hợp 
nữa. ВЫ Кё eủa Tổ dat-ma như vầy: 

Kua ta dên đất này 

Truyền pháp cửu mé tình 

Mòt hoa nó пат cánh 

Két quả tu nhiên thanh! 

Rồi Luc TA lai ndi: 

ー Hi các thiện tri thức! Các ngươi hãy tịnh tâm nghe 
ta пої. Tự tâm eba mỗi người các ngươi là Phật, chó còn 
ha nghỉ gi nữa. Ngoài Lâm, không một våt gi có thể dung. 
đặt ra được. Muốn giống pháp deu do tu tám ta sinh ra 
Cho nén kinh nói: “Tam sinh vạn van pháp sinh, Tam diet 
vạn van pháp diét". Nêu muốn thành tựu được trị tué của 
Phat, thông dat hết thày moi pháp? thì cần phải hiểu rõ 
ý nghĩa "Nhất tướng tam muội” và "Nhất hạnh tam muội” 
Nhất tướng tam muội cá nghĩa là: bát eú ở noi nào cũng 


7 ВА kệ này tucng truyền 1а lồi du ngôn của рабыта đại su: MAt hoa. 
chí Dat чта, Tổ dầu tiên của Thiền Tông Dông dé Năm cánh. chỉ 
5 vi Hồ tiếp Iheo (Iù Tuê Khả đến Ниё Năng). で au cuốt "Kết quả 14 
nhiên thành" Ат chỉ Thiên Tông phát triển hưng thịnh 3 thái tục TẾ 
Hug Nàng. 

2) Nasr FAICT hng tr: túc ні tuệ của Рпат Thea Tri độ iman, trí tuệ 
cû 3 hang: 1) bát rhis rri là wi ші của hàng Thanh văn, Duyên giác. 
2) Dao chẳng trí là tri tuè của hàng 8-11. Các hang trên thấy duds 
tính chất của van pháp là "Không" và "Giả" 3) NAGI 0022. từng trt là 
trí toệ của Phật: TU trong “Khâng" và "014° nhận гё duos "wo tUống, 
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khóng chấp trước vào hình tướng, quyết không vl hinh 
tướng mà sinh lòng yêu ghét, càng không vì hinh tướng 
mà muốn giành lấy hay vứt bó, không tính toán lợi ích, 
thành bại riêng cho mình, Dược như thế thì tự mình an 
nhiên điềm tĩnh, hư không, đạm bạc. Như thế gọi là "Nhất 
tướng tam - muội". Nhất hạnh tam - muội еб nghĩa là: bắt 
cứ nai nào, dù là đứng ngôi nằm đều thuần nhất một lòng 
ngay thẳng, bất tất phải dựng đặt hét đạo trang này đến 
đạo tràng khác, tv trong bàn tâm thực sự dat đến miền 
"Tinh độ. Như thể gọi là "Nhất hanh tam muội". Nếu сб dà 
hai thứ Tam-Muội (chính định) 46 thì tựa như hạt giống 
gieo xuống đất, được đất ươm chứa nuôi lớn, thành thuc 
trái quả. "Nhất tướng tam -muội” và "Nhất hanh 
tam-muói'cüng tựa như thé. 


Löi thuyết pháp сда ta hôm nay cũng như trận mưa 
đũng thời, tưới nhuần kháp đất lớn. Phật tính trong mối 
con người của các ngươi cüng ví như hạt giống, дар trận 
mưa nhuần ấy tất sẽ пау mam chồi. Những ai kế thừa ý 
chí eda ta chác chán sé chung ngộ Bb dë (Chính giác), 
thực hành theo pháp môn của ta nhất định được chứng 
diệu quà. Hãy nghe bài ke của ta như vay: 


Dat tâm! ươm hạt giống 
Миа phap này mầm xanh 
Hoa dôn ngô đã nd 

Quả Ba-d2 tu thành 


Doc xong bài kệ, Lục Tổ lại nói: 


1 Тат dio, Phan пой: Alaya Vijanana, (thác thử 8 trong 8 thúc) Vi lam 
là gốc của van pháp (sự vật), hết thấy các pháp dèu do tâm sinh 
та: Tâm của chúng sinh như đất lớn, các thử ngũ cốc, hoa quả dèu 
10 đất lớn mà sinh ra, ona nën goi Tâm là Јат địa. 
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— Phát pháp không cố hai pháp. Nhân tâm cũng thế, 
không co hai tam. Dao Phat thanh tịnh, không co một hinh 
tướng nào đáng phải chấp trước! Các ngudi phải thân trong, 
chứ thiên chấp ngồi yên mà quán tưởng thanh tịnh, hoặc rai 
vào sự "trống rỗng" trong tám! Tự tâm mình vón thanh tịnh, 
có gì đáng phải lấy, phái bả? Mãi người các nguoi déu phải 
gắng sức, tùy duyên mà đi hóa độ chúng sinh! 

Luc Tổ nói xong, các de tử cúi lay rồi lui ra 

Ngày mồng tám tháng Вау năm ấy, Lục Tổ bất ngờ bào 
đệ từ: 

- Ta muốn trà về Tân Châu, các ngươi mau sửa soạn 
thuyền chèo cho ta 


Moi người buôn rau nai thỉnh Luc Té à lại, nhưng Luc 
Tổ nói: 


= Chư Phật xuất thế ròi cung thị hiện Niết Bàn. Co 
đến tắt. phải có di, lẽ thường vẫn thế, hinh hài này của ta 
tất cúng phải có nơi về 

Tang chúng пий: 

- Sư phụ đi chuyển này chẳng hay sớm muộn khi nào 
trở lại? í 

Luc Tổ đáp: 

~ Là rung về cội, sinh thời không nói! 

Môn đồ lại hỏi: 


T) Lar Hỏi vû khếm ý nói la 8 trên dë này, chưa ting mở miệng nói. 
nhấc lại y lên của Thiền Tóng: Vê pháp kha thuyết (không mốt 
pháp náo có thể nói dude. Khi ehú giải Kinh Kim cường, Luc TE Hub 
Năng cũng tung nói: Ban tâm vấn thanh tịnh, các pháp đều hu kêng, 
có pháp nào dáng phải nói nữa? 
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— Chánh pháp nhãn tang! sư phu truyền lại cho ai? 

Luc T6 dáp: 

— Người nào có đạo thì die pháp của ta Những ai сб 
chăn tâm không hư vọng thi hiếu pháp của ta? 

Môn dà lại hỏi: 


A Chanh pháp nhằu tạng TẾ tuệ của Phật cũng gọi là Thanh sh pháp 
опар; Phật т tiến Кїз Phật д nui Linh Trau. Dai Fhan thiên vuong 
dáng Phát môt cảnh Поа Bala vang Nhân đó, Phát gió cành hoa ra 
hiệu. Dë tử đều không hiểu у туча thể пао CHỈ có Ca- diếp tōn giá 
rang rd mim cuối Phật trêng thấy bèn nói rằng "Та có chánh pháp 
nhân lang và Niết Вап điệu tim trao lại cho ngusr Thiên Tổng theo 
điển mày gọi Chánh chấp nhăn tang 1а tâm ấn của Thần Tong |бас 
ngoal Мет truyền) 


2) Sau câu này. các bán in vẫn lưu hành tủ bản Chinh Thông, bàn Саа 
Tinh đều có một đoạn với BO chủ nói việc Lue Tổ biết sau khi ngài 
mất có kè lên là Mãn lấy trộm dầu ngar dem bán. và dụ Баз by 
mudi năm sâu sẽ có 2 vị Bồ-tất tù phuong Dông tố. Bản Tông Bảo. 
шш hành à Nam нді gåt à doan sau (sau điều ghi vê Tế Thiền Тапа 
dời thú 33). Riêng đoan dự bao sau (gồm 36 chủ) ihi cổ bàn phat 
hiện đước д Dên Hoàng không có Xêl doan văn đều chép việc tiền 
trị không phải la |ë gång pháp của Lục Tổ. nên chúng tên để nèng 


ra dud đây 
"hiên, cà tại hồi 
бао này iu su shu còn 980 phải nan gì nữa không? 


tục Tả dip 
— 13 nnáp điệi chung «Am sáu sắm thị co môi kệ đến lây trèm 
Uia ta Hãy nme cũ du ký của la që này: 

Thi cha liền cầu 

Noi miệng cem пш 

Tháng Мап chav Go 

Tho! nuan Dương Liệu? 
іш Y$ lại nổi 
Sau khi ta di hêy mudi sâm së cb hai vı Bồtát tù phương Dông 
tối Một VỊ xuất Qa. một vi tai gia hai vi cing đến để chấn hung 
giáo hoa gầy dung lòng рча của tà. trừng tu gia-lam, liếp пб pháp 
tu Au dài phón mn: 
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= Та khi Phat TG ung hiện đến nay Phat pháp đã 
truyền thu được bao mbina đói thinh hòa thượng day bảo 
che 

Luc Tổ đáp: 

— Chư ГЕ 
hết. Nay chỉ Lính bát đầu từ bày vị là: Dèn quá khứ "Trang 
nghiêm kiếp"! сб Phật Ti-bà.thi?, Phật Thi-khi", Phật 
Ti-xá-phà  Dài hiện tại "Hiên kiep' eó Phát C4u- lưu tón”, 
Phát Cáu.na-hàm-máu-ni^, Рал Ca-diép*. Thích Ca Van 


åt từ НЕ xua xuất hiện ở đời nhiêu không kể 


о Trang nghiệm kiếp: Kiếp Chỉ тов i му sal иона QUÁ kru da tung 
28 hàng ngàn đúc Phát xuấ: the để ein cho thôi dai dó kd nén 
trang nghiêm thanh nw Vi váy, Іш hò Phật Thxa-pho vë tude goi 
là Tráng nghiên kiến: 

2) Dieu! (Vipasyin) tướng truyền là vị Phật ngôi dưới айл cây Bê dê 
thuyết pháp liền 4 hội háa độ cho tŠ: cÀ 34 van 8 nahin người irem 
көзі Trường A ват 

3} тығы (Skrwn) vị Phát лобі dui gốc Phan-da-l; thuyết pháp 7 hội 
зда độ 25 van người (sed: 

4) Локк pan (Visvabhu). жу phá! пад dưới gốc cây Beia thuyết pháp 
2 në hòa độ 13 уап người isad) 

SY durs кр: Chỉ thối hiện đại hên тау có nhiều thánh hn ходи thế 
để hóa độ chúng sinh 

&) tudinis: (Krakugehanuay là đúc Phối thử nhật thuộc Hiện kiếp 
っ gdei thành Лада, fu tịnh hành ngài dudi gốc cây Thilrsg thuyết 
рлар 1 hội độ noa 4 van người (eddi 

TD (Au өзе máu ит. Камака) проб Thanh Thanh-lịnh, t: tịnh 
hanh. nati дид góc cy ü tam рача môn. thuyêt pháp † hO dê kaa 
3 van ngudi (add) 


& (ә-дер: (Kasyapal nguội で thành Badana ngo đưới góc cày 
Mi câu luật, thuyết pháp пе аф hoa 2 van người |349 
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Phật, Dó la hay đức Phật ké từ Phat Thích Ca trà ve 
trước 


Dic Thich Ca Van Phát truyền chánh pháp nhan tang 
và y bát cho Ma-ha Ca di&p tôn giả? 


be 


thứ hai là A-nan tôn giá? 
Đời thứ ba là Thương-na-höa-tu tôn giat 


Đời thứ tư TA Uu-bà-cúc-da tôn giat 


J Thích се Van Phir (Gakyamauni, 544 - 464 trước СМ) tên chính là 
Curgam Tất dat-da ¡Gautama Sidchatthal eon «ua nước Gata về 
Kapilavastu) tên là Tinh Phan [Sundhadanal và bà vương ph. Mada 
Maya). Ngài thuyết pháp 49 năm. giác hóa chúng sinh nhiều vô МӘ g 
số nhấp Net き an ó ring Sada trên bz sông Nehénghábatdé 
iMkanyaveti] huậc ngoại thánh Cáu-thina-yétida (Kusinagera) rước 
Ха Dã, tho 50 tuổi 

2) Waha Cadre Hân giả (Mana Kasyapa) đệ tử tdi ғас cũ: cúc Thich 
Tên прий nude Ma-kêt-da (Magadha) 8 сыф theo gi Іші dao 
Bà-ta-món, 32 tuổi dën Trúc Lam teh vá :Veruvane Vihara) à thanh 
Vedog và {Fialarghal nghe Phật thuyết pháp rồi xin 
khê hanh Dáu-dà Sau khí Th«h Tôn nhập dêl. Tên 
thủ đúng cầu Teng đoan tổ chút Hội ngh gầm SCC аз А2 ий «êt 
тар kinh din - trỏ thành TẾ thử 1 của Thiền Tên, 
lên «ung cặc Бас tri đúc kiêm toan) 


3) Anan ión giá (Ananday tên dich nghĩa là Hoan Hi ıı 


фе Khánh Hi 
động đổi quy tốc Trung Ал Da (em nọ của Vioh Tên) 25 іші xuất 
gia. theo hầu !ch Тап 25 nim ce nàng là nguti nghe hit nhiều 
mất hong 1Ô dai dê ri của Phật 


А) Пет hate e ya 人 Sanakavasa) ngudi nude Ме абы 
(Mathura) min Trung Ấn 1% 

5] әде d^ ron giá работа). ngời aước Sah o m uat ga 
20 tuổi chung gã Tên gia тау nach NAT rêng 24 tướng. oA З 
tướng, mỗi khi dê được 1 ngudi Вы ĐỒ var i chiên 1he km lên giá 
nhập dibt, sẽ thể đây chất ach thất 


Đời thử năm là Dé-da-ca tôn giải, 

Đài thứ sáu Di-già-ca tòn già? 

Đài thứ bày là Ba-tu-mat-da tôn giả? 
Dhi thứ tám là Phat-dà-nan-dé tôn già! 
Đời thứ chín là Phuc-dà-mát-da tên già? 
Dai thứ mười là Hiếp tôn giả” 


Diti thứ mười một Phú-na-đạ-xa tôn giả”, 


Đài thứ mười hai Ma-Minh dai 


# Déda.ca tôn già [Dhrtaka), người nước Ma-g.à dà Magadha), độ dude 
man B000 ngudi 


2) Dra o cn uis IMikkaka) người Trong Ấn Để 


3) Hồzm-mrsi “и фа (Vasumitral, Trung Quốc dịch lá Thế Hiu, trước 
14ê сё bộ Toig thầm Iuan 

4) Pharda М2 tin giả (BudonaeandiL пиён пиёс Ca.ma-la, 

Бір Phác xia mata tûn già (Buddhamitra), ngudi nuec 138-са 

6) ép n^n g2 (PAravka) người Teung Ấn DS 80 tuổi mài xuất ga. М 
cổ ấy bị kế độc miệng chẽ bài la ngu phu hủ lâu Tên giả ty та: 
Ta «бу không thông Tam tang, không dean lrử ba đục già, không 
Зас pháp lục thông thi quyết không cải lung xuống chiếu, nhãn dé 
đặt pháp dam là Hiếp tikhuu (Hiểu là kung) về sau tên giá thành 
їй» lấn, là ngườ chủ trì đội kết tbo kinh điển Tiểu thưa lần thú 4 
lđầu thể kỹ M S CNi 

1) Priva daaa нші уі iPunyayasasi aguòi thành Ноа Thi (Paralipuwa) 

BỊ АҒ Мир dai sî [Asvaghoss) tại thế khoảng nửa sau thế kỹ thủ il S. 
СМ đàng dòi Bà-la-món. ngue thành Sa-ky-da (Sakera) thưộc Trung 
Ña Truec thèo ngoai dan, đến khi tranh un với Punyayasas bị thua 
1} môi xin lam đề tử của HIẾp tên giả. Га si thông néu Hán noc: 


“rác Тас có Phar số hau sân, và Ia thửa kidi бін tuân (Dai SĨ cũng 
сб ghia là Волар 
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Đời thứ mười Ба Ca-ti-ma-la tón giảt, 
Dii thứ mudi bón Long Thụ đại sĩ" 

ої thứ mười lam Ca-ua-de-bà tên giả), 
Di thứ mugu sáu La-hau-la-đa tōn giat. 


mười bảy Táng-giả-pan-dê tón giả 


mười tam Già-da-xá-da tôn 2149. 
Dii thứ mười chin Cưu-ma-la-đa tôn giả” 


Pai thu hai mươi Chà-da-đa tón già* 


№ сагана tim giá (Kapimala) người thành Hoa Thị (Pataliputra) гийс 
Ma kiệt-đà (Megadha), truốc là ké ngoại dao có đến 3000 đệ tj sau 
khuẩt phục bà tải biện kiên của MÃ Mich, xin tàm đệ hà Gau khi ME 
Minh rhập diệt, ngài cầm đầu tặng chúng đi hóa dó ò miền Nam An 
Dễ lác phẩm có VS nya («ái bao gồm OO bài kệ, 

2 Lang Thu dei «t (Nagarjuma) tổ khái sáng Phêt giáo Dai This. tại 
thế khoảng thế kỷ W 5. СМ ngudi nước Ty-bat-da (Vidnarbha) Nam 
Ẩn 06. thông minh mẫn tuệ, tung удо cung vua Long - lộc зао 
chép Kinh ihig паат dụng tháp sắt GE truyền Mật tang. Tác phẩm 
ç Dac iri độ indo, Trong iiit, Tháp nhỉ món інде 

3) Ca ta râu giá (KAnadava} 


3) Latbu-ia-da rón già (Rahulata). người tiểu quốc Са 
thế ку и. 


tai thế Cuối 


5) Tang ganar dlê ón giả (Samghanardil, con vua nude Thấtla‹phit 

6) Caria ди gia (Gayasalay người tiểu qu6c Ma-d (Mati 

7} Cira -mada da tên giả (Kurmarata ngudi tiếu quốc Dai nguyệt chi; lắc 
pham 26 Cri bách mån, Du liếm 

Ë) Cg do đề tòn уі (Gayatal ngdà Bắc Thiên Trüc. nhấn dán miền 
Trung Án được nghe ngài Kumarata thuyết pháp, phat tám xuất gia, 
sau khi đắc pháp di du phuong hoáng dudng phap môn Bn ngộ. 
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3 


5» 
GÌ 


Đời thu hai mươi mất Bà-tu-bàn-đầu tôn giá! 
Đời thu hai mươi hai Ma-nô-la tôn già? 

Đời thứ hai mươi ba Hac-lac-na tón già”, 
Đời thứ hai mươi bón Su Từ tòn giải 

Đời thứ hai mươi lam Bà.xá-tu.da tôn giả" 


Doi thứ hai mươi sáu Bát-nhu-mát-da tôn ра". 


Baa bin fii tôn giả. (Vasubandnur người thánh La-duyét (Rajagrha), 
35 tuổi theo Quang 06 La-hàn xuất са, chuyên іш Dau dà knó hann 
Tên giá tung nói Та không cầu dao. củng không điên cuồng. Та 
không lễ Phật cũng không khinh mee Phật Та không ngôi dài cứng 
không tà biếng. ta không ăn möt bla, cũng không tạp thyo, lâm 
khang mông muốn điều gi, gội thế là dao" TE thủ 20 bàn truyền cho 
chính pháp, 

Manña ròn giả (Manorhila. con vua nước Na-đề (Nadî) sau khi dac 
pháp di hoằng pháp nhiều по ở miền Tây Ап Dộ. 


Hạc đặc a йө р IHaklena), người tiểu quốc Nguyệt-ehí iKusara] miễn. 
Tây Án, đồng đối Bala môn. Mỗi khi tên giá đi dëu thưởng có bày 
һас đi theo cho nên có tên gọi tà Hạc lặc-na. 


Sir Tử tản giả (Tên dịch ý theo Phan пой Ағуазитһа) người Trung 
Ân, dòng dài Bá-la-mbn. Tòn già dı hoằng pháp dën nước Kétán (nay 
là Casámia) quấc vướng nước ay là Drtst-quat ha 'Đã Ña dude sinh. 
N chus? Tên әй dip Da ha sinh tử" Vua nói: Vay hãy bë thí cho. 
Ча cái đầu của người” Топ già đáp: "Thân ta cũng chẳng phối là 
26, nối chỉ đầu" Di-át-quát bèn vung kiếm chém Tân già rdi đầu, 
nhung không có máu. chỉ có đồng s0a trắng vợt lên cao đến máy 
thuốc 

Beitr fo rû gió (Basiasitay 


Nera mẩn đa tấu gid (Punyardtra) Thái tử con vua Lắc Thắng 
vuéng miền Trung An 
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Đời thu hai mươi bày Bat-nha-da-la Lồn gia! 
Đời thứ hai mươi tám Bồ đề dat ma tôn giả”. 
Té 
Đời thứ hai mươi chín Тоё КВА đại su. 


а của Thiền lỏng Dang Độ. 


Bar-nha-z-la tốn giả (Prajna1ara) người niền Đông An Dê. mà côi 
cha mẹ, Ш bé phải di ăn xin Punyamia cing ngồi xe với quốc 
vướng đi га ngoài thẤy dua bé A: mày. Ton già bèn nói với quốc 
vướng: ‘Da bé này là hậu thần của ра Thế chí Batat rồi dua về 
сыға thụ giới ut gia. Sau khi dic pháp Tôn 94 chuyên trí tụng. 
Kinh Mrhabarrnha phần do gri la Tên giá Bár-nhà-da-la 


Hali slatma vấn giá (Bodhsharina ? 5281 сол thú 3 vua Hướng, 
Chí miền Nam Ап Dë, nguyễn tên i» Bồ đề đafa [Bochidelal. sau khi 
được Bairhadala tòn gå tuyến chinh pháp, đổi tên là 
Bo.de.datrns Мао khoáng bước nắm 476. Tôn già di quóng biển 
dén P! Ngung (nay là Quảng Chàu: sau đó đến Kiến Nghiệp (Nam. 
Kinh), vướt sêng Trưởag Giang lên chùa Thiếu Lam 9 лш Tung San 
(Hà Nami thuậc nuac Nguy vào năm Chính Quang thu 1 аа tiếu 
Minh dé (tức năm 520 nie hiểu Phổ thông thú 3 981 Ludag Vũ để) 
Tan giá đến riu dhu thuyết giảng giáo phap Quan Bich (олар thiên 
dinh ngắm vào sắch đá) và Tú hanh (Báo oan hanh, Tùy duyên ranh. 
V cầu hạnh, Kung pháp hanh trả thánh vì Tổ đầu bên của Thiền 
Tổng bồng dé Tác già truyền tâm, pháp và y bắt cha Tuệ КВА, mal 
nêm i) Trông thú 2 1528) đổi Luong Vũ dê. mộ tầng ở nữ Hung 
Nhĩ (nam. mät ода sự có 15: lâu chén vào năm 534} 


Ter KAS ái vớ 5772, 1023 huyền Hồ Lao nay thuộc tinh Hà 
тат, ho бе tên là Thần Quang (có 16 i» tên thuy?) nh thông nói 
ngoa diễn Nam cao fui tim den ме hec hộp Dan säi Dat ra tôn 
giá. Tun GIÁ tầng lở khẳng hûr Thần Quang kiên nhẫn ding zhi dưới 
бе tuyet, cha dàn lúc и. 87 rm лдар đầu g& mái được goi vào 
Thần Juang cán: đồng sb зат сас tu сла} đốt cánh day trái dêt 
trước S. Tên GÀ ind les f? Sau ум өле pháp, được 18 Đại ma 
Зи tên e Tub Abu 


Dai thu ba mươi Tang Xan đại su! 

Dai thứ ba mốt Dao Tín dai su? 

Dhi thứ ba mươi hai Hoàng Nhân đại su? 

Huệ Nàng dai sư! là tả đời thứ 33. Tất cà 38 vị 16 dó 
đều được lĩnh mệnh của tổ đời trên. Các ngươi từ nay về 
sau đời này truyền đời khác, chớ sai lâm. 

Ngày mồng ba tháng Tám nam Quy Sửu nién hiệu Tiên 
“Thiên thứ hai (713) đời Dường Huyền Tông, Lục tổ An 
xong hua chay tại chùa Quốc Àn, cho goi các dé tử dën rồi 
bảo rằng: 

ー Các nguoi hãy theo vị thứ ngồi cả xuống, ta sáp phải 
tit biệt các người. 

Pháp Hai nói: 

— Kính bach hòa thượng: Hòa thượng сб dé lại giác pháp. 
nào khai ngộ cho người me đời san thấy được Phật tính? 

Lyc Tổ ndi: 

— Các người hãy lang nghe lời ta: Người mê đời sau 
nêu hiểu rã được bàn tính vấn ed của hết thay chúng sinh. 


1) Тану Xin dar sir ( ? 606), người Tù Châu. Giang Tô. Họ tàn gia thẾ 
không khảe được, Thiên su Ti-nida-Mu-chi {Vinilaruchi} (? 594} dàn 
kinh đô Tràng An gặp túc Chu Vũ để tàn sát Phát giáo, ¿ó оёр Tăng 
хап dai sU lánh nạn Š núi Tư Không gần Tràng Ап (Xem Thilo шу?» 
ёр anh, Nxb Văn hoc. Hà Nội, 1990, tr. 188) 


2| Dae Tín dar зи (580 - 651 họ Ти Mã, ngudi huyện Quảng Tế, Tù 
Châu (nay thuộc tỉnh Hệ Bác) 4 tuổi xin theo làm đệ tử của TÖ 
Tăng Хап. Sau dai su tửng trụ û các chùa Song Phong ті Phá Di 
8 huyện Hoàng Ма 

3, Повну Nhẫn dại ur. Xemphu ở phẩm thu 1 

4 fiw Măng бы sır. túc Lục Tổ IHu& Năng cũng đọc là Тиё Năng), 


thì dó tức là Phát tính. Nếu khang nhận thức được bản 
tính luôn có của chúng sinh thì đù muôn kiếp tìm cũng 
khá gap Phat. Nay ta dạy các ngươi hiểu thể nào là tính 
chưng sinh trong tự tâm của minh, để thấy được Phật tính. 
trang ty lâm của minh. Muốn cầu thấy Phật. phải hiểu rõ 
bản tính của chúng sinh, Chỉ vì chúng sinh tự mê lấp Phật 
tính của minh, chứ không phải Phật làm cho chúng sinh 
mé lấp bàn tỉnh, Nếu giác ngộ tự tính thì chúng sinh là 
Phật, Tự tỉnh bị mê lap thì Phật cũng chỉ là chúng sinh. 
Tự tính bình dàng thì chứng sinh là Phật. Tự tính gian tà 
hiểm ác thì Phát cũng chi là chúng sinh. Các ngươi nêu 
trong tâm tà ác thì cüng ví như Phật 5 trong chúng sinh. 
Nếu một niềm bằng thẳng thì chúng sinh tức là Phát. _ 
Trong Цу tam của mái chúng ta vốn đều có Phát. Phật nf 
tam ấy mới thực ta Phat chân chính. Tự mình nếu khóng 
eó tam Phật thì còn tim Phật chân chính 8 đâu? Tự tâm 
của các ngươi chính là Phat, không con phái hồ nghi ді 
nữa! Ngoài tâm, không môt vật gi ed thể dung dàt dugi 
Muôn pháp đều do trong tự tâm ta sinh ra. Cho nàn lời 
Kinh noi: “Tâm sinh van pháp sinh, Tam diệt van pháp 
die"!. Bay gia ta có bài kê để lại từ biệt các ngươi. Bài 
này tên là Ти tính chán. Phat ké (Bài kệ giải thích tự tinh 
tức là Phật chán chính). Người dời sau nếu hiểu ý nghĩa 
bài kệ này thi bự nhiên thấy được bản tâm, tự nhiên thành 
tựu Phật đạo. Кё rằng: 


Tu tính chân nhu là chân Phật 
Ta kiến be độc la Ма vuong 

Та mé là Ма vương trong lám 
Chính kiến là Phật tại dién dường 
Trong tám tà kiểu, ba độc sinh 


D Xem Ке но luận so, Q Thuong 
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ду chính là Ma uương dén iro nhà 
Chính kiến іш trừ tám ba dóc 

Ма biến thành Phát, chẳng phái giả 
Pháp thân, Báo thân và Hóa thân 
Ва thân võn chi là môt thân 

Giác ngo bản tâm, thấy tự tinh 

Tue tâm thành Phật, duyên Bò d? 
Vấn theo hóa thân sinh tinh tinh 
Tinh tính thuong tön trong hóa thân. 
Tính khiển hóa thân tù chinh dao 
Bao thân viên тап thật vò cing 
Đêm tính uốn là nhân tinh tính 
Trừ dâm áy chính tinh tỉnh thân 
Tính vô nhim đều Па пат đục 
Lût giây thấy link túc là chên 

Kiếp này nếu дар món Dön giáo 
Chat tỉnh fu tính, thấy Thế Tòn 
Nếu muốn tu hành tìm dao Phật 
Мао hay nơi chốn định cầu chân? 
Nêu д tam mình іш thấy chán 

Chân dy túc là nhân thành Phái 
Không thấy tỉnh, chạy ngoài tìm Phật 
Động (ат át hån kê me cuồng 

Đến giáo pháp môn luu lại đó 

Cửu do người dời gêng iu tu 

Нос đạo người sau khá nên biết 
Nu làm khác thế, uống hoài cing! 


Іле Tổ đọc xong bảo moi người: 


— Các ngươi ở lại, mọi sự tốt đẹp! Sau khi ta diệt 45. 
các ngươi không nên buôn khóc như người thế tục, không 
nhận phüng viếng. khang mac do tang. Nếu làm nhu thể 
chẳng phái đệ tử của ta, mà cũng không đúng chinh phap 
Mọi ngudi hãy nhận rõ tự tám, thấy rõ tự tính, không dûng 
không tỉnh, khóng sinh khóng điệt, không di không ve 
không phải không trái. khóng 8 không di. Chỉ sợ сас người 
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mê tam không hiểu ý, nay ta сап dàn lại một lần nữa để 
cho các ngươi thấy được tự tính. Sau khi ta điệt độ, các 
ngươi ей theo 101 ta сап dàn mà tu hanh như khi ta còn 
söng. Nếu trái lời ta day, dù ta tai thế cúng không Ích gl 
Luc Tổ lại đọc thêm bài Кё như vây: 

Sing sing chẳng tu hiện 

Nhân nha không (по де 

Tinh làng dứt kiến сап 

Mệnh: mông tûm chẳng uuớng! 


Luc Tó thuyết kê xong кёр chân ngồi kiết già đến 
khoảng canh ba, chợt bào dé tử: 

— Ta đi đây! 

Rồi bất ngờ thiên hóa 

Luc Ấy mùi hương lạ thơm nức khắp phòng, cầu móng 
trắng từ trên trời buông xuống tiếp đất, cây rừng đổi màu 
tráng хба, chim muông kêu vang thám thương. 

Qua tháng Mười một, quan liêu lại mục trong ba quận 
Quảng Châu, Thiêu Châu, Tân Cháu, cùng các đệ tử xuát 
gia và tai gia tranh nhau nghênh thỉnh сһа than của Luc 
Tê về cúng dường. Mọi người kháng hiết nên rước về dau, 
bàn đốt hương khến rằng: "Khối hương bay về hướng nào 
thì xin Dai su cho rước về hướng dd". Вау gió khối huang 
ngã ngon về hưởng Tho Khe 

Ngày 13 tháng Mười một, các dé từ rước thân khám! 
Ao và Bát của Lue Tê từ chùa Quốc Ấn ở Tân Châu vé 
chữa Bảo Lam à Tao Kho. 


f) Тиби kham. cái hộp gỗ hình dáng nhu chiếc kitu, có của, vua 1 өзді 
ngồi. Bên trong dàt ba vị ind Phật gọi là A4! kham. nhung dàn gian 
vẫn quen gọi lá Iran «ham Than khám nói à đây dà tm hài của 
tục TỔ (với tu të tòa hóa} 
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Nam sau (714), ngài 25 tháng Вау, më thần khám ra 
Dë từ Phương Biên ding đất sét thơm dip lên di thể Luc 
Tổ. Món đồ nhớ lời tiên tri của Luc Tổ ndi việc cû kẻ lấy 
tróm đầu, dé tử bèn dùng một lá sắt ốp xung quanh cổ, 
lấy vài sơn quấn chat nhiều lớp rồi dat vào dưới chân tháp. 
Bóng từ trong tháp một luóng ánh sáng trắng bay vút lên 
trời, ba ngày sau mới tan. 

Thu sử Thieu Châu viết biểu văn ghi hành trang sự tích 
Lục Tổ tau về tribu. Vua Đường Huyền Tông sai Іар Ма 
ghỉ đạo hạnh của Lục Tả để lưu truyền hậu thế. 

Lue Tj tho 76 tuổi (638 — 713). Nam 24 tubi được Ngũ 
T6 Hoàng Nhẫn truyền y bát! 39 tuổi thế phát thụ giới 
Thuyết pháp lợi lạc quần sinh 37 năm, de tử nối pháp tự 
48 người. Côn những người được nghe Luc 'Tổ thuyết pháp 
mà khai ngõ siêu phàm thì nhiêu khóng ke xiết. Tấm áo 
cà-sa là vat bau làm tin tù tổ Dạt-ma truyền lại, ао та-пар 
và bát thủy tinh quý do vua Đường Trung Tông ban cho, 
cùng là tượng chân thân của Luc T8 do Phương Biện đáp 
và những do dùng về việc đạo của Lục Tổ Hug Nang deu 
giao cho vị Thị giả chủ tháp gìn giữ, lưu tồn mãi mãi 4 
Đạo trang chùa Báo Làm. Còn bộ Pháp bảo dàn kính thi 
được lưu truyen rêng rai để hiển dương tông chi. Об dëu 
la việc làm hưng long Tam bảo, phổ biển lợi Ích cho hết 
thầy chúng sinh? 


1 Lue Tổ Huế Năng tu khi dude truyền y bát cho dén khi được thụ 
giỏi chính thức xuất да là thời kỳ 15 nằm ẩn lánh giả Зао. 

2) Dean сий cúng này (gồm 225 chù trong nguyên bani, kể iù câu: 
“Thử thời di hướng тап thất (Lúc ấy mi hương la thơm nức phóng) 
co đến hết sách ghi những иёс từ khi Luc T6 Huệ Năng iga hóa 
là doan vẫn đo người đổi sau dựa theo tư ibu trong Tảo Khé dii ur 
tiết muyền mè chép thêm vào. Nhung phần thêm này cung đã có tu 
bûn trùng san của Khế Tung dé Đắc Tổng 110561, vi vậy các bàn 
hiện hành cũng déu gü la dể tham khảo 
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Chịu trách nhiém xuất bdn: 
LỮ HUY NGUYÊN 
Chịu trách nhiệm bản thảo: 
HOÀNG THỦY ТОАМ 
Biên. tập: 

BẠN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI 
Người sửa bài: NGAN SON 
Trinh bày sách: NGUYÉN VÀN THO 
Trinh bày bia: M&0C QUÝ 
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In 700 cuốn, tai nhà in... Butuan. 
Sä giấy phép 22-82 GP/VH, cấp ngày 14/8/1992. 
Số ХВ: 07/VH. In xong và nộp lưu chi£u tháng 6/1992. 
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